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1Chuyên đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị của VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính


52Chuyên đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác  kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án


76Chuyên đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án


107Giải đáp khó khăn, vướng mắc về nhận thức và áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính




(Dự thảo)

CHUYÊN ĐỀ
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị của VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính


Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (sau đây viết tắt là THADS, THAHC) là một trong những công tác thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) bảo đảm cho các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thi hành đầy đủ, kịp thời và đúng pháp luật; góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường hiệu lực và hiệu quả của bộ máy Nhà nước.

Nâng cao chất lượng các bản kiến nghị, kháng nghị luôn được lãnh đạo VKSND tối cao quan tâm, chỉ đạo và xác định là nhiệm vụ trọng tâm để VKSND các cấp thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng của công tác kiểm sát THADS, THAHC, trong đó tập trung phát hiện vi phạm trong hoạt động THADS, THAHC của Tòa án, Cơ quan THADS và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để kịp thời ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục được các ngành tiếp thu nhằm nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát là nhiệm vụ hết sức quan trọng. 
Thời gian qua, chất lượng các bản kiến nghị, kháng nghị của VKSND trong công tác kiểm sát THADS, THAHC đã được nâng cao, nhưng vẫn có kiến nghị, kháng nghị chưa được Tòa án, Cơ quan THADS và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chấp nhận hoặc chỉ được chấp nhận một phần do nội dung, căn cứ kiến nghị, kháng nghị chưa đảm bảo chính xác.

Thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và Chương trình công tác kiểm sát THADS năm năm 2019, Vụ kiểm sát THADS (Vụ 11) đã ban hành Công văn số 1532/VKSTC-V11 ngày 16/4/2019, yêu cầu các VKSND địa phương báo cáo đánh giá thực trạng việc ban hành kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát THADS, THAHC, thời điểm từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/5/2019. Trên cơ sở tổng hợp báo của VKSND địa phương, Vụ 11 đã nghiên cứu, xây dựng Chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính” làm tài liệu tổ chức Hội nghị tập huấn toàn Ngành.  

Bố cục Chuyên đề gồm 03 chương:

Chương 1: Những căn cứ pháp lý quy định của pháp luật và quy định của ngành về quyền kiến nghị, kháng nghị của VKSND;

Chương 2: Thực trạng việc ban hành kiến nghị, kháng nghị của VKSND trong công tác kiểm sát THADS, THAHC;

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị của VKSND trong công tác kiểm sát THADS, THAHC.  

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ CỦA NGÀNH VỀ QUYỀN KIẾN NGHỊ, KHÁNG NGHỊ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT THADS, THAHC 

1. Những quy định về nhiệm vụ công tác kiểm sát THADS, THAHC

Theo quy định tại Điều 28 Luật Tổ chức VKSND, Điều 12 Luật THADS, Điều 315 Luật Tố tụng hành chính thì đối tượng của công tác kiểm sát THADS, THAHC là việc tuân theo pháp luật của Tòa án; Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên; Chủ tịch UBND, UBND các cấp; Văn phòng Thừa phát lại, Thừa phát lại cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự (bao gồm cả quyết định hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng); bản án của Tòa án về vụ án hành chính; quyết định giải quyết phá sản của Tòa án; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành án; phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại; bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài đã được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam đã có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay theo quy định của pháp luật và việc tuân theo pháp luật của cơ quan có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS, THAHC.
Khi thực hiện công tác kiểm sát THADS, THAHC, VKSND kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án, cơ quan THADS, Chấp hành viên, cơ quan tổ chức có liên quan, văn phòng Thừa phát lại,…trong việc chấp hành từ khi các bản án, quyết định về dân sự, hành chính từ khi có hiệu lực thi hành cho tới khi kết thúc việc thi hành án; việc khiếu nại, tố cáo về THADS, THAHC được giải quyết xong, có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

Khi thực hiện kiểm sát THADS, THAHC, VKSND phải căn cứ vào các quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014 (Luật Tổ chức VKSND); Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm  2014 (Luật THADS); Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (Luật TTHC); Bộ luật Hình sự năm 2015; Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015; các đạo luật khác có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, như: Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/07/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS (Nghị định số 62); Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục THAHC và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án (Nghị định số 71); Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong THADS (Thông tư số 01); Thông tư số 02/2016/TT- BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong THADS (Thông tư số 02); Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 của Bộ Tư pháp, TAND tối cao, VKSND tối cao quy định về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong THADS; Thông tư số 12/2015/TTLT-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, TAND tối cao, VKSND tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp ngân sách Nhà nước; Các văn bản có liên quan làm căn cứ pháp lý cho hoạt động kiểm sát: Quy chế công tác kiểm sát THADS, THAHC ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao (Quy chế số 810); Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao (Quy chế số 51); Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ban hành theo Quyết định số 546/QĐ-VKSTC ngày 03/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao (Quy định số 546); Quyết định số 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017 của VKSND tối cao về việc ban hành mẫu văn bản tố tụng, nghiệp vụ tạm thời trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp (Quyết định số 204); Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành Quy chế chế độ thông tin báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân
2. Căn cứ pháp lý để VKSND ban hành kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát THADS, THAHC
- Danh mục văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động THADS, THAHC và công tác Kiểm sát THADS, THAHC (Phụ lục số 04).

- Căn cứ ban hành kiến nghị của VKSND được thực hiện theo quy định tại các Điều 4, 5, 28, 30 Luật tổ chức VKSND; các Điều 12, 159 Luật THADS; Điều 315 Luật TTHC năm 2015; Điều 10, Điều 12, Điều 13 Nghị định số 71; Điều 35 Quy chế số 810 và Quy chế số 51.
- Căn cứ ban hành kháng nghị của VKSND được thực hiện theo quy định tại các Điều 4, 5, 28 Luật Tổ chức VKSND, các Điều 12, 64, 160, 161 Luật THADS; Điều 22 Thông tư liên tịch số 09 /2014/TTLT hướng dẫn thí điểm Thừa phát lại có quyền kháng nghị, kiến nghị; Điều 34 Quy chế số 810 và Quy chế số 51.
Việc thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị trong kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung và trong kiểm sát THADS, THAHC nói riêng thể hiện trách nhiệm của VKSND kiên quyết yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG VIỆC BAN HÀNH KIẾN NGHỊ, KHÁNG NGHỊ CỦA VKSND CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT THADS, THAHC
1. Kết quả kháng nghị, kiến nghị của VKSND các cấp trong hoạt động THADS
Trong thời điểm từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/5/2019, VKSND các cấp đã thụ lý kiểm sát tổng số 1.839.100 việc THADS; kiểm sát 1.673.883 quyết định về THADS, trong đó đã phát hiện 30.762/1.673.883 quyết định có vi phạm về thời hạn, nội dung, hình thức (chiếm 1,83%); kiểm sát 2.197 quyết định buộc THAHC của Tòa án, trong đó đã phát hiện 138/2.197 quyết định có vi phạm, chiếm 6,28% (Biểu mẫu số 24- Cục 2 VKSND tối cao).

Các VKSND địa phương đã vận dụng đầy đủ các phương thức kiểm sát để kiểm sát hoạt động THADS, THAHC; chủ động kiểm sát thường xuyên, đã hoàn thành 2.396 cuộc trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan THADS, cơ quan, tổ chức có liên quan đến công tác THADS, THAHC. Qua kiểm sát đã ban hành 5.469 yêu cầu đối với cơ quan THADS (201 yêu cầu ra quyết định cưỡng chế, hoãn cưỡng chế; 229 yêu cầu Cơ quan THADS ra quyết định thi hành án; 1.443 yêu cầu Cơ quan THADS tự kiểm tra, cung cấp tài liệu; 3.596 yêu cầu cơ quan THADS ra quyết định hoãn thi hành án, tạm đình chỉ THA, đình chỉ THA, lập hồ sơ xét miễn giảm tiền phạt án phí, xác minh điều kiện thi hành án và các yêu cầu khác). Lập hồ sơ kiểm sát và nghiên cứu 100% hồ sơ cưỡng chế, kê biên tài sản; kiểm sát việc tiêu huỷ tang vật, kiểm sát ra quyết định uỷ thác đi và thông báo tiếp nhận uỷ thác đến đầy đủ, đúng quy định. Chủ động phối hợp với Cơ quan THADS giải quyết việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài; xét miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí; góp phần làm giảm đáng kể số lượng án tồn đọng chậm thi hành án...

Qua công tác kiểm sát thường xuyên và trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan THADS cùng cấp và cấp dưới, VKSND các cấp đã phát hiện nhiều dạng vi phạm của Cơ quan Tòa án, Cơ quan THADS và cơ quan tổ chức liên quan. Cụ thể:

- Đối với cơ quan THADS có các vi phạm chủ yếu như: lập hồ sơ THA không đúng quy định; ra quyết định THA chưa đầy đủ, không đúng với nội dung bản án, quyết định của Tòa án; tiếp nhận đơn yêu cầu THA không đúng quy định; chậm xác minh, xác minh không đầy đủ điều kiện THA; việc có điều kiện thi hành nhưng cơ quan THADS xếp vào diện chưa có điều kiện thi hành; chậm ra quyết định giao tài sản và quyết định giải tỏa kê biên; chậm ra quyết định về việc chưa có điều kiện THA; chậm ký hợp đồng thẩm định giá và hợp đồng bán đấu giá tài sản; giao bảo quản tài sản kê biên không đúng quy định; người phải THA có điều kiện không tự nguyện thi hành nhưng Chấp hành viên không áp dụng biện pháp cưỡng chế THA theo quy định của pháp luật; không kịp thời tổ chức THA; không thông báo nhận ủy thác THA, hoãn THA, tạm đình chỉ, đình chỉ THA; vi phạm trong việc cưỡng chế, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; xử lý tài sản, vật chứng; lập hồ sơ xét miễn, giảm tiền THA; không gửi các quyết định về THA cho VKSND cùng cấp; không gửi hoặc chậm gửi các quyết định về THA cho đương sự; ra quyết định chưa có điều kiện THA không đúng nội dung vụ việc THA; chậm nộp tiền vào ngân sách Nhà nước; không thông báo thông tin, lý lịch tư pháp của người phải THA cho Sở Tư pháp…

- Đối với Tòa án có các vi phạm chủ yếu sau: Chưa chuyển và chậm chuyển giao bản án, quyết định đến cơ quan THADS; chuyển giao bản án, quyết định chưa có hiệu lực đến cơ quan THADS; không gửi thông báo đính chính đến cơ quan THADS; không giải thích; chậm giải thích, đính chính, bổ sung bản án, quyết định theo kiến nghị của cơ quan THADS; sai sót trong các quyết định miễn, giảm khoản nghĩa vụ THA nộp ngân sách Nhà nước; chậm mở phiên họp xét kháng nghị của VKSND đối với quyết định xét miễn, giảm khoản nộp ngân sách Nhà nước của Tòa án…
- Đối với các cơ quan liên quan có các vi phạm như: 
+ Cơ quan Tài nguyên & Môi trường, Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất không kịp thời cung cấp thông tin dữ liệu về đất đai đúng thời hạn cho cơ quan THADS; 
+ Cơ quan bán đấu giá tài sản THA không thực hiện hoặc thực hiện không đúng việc thông báo, niêm yết công khai việc bán đấu giá tài sản; gây cản trở cho người muốn tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá; 
+ Cơ quan điều tra chậm thực hiện việc chuyển giao vật chứng vụ án cho cơ quan THADS; 
+ UBND cấp xã vi phạm trong việc niêm yết Quyết định chưa có điều kiện thi hành án; UBND cấp huyện vi phạm trong ra quyết định thành lập hội đồng định giá khi tiếp nhận xử lý tài sản sung công quỹ Nhà nước.

Qua đó, VKSND các cấp đã phát hiện 47.883 việc có vi phạm, trong đó: Có 5.765 bản án, quyết định Toà án vi phạm thời hạn chuyển giao cho cơ quan THADS; 57 việc vi phạm trong việc tiếp nhận, thụ lý đơn yêu cầu THA; 3.317 việc có vi phạm trong việc thông báo, niêm yết công khai các quyết định về THA; 10.753 quyết định về THADS có vi phạm; 94 quyết định buộc THAHC của Tòa án có vi phạm (Biểu mẫu số 27-Cục 2 VKSND tối cao); 13.301 quyết định THA gửi cho VKSND vi phạm về thời hạn; 5.254 việc vi phạm về việc phân loại, xác minh điều kiện THA; 220 việc vi phạm trong việc uỷ thác và nhận uỷ thác THA; 102 việc vi phạm trong việc hoãn THA; 05 việc vi phạm trong việc tạm đình chỉ THA; 87 việc vi phạm trong việc đình chỉ THA; 498 việc vi phạm trong việc cưỡng chế THA; 447 số việc vi phạm trong việc kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản; 1.053 việc vi phạm trong việc xử lý tài sản, vật chứng: 334 việc vi phạm trong việc lập hồ sơ xét miễn, giảm tiền THA; 97 việc Toà án có vi phạm trong việc xét miễn, giảm tiền THA; 981 việc vi phạm trong việc thu, quản lý, xử lý tiền, tài sản THA; 5.518 số việc có vi phạm khác trong THADS, THAHC. Từ việc phát hiện các vi phạm nêu trên, VKSND các cấp đã ban hành 4.567 kiến nghị, 442 kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. 
Số kiến nghị được chấp nhận: 4.530/4.567 kiến nghị, đạt 99,18%; số kiến nghị được chấp nhận một phần: 18/4.567 kiến nghị, chiếm 0,39%; số kiến nghị không được chấp nhận: 06/4.567 kiến nghị, chiếm 0,13%
; Chưa trả lời kiến nghị: 13 kiến nghị (Phụ lục số 01).
Số kháng nghị được chấp nhận: 432/442 kháng nghị, đạt 97,8%; số kháng nghị được chấp nhận một phần: 04/442 kháng nghị, chiếm 0,9% (Gia Lai, TP HCM, Kiên Giang, Sóc Trăng); kháng nghị không được chấp nhận: 06/442 kháng nghị, chiếm 1,3% (Bình Phước, Đăk Nông, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Tiền Giang)
 (Phụ lục số 02).

2. Đánh giá chung về thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị 
2.1. Về ưu điểm

Đánh giá chung về ưu điểm của VKSND các cấp trong việc ban hành kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát THADS, THAHC cho thấy: 

- Để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của các kiến nghị, kháng nghị, VKSND cấp trên đã quan tâm theo dõi, nghiên cứu báo cáo của VKSND cấp dưới để giải quyết kịp thời các kiến nghị, kháng nghị không được chấp nhận hoặc chấp nhận một phần nhằm xác định đúng, sai và có quan điểm bảo vệ kiến nghị, kháng nghị của VKSND cấp dưới. Cụ thể, VKSND tối cao (Vụ 11) đã bảo vệ thành công.

Kháng nghị số 632/QĐ-VKS ngày 21/7/2016 của VKSND tỉnh Đắk Lắk; Kháng nghị số 01/QĐ-VKS ngày 23/3/2018 của VKSND tỉnh Tây Ninh; Kháng nghị số 1185/QĐ-VKS ngày 04/04/2018 của VKSND tỉnh Đăk Nông; Kháng nghị số 02/QĐ-VKS ngày 29/3/2018 của VKSND tỉnh Ninh Bình...
- Một số VKSND cấp tỉnh thường xuyên quan tâm kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp thông báo rút kinh nghiệm, xây dựng chuyên đề về ban hành kiến nghị, kháng nghị cho VKSND cấp huyện để phổ biến chung: TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng…

- Thông qua hoạt động kiểm sát VKSND các cấp đã phát hiện nhiều vi phạm trong công tác THADS, THAHC của Tòa án, Chấp hành viên và cơ quan THADS, Chủ tịch UBND, UBND các cấp và các cơ quan có liên quan để ban hành kiến nghị, kháng nghị
. 

- Công chức, Kiểm sát viên được phân công kiểm sát THADS, THAHC đã nghiên cứu kỹ hồ sơ THA, nắm chắc các tài liệu có trong hồ sơ và các tài liệu khác thu thập được trong quá trình kiểm sát; đồng thời, tổng hợp đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đối chiếu, nghiên cứu kỹ quy định của Luật THADS, Luật TTHC và các quy định của pháp luật có liên quan, quy chế và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát THADS, THAHC để phát hiện vi phạm, xác định tính chất, mức độ vi phạm làm cơ sở thực hiện thẩm quyền kiến nghị hoặc kháng nghị. 
- Khi xây dựng văn bản kiến nghị, kháng nghị, công chức, Kiểm sát viên được phân công đã chủ động nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan để lập luận, đảm bảo việc kiến nghị, kháng nghị có căn cứ, chính xác, chặt chẽ về nội dung, đánh giá đúng vi phạm, nguyên nhân dẫn đến vi phạm, chú trọng những nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu dẫn đến vi phạm. Trên cơ sở đó đề ra yêu cầu khắc phục vi phạm có tính thuyết phục. Kiến nghị, kháng nghị được gửi kịp thời đến đối tượng bị kiến nghị, kháng nghị; cơ quan chủ quản cấp trên của đơn vị bị kiến nghị, kháng nghị và gửi cho VKSND cấp trên trực tiếp theo đúng quy định. Đồng thời, VKSND ban hành kiến nghị, kháng nghị đã chú trọng theo dõi, phúc tra việc thực hiện, khắc phục vi phạm của đơn vị, người có thẩm quyền bị kiến nghị, kháng nghị.
- Về cơ bản kiến nghị, kháng nghị của VKSND các cấp bảo đảm về hình thức, nội dung, lập luận rõ ràng, chặt chẽ, viện dẫn căn cứ pháp luật để xác định chính xác vi phạm; nhiều bản kiến nghị, kháng nghị có tính thuyết phục cao được các cơ quan, người có thẩm quyền bị kiến nghị, kháng nghị chấp nhận tiếp thu, khắc phục vi phạm. 
- Qua tổng hợp, nghiên cứu báo cáo của VKSND các cấp thấy một số kiến nghị, kháng nghị có chất lượng (Phụ lục số 03). 

2.2. Tồn tại, hạn chế
Trong thời gian qua, VKSND các cấp đã chú trọng phát hiện vi phạm và kịp thời ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền kịp thời khắc phục, sửa chữa vi phạm, thiếu sót; chất lượng các bản kiến nghị, kháng nghị đã được nâng lên. Tuy nhiên, trong công tác này vẫn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót sau:
- Qua báo cáo, VKSND các cấp đã ban hành kiến nghị, kháng nghị, kết quả thể hiện: 35 VKSND cấp tỉnh báo cáo các kháng nghị được chấp nhận hoàn toàn; 06 VKSND cấp tỉnh báo cáo có kháng nghị không được chấp nhận (Phụ lục 5.3), 04 VKSND cấp tỉnh báo cáo có kháng nghị được chấp nhận một phần (Phụ lục 5.4), còn 18 VKS không ban hành kháng nghị. 44 VKSND cấp tỉnh báo cáo các kiến nghị được chấp nhận hoàn toàn; 05 VKSND cấp tỉnh báo cáo có kiến nghị không được chấp nhận (Phụ lục 5.1), 12 VKSND cấp tỉnh báo cáo có kiến nghị chấp nhận một phần (Phụ lục 5.2). 

- Số kiến nghị, kháng nghị được ban hành trong toàn Ngành so với số vi phạm đã phát hiện chiếm tỷ lệ chưa cao (5.009 kiến nghị, kháng nghị/47.883 vi phạm, chiếm tỷ lệ 10,4%).

- Chất lượng một số kiến nghị, kháng nghị chưa cao dẫn đến việc không được chấp nhận hoặc chấp nhận một phần do kiến nghị không đúng thẩm quyền; không đủ căn cứ 
; kháng nghị không đủ căn cứ, quá thời hạn kháng nghị
. Về nội dung kiến nghị, kiến nghị một số đơn vị chỉ nêu các dạng vi phạm, nội dung vi phạm của Cơ quan THADS một cách chung chung, chưa phân tích rõ từng vấn đề, không có định lượng là bao nhiêu việc có vi phạm trong một dạng (không lập danh sách các việc có vi phạm kèm theo kiến nghị); xác định vi phạm không chính xác; không viện dẫn điều luật cụ thể; chưa nêu nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, gây khó khăn cho Cơ quan THADS khi thực hiện khắc phục, sửa chữa vi phạm. Việc ban hành kiến nghị chung trong văn bản kết luận trực tiếp kiểm sát còn sơ sài, dẫn chứng vi phạm còn chưa cụ thể, tổng hợp vi phạm trong phần kiến nghị còn chung chung.
- Đối với nội dung kiểm sát việc Tòa án chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật cho Cơ quan THADS cùng cấp: Công chức, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát THADS có nơi, có lúc chưa chủ động thường xuyên phối hợp với các khâu nghiệp vụ khác (kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, KSXX án hình sự) để nắm bắt tình hình giải quyết các loại án của Toà án, nên còn những trường hợp Toà án gửi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật cho cơ quan THADS không đúng thời hạn, nhưng không phát hiện kịp thời để yêu cầu kiến nghị Tòa án chuyển theo quy định tại Điều 28 Luật THADS.

- Trong hoạt động kiểm sát thường xuyên: Không phát hiện kịp thời vi phạm; có trường hợp phát hiện vi phạm nhưng không kiên quyết, còn nể nang trong việc xử lý vi phạm của cơ quan THA như việc chậm ra quyết định THA, nội dung quyết định THA không đúng với quyết định của bản án, quyết định ủy thác THA hoặc chưa chú trọng tích luỹ các vi phạm đã phát hiện để kiến nghị…
- Trong hoạt động trực tiếp kiểm sát: Một số trường hợp đã phát hiện vi phạm nhưng việc trích cứu nội dung vi phạm không đầy đủ, rõ ràng, cụ thể, chỉ ghi chung chung hoặc không photocopy lại những văn bản, tài liệu cần thiết trong hồ sơ thụ lý của Chấp hành viên nên khó khăn trong việc tổng hợp vi phạm, dẫn đến việc bỏ sót vi phạm do không đủ dẫn chứng cụ thể.  

- Việc kiểm sát hoạt động THADS mới chỉ dừng lại ở việc kiểm sát quá trình tác nghiệp của Chấp hành viên, cơ quan THADS mà chưa quan tâm đúng mức việc chấp hành pháp luật của các đương sự cũng như các cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động THADS. Do vậy, các kiến nghị chủ yếu tập trung đối với vi phạm của Chấp hành viên, cơ quan THADS cùng cấp mà chưa chú trọng đến việc phát hiện vi phạm của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến công tác THADS, THAHC như chính quyền địa phương trong việc phối hợp xác minh, cưỡng chế tài sản; hoặc đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng không cung cấp thông tin về tài sản thế chấp cho cơ quan THADS; hoặc Tòa án trong việc chuyển giao bản án, quyết định, án tuyên không  rõ, khó thi hành; Cơ quan điều tra không chuyển giao vật chứng, tiền tạm thu sang cơ quan THADS để thi hành; Ban chỉ đạo thi hành án dân sự trong việc chỉ đạo giải quyết một số vụ phức tạp, khó thi hành, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; và các cơ quan khác có vi phạm liên quan đến lĩnh vực THADS, THAHC… để kiến nghị khắc phục vi phạm và áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật.
- Về hình thức kiến nghị, một số kiến nghị ban hành dưới dạng công văn hành chính; nhiều đơn vị chưa sử dụng đúng mẫu kiến nghị theo quy định tại Quy chế số 810
 ; Quyết định số 204
, phần nơi nhận chưa gửi cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị bị kiến nghị
2.3. Khó khăn, vướng mắc 

Trong thực tiễn thời gian qua, việc ban hành kiến nghị, kháng nghị của VKSND các cấp trong công tác kiểm sát THADS, THAHC gặp một số khó khăn, vướng mắc như: 
- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật THADS: “VKSND kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự. Khi kiểm sát THADS, VKSND có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
...

đ) Kiến nghị xem xét hành vi, quyết định liên quan đến thi hành án có vi phạm pháp luật ít nghiêm trọng của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp hoặc cấp dưới, yêu cầu khắc phục vi phạm pháp luật và xử lý người vi phạm; kiến nghị cơ quan, tổ chức liên quan có sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý khắc phục nguyên nhân, điều kiện dẫn tới vi phạm pháp luật và áp dụng các biện pháp phòng ngừa. 
e) Kháng nghị hành vi, quyết định của Thủ trưởng, Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, cấp dưới có vi phạm pháp luật nghiêm trọng xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; yêu cầu đình chỉ việc thi hành, thu hồi, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc thi hành án, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật”.

Như vậy, VKSND kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tổ chức THA của Cơ quan THADS và cơ quan hữu quan khác. Sau kiểm sát ban hành kết luận, kiến nghị khi phát hiện vi phạm ít nghiêm trọng, kháng nghị đối với vi phạm nghiêm trọng. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định cụ thể nào giải thích, hướng dẫn định lượng về vi phạm ít nghiêm trọng, vi phạm nghiêm trọng để làm căn cứ ban hành kiến nghị hoặc kháng nghị. Ngoài ra, Luật THADS cũng không quy định trách nhiệm phải thực hiện và thời hạn trả lời kiến nghị của VKSND đối với Cơ quan THADS, Tòa án, Cơ quan hữu quan khác. 
- Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 161 Luật THADS: “Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có quyết định, hành vi bị kháng nghị phải báo cáo với Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp và VKSND tối cao. Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp xem xét và trả lời trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo. Văn bản trả lời của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành”.
Như vậy, khi kháng nghị không được Cơ quan THADS cùng cấp chấp nhận thì Luật THADS quy định Cơ quan THADS cấp dưới báo cáo Thủ trưởng Cơ quan THADS, Viện trưởng VKSND cấp trên trực tiếp và cuối cùng Thủ trưởng cơ quan THADS cấp trên trực tiếp phải trả lời trong thời hạn 30 ngày và văn bản đó có hiệu lực thi hành ngay mà không cần có sự thống nhất của VKSND cấp được báo cáo. Vậy hiệu lực kháng nghị của VKSND không được thực thi một cách nghiêm túc và đầy đủ.

- Theo Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của VKSND tối cao quy định về chất lượng ban hành kiến nghị, kháng nghị thì tất cả các kiến nghị, kháng nghị các loại phải được chấp nhận, tiếp thu 100% thì mới đạt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, chỉ tiêu 100% kiến nghị, kháng nghị các loại được chấp nhận, tiếp thu trên thực tế khó có thể đạt tỷ lệ tuyệt đối, vì còn có trường hợp khi ban hành kiến nghị, nhưng quan điểm giữa Cơ quan THADS và VKSND còn khác nhau về nhận thức và áp dụng pháp luật do có những quy phạm pháp luật không rõ ràng, còn chồng chéo nhưng chưa được hướng dẫn, dẫn đến việc Cơ quan THADS không chấp nhận kiến nghị hoặc chỉ chấp nhận một phần. Trường hợp, VKSND ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm về nhiều vấn đề, nhưng Cơ quan THADS trả lời chỉ chấp nhận một số vấn đề, còn những vấn đề khác do có nhận thức pháp luật khác nhau nên không chấp nhận. Như vậy, khi thống kê có xác định Cơ quan thi hành án chấp nhận kiến nghị hay không chấp nhận kiến nghị, dẫn đến số liệu thống kê liên ngành có sự chênh lệch. Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2 Điều 161 Luật THADS, việc xác định kháng nghị đúng hay sai, được chấp nhận hay không được chấp nhận thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan THADS cấp trên trực tiếp, dẫn đến tâm lý e ngại của Kiểm sát viên khi thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp. 
- Nhận thức pháp luật THADS, THAHC trong xã hội còn nhiều hạn chế. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về THADS, THAHC để nâng cao nhận thức trong nhân dân tại một số địa phương chưa được thực hiện tốt, cán bộ chính quyền cơ sở chưa nắm được vị trí, chức năng của cơ quan THADS. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật THADS, do đó còn nhiều quyết định thi hành án kéo dài chưa thi hành được.
2.4. Nguyên nhân 

2.4.1. Nguyên nhân khách quan

- Quá trình thực hiện Luật THADS, Luật TTHC và một số văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, chưa có sự thống nhất với các Luật khác. 

Một số quy định của pháp luật còn bất cập như: Tại Chương VII Luật THADS không có một điều khoản nào quy định về chế tài xử lý đối với trường hợp chậm, không thực hiện kiến nghị của VKSND nên một số trường hợp Chấp hành viên chỉ khắc phục mang tính đối phó. Tại Điều 160,161 Luật THADS quy định rất cụ thể về quyền kháng nghị và trách nhiệm trả lời kháng nghị của VKSND nhưng lại không có điều khoản nào quy định về thời hạn phải trả lời kiến nghị dẫn đến việc cơ quan, người có thẩm quyền bị kiến nghị không trả lời hoặc chậm trả lời việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát.
- Số lượng việc THADS, THAHC phát sinh ngày càng nhiều, đòi hỏi công tác kiểm sát THADS, THAHC phải được tăng cường, song thực tế số lượng công chức, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát THADS, THAHC còn thiếu, đa số VKSND cấp huyện công chức, Kiểm sát viên kiêm nhiệm làm công tác kiểm sát THADS, THAHC với công tác kiểm sát khác.
2.4.2. Nguyên nhân chủ quan

- Công tác phối hợp giữa các ngành có liên quan có lúc, có việc chưa chặt chẽ nên có việc Viện kiểm sát đã kiến nghị, kháng nghị, cơ quan, người có thẩm quyền bị kiến nghị, kháng nghị đã có văn bản tiếp thu, rút kinh nghiệm nhưng vẫn có những vi phạm khắc phục chưa dứt điểm hoặc vẫn tái phạm lại.
- Công tác kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới chưa được thường xuyên nên có những vi phạm đã kéo dài trong nhiều năm, qua trực tiếp kiểm sát của VKSND cấp trên mới phát hiện để kiến nghị, kháng nghị. 

- Năng lực, trình độ nghiệp vụ của một số công chức, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát THADS, THAHC còn hạn chế nên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ chưa kịp thời phát hiện vi phạm, hoặc khi phát hiện vi phạm nhưng việc phân tích, đánh giá vi phạm chưa chính xác, dẫn đến việc ban hành kiến nghị, kháng nghị chưa đảm bảo căn cứ pháp luật, chưa đúng với hành vi, tính chất, mức độ vi phạm nên vẫn còn một số ít kiến nghị, kháng nghị chưa được chấp nhận, hoặc chỉ được chấp nhận một phần.
 - Một số Kiểm sát viên chưa chú trọng tích lũy, tổng hợp vi phạm để kiến nghị; một số VKSND cấp trên chưa thực hiện nghiêm túc về việc tổng hợp thiếu sót, vi phạm về công tác kiểm sát THADS, THAHC nói chung, việc ban hành kiến nghị, kháng nghị của VKSND cấp dưới nói riêng để thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ.
CHƯƠNG III
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIẾN NGHỊ,KHÁNG NGHỊ CỦA VKSND TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT THADS, THAHC

1. Yêu cầu 
Việc ban hành kiến nghị, kháng nghị của VKSND yêu cầu Cơ quan Tòa án, Cơ quan THADS và các cơ quan, tổ chức có liên quan khắc phục vi phạm nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh. Với tinh thần đó, lãnh đạo VKSND các cấp cần có nhận thức đúng về vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm sát THADS, THAHC là một trong những khâu công tác trọng tâm của ngành Kiểm sát. Từ đó quan tâm đúng mức về công tác chỉ đạo điều hành; bố trí, sắp xếp công chức, Kiểm sát viên có năng lực, trách nhiệm làm chuyên trách; hạn chế việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác để đảm bảo tính ổn định trong công tác tổ chức cán bộ để công chức, Kiểm sát viên tích lũy được kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ làm công tác này. Đề cao vai trò, trách nhiệm của công chức, Kiểm sát viên làm công tác THADS, THAHC để chủ động, kịp thời phát hiện vi phạm, đề xuất kiến nghị, kháng nghị khắc phục.
Để kiến nghị, kháng nghị đạt hiệu quả cao, VKSND các cấp cần phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế nêu trên; chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác để báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời hướng dẫn, giải thích để nâng cao chất lượng hiệu quả kiến nghị, kháng nghị của VKSND về công tác kiểm sát THADS, THAHC.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các hướng dẫn của VKSND tối cao về nâng cao chất lượng công tác kiểm sát THADS, THAHC. Tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 07/2017/VKSTC ngày 23/11/2017 của VKSND tối cao về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và Công văn số 3882/VKSTC-V14 ngày 27/8/2019 về việc nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, THAHC trong ngành Kiểm sát nhân dân, trong đó chú trọng việc ban hành kiến nghị để đẩy nhanh tiến độ THAHC.
1.1. Đối với VKSND tối cao

- Nâng cao chất lượng công tác ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ định kỳ hàng quí, hàng năm, qua các vụ việc cụ thể, qua kết quả các cuộc trực tiếp kiểm sát.

- Kịp thời có văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng pháp luật để VKSND các cấp thống nhất về nhận thức và áp dụng thực hiện.
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm và bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát THADS, THAHC nói chung và kỹ năng phát hiện vi phạm để ban hành kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát THADS, THAHC nói riêng.
- Phối hợp hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Hệ thống Sổ nghiệp vụ điện tử trong Ngành, hệ thống biểu mẫu thống kê để phù hợp với các chỉ tiêu thực tế thực hiện của VKSND các cấp.

1.2. Đối với VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo Phòng nghiệp vụ và VKSND cấp huyện kịp thời rút kinh nghiệm những thiếu sót, tồn tại nêu trên; thực hiện nghiêm túc Quy chế nghiệp vụ trong Ngành, chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thường xuyên đối với các cơ quan hữu quan có liên quan đến công tác THADS, THAHC và trực tiếp kiểm sát Cơ quan THADS; lãnh đạo VKSND phải có thái độ kiên quyết đối với các vi phạm đã được phát hiện. Trên cơ sở đánh giá tính chất mức độ vi phạm, các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn ở địa phương để quyết định việc kiến nghị, kháng nghị. Việc xác định vi phạm để kháng nghị hoặc kiến nghị phải rõ ràng, có đủ cơ sở pháp lý; không nên kháng nghị hoặc kiến nghị đối với vi phạm mà quan điểm nhận thức pháp luật chưa thống nhất.
- Quan tâm bố trí hợp lý về số lượng, chất lượng công chức, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát THADS, THAHC của Phòng nghiệp vụ và VKSND cấp huyện đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ. 
- Thực hiện nghiêm túc Luật THADS, Luật TTHC năm 2015, các luật khác có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành; thông qua trực tiếp kiểm sát định kỳ để phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị; nâng cao chất lượng công tác ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ.
- Công chức, Kiểm sát viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng phát hiện vi phạm, thiếu sót để làm cơ sở xây dựng kiến nghị, kháng nghị trình lãnh đạo ký, ban hành đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao, nhằm khắc phục triệt để tình trạng kiến nghị, kháng nghị ban hành không được chấp nhận, chỉ được chấp nhận một phần hoặc phải rút kiến nghị, kháng nghị.
2. Giải pháp nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị 
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả kiến nghị, kháng nghị trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm sát. VKSND các cấp cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp, cụ thể như sau:
2.1. Nâng cao kỹ năng phát hiện vi phạm, thiếu sót khi thực hiện công tác kiểm sát THADS, THAHC 

 Muốn nâng cao chất lượng các bản kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát THADS, THAHC việc quan trọng đầu tiên là phải nhận nhận dạng các loại vi phạm thường gặp đối với từng lĩnh vực cụ thể khi kiểm sát THADS, THAHC như sau:
 - Vi phạm trong việc lập sổ sách thi hành án: 
Đối với công tác này, cơ quan chức năng chủ yếu vi phạm quy định tại Điều 29 Thông tư số 01/2016/TT-BTP như: Không mở đầy đủ các loại sổ sách: Sổ nhận bản án, quyết định; sổ nhận yêu cầu THA; sổ thụ lý THADS; sổ ra quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về THA; sổ nhận đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo về THA; sổ theo dõi vật chứng, tài sản kê biên, tạm giữ; sổ ra quyết định ủy thác THA và nhận quyết định ủy thác THA; sổ ra quyết định về việc chưa có điều kiện THA; sổ ra quyết định hoãn, tạm đình chỉ, tiếp tục THA; sổ theo dõi miễn, giảm THA; sổ ra quyết định đình chỉ THA; sổ ra quyết định cưỡng chế THA; sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ THA; sổ theo dõi, thu phí THA; sổ theo dõi xử lý tài sản bán đấu giá THA; sổ ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm THA; sổ theo dõi, quản lý THAHC; sổ theo dõi việc chưa có điều kiện THA. Không ghi chép, cập nhật đầy đủ thông tin của từng cột mục; tùy tiện sửa chữa trong sổ không có xác nhận nội dung sửa chữa; cập nhật sai các cột, mục. Sổ nhận bản án không phản ánh đầy đủ ngày, tháng, năm giao nhận bản án, quyết định. Không ký mở sổ, không chốt sổ theo tháng, quý, năm, không đóng dấu giáp lai. Sổ ra quyết định THA, sổ thụ lý THA không ghi số quyết định THA,… định dạng sai ngày tháng; không kết sổ theo kỳ báo cáo, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, không quản lý chặt chẽ được việc ra quyết định THA.
Lưu ý: Việc kiểm tra, kiểm sát việc lập và ghi các loại sổ này còn giúp phát hiện các vi phạm về việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án; việc ra các quyết định về THA của Cơ quan THADS.
- Vi phạm trong việc lập hồ sơ thi hành án: 
Vi phạm quy định tại Điều 8 Nghị định số 62, Điều 30 Thông tư số 01 như: Các tài liệu trong hồ sơ sắp xếp không khoa học, không theo thứ tự thời gian. Không đánh bút lục hoặc chậm đánh dấu bút lục tài liệu; không lập danh mục tài liệu. Tẩy xóa bút lục, ảnh hưởng đến tính chính xác của hồ sơ. Không lưu trữ đầy đủ các tài liệu phải có trong hồ sơ như: (hồ sơ thiếu bản án, thiếu chứng từ thu, chi, thiếu chứng từ sung công quỹ nhà nước, thiếu giấy tờ, chứng minh nhân thân của người được nhận tiền và tài sản…). Hồ sơ ghi xong nhưng tài liệu có trong hồ sơ chưa hoàn thiện như: Quyết định về THA vẫn chưa được đóng dấu, một số văn bản thiếu chữ ký của Chấp hành viên, kế toán, thủ quỹ, biên bản xác minh thiếu xác nhận của chính quyền địa phương, chưa chi trả xong tiền cho đương sự.

- Vi phạm trong việc ra các quyết định về THA: 

Thông thường hay xảy ra các vi phạm quy định tại Điều 30 Luật THADS, Điều 4 Nghị định số 62 như: Không đúng nội dung yêu cầu THA; ra quyết định THA khi đã hết thời hiệu yêu cầu THA. 
Việc ban hành quyết định THA không đúng với nội dung bản án, quyết định của Tòa án, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 20, khoản 3 Điều 36 Luật THADS như: viện dẫn không đủ căn cứ, sai căn cứ để ra quyết định THA, ra quyết định tách riêng khoản chủ động tiêu hủy tang vật với khoản thu án phí, thiếu nội dung trong quyết định THA (chủ yếu là thiếu phần lãi suất chậm THA, thiếu phần tài sản đảm bảo THA, không đúng với nội dung đơn yêu cầu của đương sự hoặc chưa đúng với quyết định bản án).
 Về hình thức văn bản: khi ra quyết định THA thực hiện không đúng quy định tại khoản 4 Điều 35 Thông tư 01 như: Ban hành quyết định THA không đúng mẫu; Viện dẫn nhầm điểm, khoản của điều luật; ghi sai số, ngày, tháng, ký hiệu quyết định của bản án; ghi nhầm tên Tòa án đã xét xử; ghi nhầm họ tên, địa chỉ của đương sự. 
- Vi phạm trong việc thông báo về thi hành án: 
Không thông báo, chậm thực hiện việc thông báo các văn bản về THA theo quy định tại Điều 39 Luật THADS và Điều 12 Nghị định số 62.

- Vi phạm trong việc xác minh điều kiện thi hành án: 

Vi phạm quy định tại Điều 44 Luật THADS, Điều 9 Nghị định số 62, cụ thể: Vi phạm thời hạn xác minh điều kiện THA; lập biên bản xác minh không đảm bảo yêu cầu; biên bản xác minh có nội dung không đầy đủ, sơ sài; nội dung xác minh trong cùng một biên bản không thống nhất, có nhận định mâu thuẫn (phần đầu biên bản xác định đương sự có nhiều loại tài sản khác nhau, đến phần kết luận xác định đương sự không có điều kiện thi hành án...); biên bản phản ánh không đúng tình trạng về tài sản cũng như điều kiện hoàn cảnh của người phải THA; biên bản xác minh thiếu chữ ký của các thành phần tham gia như: chữ ký của Chấp hành viên, đại diện của chính quyền địa phương; biên bản ban hành không đúng thể thức, không đúng thẩm quyền, không gạch chéo những phần còn trống; biên bản xác minh tại các địa chỉ khác nhau nhưng trùng giờ, trùng thành phần làm việc; có trường hợp các biên bản xác minh lưu trong hồ sơ đều là bản phô tô không sao y bản chính. Không xác minh tài sản lưu ký tại trại giam đối với người phải THA đang chấp hành hình phạt tù.
- Vi phạm trong việc ra quyết định hoãn THA: 

Chậm ban hành quyết định hoãn THA và ra quyết định hoãn THA không đủ căn cứ quy định tại Điều 48 Luật THADS. Ban hành quyết định hoãn THA không đủ căn cứ quy định tại Điều 48 Luật THADS như: hoãn THA theo đề nghị của người được THA mà không có ý kiến của người phải THA; ngày ra quyết định hoãn THA trước ngày có căn cứ hoãn. Không ra quyết định tiếp tục THA khi không còn căn cứ để hoãn THA theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật THADS; Ra quyết định hoãn THA không đúng số tiền người phải THA còn phải thi hành. 
- Vi phạm trong việc ra quyết định đình chỉ thi hành án: 
Ra quyết định đình chỉ THA không có căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 50 Luật THADS, như: Không có quyết định miễn THA, không có văn bản yêu cầu của người được THA... Chậm ra quyết định đình chỉ THA theo quy định  tại khoản 2 điều 50 Luật THADS quy định thời hạn ra quyết định đình chỉ THA là 05 ngày kể từ ngày có đủ căn cứ..., nhưng để quá thời hạn này mới ra quyết định đình chỉ THA.

- Vi phạm trong việc ra quyết định ủy thác thi hành án: 
Khi có căn cứ xác định vụ việc phải ủy thác theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật THADS “1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ủy thác thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở”; Điều 16 Nghị định số 62 (quy định người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở…) không ra quyết định ủy thác THA, giữ lại việc không thuộc thẩm quyền để tổ chức thi hành. Chậm ra quyết định ủy thác THA theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật THADS. Ủy thác vụ việc THA đến nơi không có thẩm quyền giải quyết việc THA.
- Vi phạm nghiệp vụ kế toán trong việc thu, chi tiền THA:
 Theo quy định tại Điều 47, Điều 128, Điều 129 Luật THADS; Điều 27, 49 Nghị định 62; Điều 6 Thông tư 11, việc thanh toán phải thực hiện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền THA, nhưng để quá thời hạn này mới thanh toán; chậm gửi tiền vào tài khoản tạm gửi hoặc gửi tiết kiệm theo quy định của pháp luật; chậm nộp tiền vào ngân sách Nhà nước; chậm nộp số tiền mặt tồn quỹ vào tài khoản tạm gửi tại Kho bạc Nhà nước theo quy định; chứng từ thu, chi ghi không chặt chẽ, không đầy đủ thông tin. Xác định không đúng về thứ tự thanh toán tiền THA…
- Vi phạm trong việc xử lý vật chứng; việc chậm chuyển giao tài sản sung công quỹ nhà nước cho cơ quan tài chính; vi phạm chế độ bảo quản vật chứng:  
Vi phạm quy định tại Điều 122, 123, 124, 125, 126, 127  Luật THADS; Điều 32, 33 Nghị định số 62 cụ thể: Để vật chứng còn tồn đọng nhiều năm chưa được xử lý, giải quyết; chậm thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng (Trong thời hạn một tháng kể từ ngày ra quyết định THA, Thủ trưởng Cơ quan THA phải ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu hủy theo bản án, quyết định, trừ trường hợp pháp luật quy định phải tiêu hủy ngay). Theo quy định, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định THA, Cơ quan THADS phải thông báo bằng văn bản và tiến hành giao vật chứng, tài sản tạm giữ cho cơ quan tài chính cùng cấp… nhưng để quá thời hạn này mới thực hiện việc chuyển giao. Vật chứng bảo quản trong kho không ghi rõ vật chứng của vụ án nào; để lẫn lộn vật chứng trong vụ án đã có quyết định THA với vật chứng trong vụ án chưa được xét xử.
2.2. Nâng cao kỹ năng thực hiện quyền kiến nghị

Theo quy định tại Điều 5 Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và điểm đ khoản 2 Điều 12 Luật THADS; Điều 159, 315 Luật TTHC, VKSND kiến nghị xem xét hành vi, quyết định liên quan đến THA có vi phạm pháp luật để yêu cầu khắc phục vi phạm pháp luật và xử lý người vi phạm, kiến nghị với cơ quan, tổ chức liên quan có sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý khắc phục nguyên nhân, điều kiện dẫn tới vi phạm pháp luật và áp dụng biện pháp phòng ngừa.

Để bảo đảm cho kiến nghị có căn cứ, có sức thuyết phục, cần chuẩn bị hồ sơ chặt chẽ, phản ánh rõ ràng, cụ thể về vi phạm trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình kiểm sát. Trường hợp kiến nghị với cơ quan, tổ chức hữu quan yêu cầu khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và yêu cầu áp dụng biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm thì cần có đủ tài liệu, chứng cứ phản ánh đầy đủ vi phạm của các cơ quan, tổ chức này trong công tác quản lý.

- Thẩm quyền ký ban hành kiến nghị: Thực hiện theo quy định tại Điều 35 Quy chế 810, văn bản kiến nghị phải do lãnh đạo VKSND ký. 

- Đối tượng bị kiến nghị: Theo các quy định của Luật Tổ chức VKSND, Luật THADS và Luật TTHC, đối tượng bị kiến nghị bao gồm: cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp (Tòa án, cơ quan THADS cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành viên, Chủ tịch UBND, UBND, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định, hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS hoặc có liên quan hoạt động THADS, THAHC, Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại) và hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS, THAHC hoặc có sở hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý nhà nước.
Mức độ vi phạm thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; vi phạm lặp đi lặp lại nhiều lần chưa được khắc phục; tính chất vi phạm ở mức độ nghiêm trọng nhưng không còn thời hạn kháng nghị. 
Kiến nghị có thể thực hiện đối với từng việc THADS, THAHC hoặc tổng hợp những vi phạm để kiến nghị chung; kiến nghị để yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục vi phạm hoặc kiến nghị yêu cầu xử lý. Bên cạnh đó, trường hợp phát hiện cơ quan, tổ chức có liên quan có sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý thì kiến nghị yêu cầu cơ quan, tổ chức khắc phục nguyên nhân, điều kiện dẫn tới vi phạm pháp luật và áp dụng biện pháp phòng ngừa. 
- Hình thức, nội dung kiến nghị: Thực hiện theo quy định tại Điều 35 Quy chế số 810 (kiến nghị phải thể hiện bằng văn bản, theo mẫu do VKSND tối cao ban hành (Biểu mẫu số 28 Quyết định số 204). 
Nội dung kiến nghị cần viện dẫn ngắn gọn hành vi hoặc quyết định về THADS, THAHC của đối tượng bị kiến nghị có vi phạm pháp luật, căn cứ pháp lý xác định vi phạm (điều luật), nguyên nhân, trách nhiệm để kết luận hành vi hoặc quyết định có vi phạm. Phần kiến nghị cần nêu rõ kiến nghị về vấn đề gì đối với đối tượng bị kiến nghị.
- Trả lời, thực hiện kiến nghị: Kiến nghị trong công tác kiểm sát THADS, THAHC là nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND được quy định tại Điều 5 Luật Tổ chức VKSND. Do vậy, kiến nghị của VKSND phải được thực hiện nghiêm túc, phải được thực hiện và trả lời cho VKSND. Trong trường hợp đối tượng bị kiến nghị không chấp nhận một phần hoặc với toàn bộ kiến nghị thì phải trả lời cho VKSND biết. Tuy nhiên, do Luật Tổ chức VKSND, Luật THADS không quy định thời hạn trả lời kiến nghị cho nên kiến nghị của VKSND trong công tác kiểm sát THADS, THAHC không ghi rõ thời hạn đối tượng bị kiến nghị trả lời cho VKSND. Để khắc phục vấn đề này, VKSND cần phúc tra việc thực hiện kiến nghị.

Trong trường hợp đối tượng bị kiến nghị không chấp nhận một phần hoặc toàn bộ nội dung kiến nghị thì trình tự, thủ tục giải quyết theo quy định tại khoản 4 Điều 34, Điều 35 Quy chế 810, cụ thể: “VKSND cấp dưới phải báo cáo lên VKSND cấp trên trực tiếp, gửi kèm theo tài liệu cần thiết và có quan điểm rõ ràng của VKSND báo cáo. Sau khi nhận được báo cáo của VKSND cấp dưới, VKSND cấp trên có trách nhiệm phải xem xét, trả lời bằng văn bản”.

- VKSND đã kiến nghị có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện kiến nghị, tiến hành phúc tra việc thực hiện kiến nghị; sử dụng quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức bị kiến nghị kiểm tra việc thực hiện kiến nghị và báo cáo kết quả cho VKSND; thông qua trực tiếp kiểm sát định kỳ kết hợp phúc tra hoặc ủy quyền phúc tra việc thực hiện các kiến nghị.

2.3. Nâng cao kỹ năng thực hiện quyền kháng nghị

Theo quy định tại Điều 5 Luật Tổ chức VKSND, VKSND “phải kháng nghị” với hành vi, quyết định “có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm quyền con người, quyền công dân, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” để yêu cầu đình chỉ việc thi hành, thu hồi, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ quyết định có vi phạm pháp luật. 
Tại điểm e khoản 2 Điều 12 Luật THADS quy định: khi thực hiện kiểm sát THADS, VKSND có nhiệm vụ, quyền hạn “Kháng nghị hành vi, quyết định của Thủ trưởng, CHV Cơ quan THADS cùng cấp, cấp dưới có vi phạm pháp luật nghiêm trọng xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; yêu cầu đình chỉ việc thi hành, thu hồi, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc thi hành án, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật”.

Điều 3 Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động THADS có quy định những văn bản của nhà nước trong hoạt động THADS có quy định những văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật (là một trong các căn cứ để xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước) là trường hợp “văn bản của Thủ trưởng Cơ quan THADS có thẩm quyền trả lời chấp nhận kháng nghị của VKSND có thẩm quyền đã ra quyết định kháng nghị theo quy định của Luật THADS”. Tại Khoản 5 Điều 12 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 tiếp tục quy định như trên. Như vậy, nếu kháng nghị của VKSND được chấp nhận sẽ là một trong các căn cứ để xem xét trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 
Cùng với các căn cứ pháp lý nêu trên, các căn cứ cơ bản để VKSND ban hành kháng nghị, gồm: Có vi phạm nghiêm trọng trong quyết định của Tòa án về xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách; có vi phạm nghiêm trọng trong quyết định, hành vi về THADS của Thủ trưởng, Chấp hành viên cơ quan THADS cùng cấp và cấp dưới theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 44; Khoản 1 Điều 44a; Điều 64 Luật THADS, văn bản kháng nghị của VKSND đối với vi phạm của CHV trong việc xác minh điều kiện thi hành án là một trong các trường hợp bắt buộc CHV phải tiến hành xác minh lại. Việc xác minh lại được tiến hành trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kháng nghị của VKSND.

- Việc ký ban hành kháng nghị: Thực hiện theo quy định tại Điều 34 Quy chế 810, văn bản kháng nghị phải do lãnh đạo VKSND ký (Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng ký thay).

- Đối tượng bị kháng nghị trong công tác kiểm sát THADS bao gồm: Quyết định, hành vi về THADS của Thủ trưởng, Chấp hành viên cơ quan THADS, Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại cùng cấp hoặc cấp dưới (không chỉ cấp dưới trực tiếp) vi phạm pháp luật nghiêm trọng; quyết định của Tòa án về xét miễn giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước. Tính chất của vi phạm pháp luật phải nghiêm trọng, có thể hiểu như sau: Hành vi hoặc quyết định đó là trái với quy định của pháp luật (có quy định cụ thể của pháp luật - nhiều dạng vi phạm bản chất đã là thuộc trường hợp nghiêm trọng) đã gây ra hậu quả hoặc sẽ gây ra hậu quả xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đến mức cần phải yêu cầu đình chỉ việc thi hành, thu hồi, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc THA, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.
Lưu ý: Khi thực hiện quyền kháng nghị, phải dựa trên những quy định của pháp luật THADS và các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động THADS để làm cơ sở xác định vi phạm trong các quyết định, hành vi về THADS bị kháng nghị; không kháng nghị trong kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS; không kháng nghị khi kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính (trừ trường hợp việc thi hành phần dân sự trong bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính)

 - Thời hạn, hình thức kháng nghị: Kháng nghị phải bảo đảm đúng thời hạn theo quy định tại Điều 160 Luật THADS. Thời hạn kháng nghị của VKSND cùng cấp là 15 ngày; VKSND cấp trên trực tiếp là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc phát hiện hành vi về THADS vi phạm pháp luật (Kháng nghị được thực hiện bằng văn bản theo mẫu số 29, Quyết định 204). Thời hạn kháng nghị quyết định miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp ngân sách của VKSND cùng cấp là 07 ngày; VKSND cấp trên trực tiếp là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 64 Luật THADS (Kháng nghị được thực hiện bằng văn bản theo mẫu số 30 (Quyết định 204).
- Nội dung kháng nghị gồm có các phần cơ bản sau: Phần căn cứ pháp lý để thực hiện quyền kháng nghị. Phần nội dung của kháng nghị phải nêu rõ quyết định hoặc hành vi về THADS có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cơ sở pháp lý để kết luận về vi phạm, đưa ra yêu cầu của kháng nghị như: Yêu cầu đình chỉ việc THA, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc THA, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. 

- Thực hiện kháng nghị và trả lời kháng nghị: Văn bản kháng nghị phải ghi rõ thời hạn để đối tượng bị kháng nghị thực hiện và trả lời kháng nghị của VKSND. Theo quy định tại Điều 28 Luật Tổ chức VKSND, các Điều 160, 161 Luật THADS, thời hạn trả lời kháng nghị của VKSND là 15 ngày kể từ ngày nhận được kháng nghị. Trường hợp chấp nhận kháng nghị của VKSND thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản trả lời kháng nghị, Thủ trưởng cơ quan THADS phải thực hiện kháng nghị của VKSND. 

Trường hợp Thủ trưởng cơ quan THADS cấp huyện không đồng ý với kháng nghị thì phải báo cáo với Thủ trưởng cơ quan THADS cấp tỉnh và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh. Thủ trưởng cơ quan THADS cấp tỉnh phải xem xét, trả lời trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo; văn bản trả lời của Thủ trưởng cơ quan THADS cấp tỉnh có hiệu lực thi hành.Thủ trưởng cơ quan THADS cấp tỉnh không đồng ý với kháng nghị phải báo cáo với Thủ trưởng cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp và VKSND tối cao. Thủ trưởng cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp xem xét và trả lời trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo. Văn bản trả lời của Thủ trưởng cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.
Kháng nghị đối với quyết định của Tòa án trong việc xét miễn giảm nghĩa vụ THA thực hiện theo quy định Điều 64 Luật THADS, Điều 36 Quy chế 810 và Hệ thống biểu mẫu của VKSND tối cao ban hành. Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với quyết định xét miễn, giảm nghĩa vụ THA sẽ được Tòa án cấp phúc thẩm mở phiên họp để xem xét, phán quyết theo quy định pháp luật.
Xuất phát từ tầm quan trọng của kháng nghị nên với mỗi kháng nghị, VKSND cần lập hồ sơ kiểm sát, trong đó lưu giữ đầy đủ các tài liệu liên quan đến việc kháng nghị, nhất là đối với các tài liệu phản ánh về hành vi hoặc quyết định có vi phạm pháp luật.

- Phúc tra việc thực hiện kháng nghị: Kháng nghị của VKSND cần được phúc tra việc thực hiện của đối tượng bị kháng nghị. Căn cứ để thực hiện việc phúc tra là khi nhận thấy cơ quan THADS chưa trả lời việc kháng nghị hoặc có trả lời nhưng chưa rõ ràng, chưa đầy đủ hoặc khi thấy cần thiết. Thời điểm phúc tra do VKSND quyết định và có thể phúc tra độc lập thành một việc riêng hoặc kết hợp với nội dung trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS để phúc tra. VKSND cấp trên có thể ủy quyền (giao) cho VKSND cấp dưới phúc tra việc thực hiện kháng nghị của VKSND cấp trên.

 Tóm lại, để đảm bảo tính chính xác và có căn cứ của văn bản kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu nội dung kiến nghị, kháng nghị phải được thực hiện đúng quy định tại Quy chế số 810; Quyết định số 204 của VKSND tối cao. 
Trước khi ban hành kiến nghị, kháng nghị, công chức, Kiểm sát viên được phân công phải nắm chắc các tài liệu có trong hồ sơ THA và các tài liệu khác thu thập được trong quá trình kiểm sát; thận trọng đối chiếu quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, các bước tiến hành…để xác định chính xác vi phạm, từ đó áp dụng đúng căn cứ pháp luật; bám sát quy định của Luật THADS, các văn bản pháp luật khác có liên quan, Quy chế và các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm sát THADS, THAHC để làm cơ sở khẳng định có hay không có vi phạm; tính chất mức độ vi phạm như thế nào để đề xuất Lãnh đạo VKSND ban hành kháng nghị hay tổng hợp vi phạm để ban hành kiến nghị; khi ban hành kháng nghị phải kiểm tra, xem xét kỹ thời hạn kháng nghị theo quy định tại  Điều 64, khoản 2 Điều 160 Luật THADS. Trường hợp phức tạp và có nhiều ý kiến trái chiều giữa các cơ quan có liên quan, Kiểm sát viên tham mưu cho lãnh đạo Viện tranh thủ ý kiến của VKSND cấp trên trực tiếp trước khi ban hành kháng nghị, nhằm hạn chế tối đa việc rút kháng nghị. VKSND cấp huyện cần phối hợp chặt chẽ với Phòng kiểm sát THADS của VKSND cấp tỉnh để thống nhất về đường lối giải quyết, từ đó có căn cứ để bảo vệ kháng nghị của cấp huyện; VKSND cấp tỉnh cần tranh thủ ý kiến của VKSND tối cao (Vụ 11) để đảm bảo chất lượng kháng nghị.
Trong quá trình kiểm sát cần áp dụng linh hoạt các phương thức kiểm sát sao cho phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời phát hiện vi phạm của cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan để ban hành kiến nghị, kháng nghị đảm bảo chất lượng. Sau khi ban hành kiến nghị, kháng nghị, VKSND các cấp cần theo dõi việc phúc đáp của cơ quan bị kiến nghị, kháng nghị. Kiến nghị, kháng nghị phải được gửi đầy đủ cho VKSND cấp trên để theo dõi.

Thực hiện quyền kiến nghị và kháng nghị của VKSND trong Kiểm sát THADS, THAHC là kết quả quan trọng thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp của VKSND bảo đảm cho các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật được thi hành đầy đủ, kịp thời và đúng pháp luật. 

Để kiến nghị, kháng nghị đạt hiệu quả cao VKSND các cấp cần phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế nêu trên; chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác để báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời hướng dẫn, giải thích để nâng cao chất lượng hiệu quả kiến nghị, kháng nghị của Ngành về công tác kiểm sát THADS, THAHC./.
TỪ VIẾT TẮT

	THADS
	THA dân sự

	THA
	THA 

	CHV
	CHV

	VKSND
	VKSND

	VKS
	Viện kiểm sát 

	KSV
	KSV

	TAND
	Tòa án nhân dân

	CNQSD
	Chứng nhận quyền sử dụng


Phụ lục số 1

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SƠ KẾT 3 NĂM 
THỰC HIỆN QUYỀN KIẾN NGHỊ TRONG KIỂM SÁT THADS, HC

	STT
	Đơn vị
	Kiến nghị
	Số chấp nhận
 toàn bộ
	Số chấp nhận một phần
	Không chấp nhận
	Kiến nghị không được chấp nhận
	GC

	
	
	
	
	
	
	VKSND cấp trên và cơ quan THADS chấp nhận
	VKSND rút kiến nghị
	VKS cấp trên nhất trí kiến nghị, Cơ quan THADS không nhất trí kiến nghị
	

	
	
	20
17
	20
18
	20
19
	Cộng
	20
17
	20
18
	20
19
	Cộng
	20
17
	20
18
	20
19
	Cộng
	20
17
	20
18
	20
19
	Cộng
	20
17
	20
18
	20
19
	20
17
	20
18
	20
19
	20
17
	20
18
	20
19
	

	1
	An Giang
	17
	19
	4
	40
	17
	19
	4
	40
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bà.R-V.Tàu
	19
	14
	8
	41
	17
	12
	8
	37
	2
	2
	
	4
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bắc Giang
	55
	50
	20
	125
	55
	50
	20
	125
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bắc Kạn
	18
	14
	10
	42
	18
	14
	10
	42
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bạc Liêu
	34
	29
	12
	75
	34
	29
	12
	75
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Bắc Ninh
	31
	31
	18
	80
	31
	31
	18
	80
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bến Tre
	33
	37
	14
	84
	33
	37
	13
	83
	
	
	1
	1
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Bình Định
	22
	21
	14
	57
	22
	21
	13
	56
	
	
	1
	1
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bình Dương
	23
	21
	13
	57
	21
	21
	12
	54
	2
	0
	1
	3
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bình Phước
	32
	41
	20
	93
	32
	41
	19
	92
	
	
	1
	1
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Bình Thuận
	14
	17
	6
	37
	14
	17
	6
	37
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Cà Mau
	29
	19
	11
	59
	29
	19
	11
	59
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Cần Thơ
	26
	30
	14
	70
	26
	29
	14
	69
	
	1
	
	1
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Cao Bằng
	19
	21
	3
	43
	19
	21
	3
	43
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Đà Nẵng
	21
	9
	3
	33
	20
	9
	3
	32
	
	
	
	0
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	16
	Đắk Lắk
	26
	25
	4
	55
	26
	25
	2
	53
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	17
	Đắk Nông


	22
	20
	9
	51
	22
	20
	9
	51
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Điện Biên
	13
	11
	10
	34
	13
	11
	10
	34
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Đồng Nai
	51
	47
	25
	123
	51
	46
	24
	121
	
	
	
	0
	
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	20
	Đồng Tháp
	45
	32
	17
	94
	45
	32
	17
	94
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Gia Lai
	37
	33
	14
	84
	37
	33
	14
	84
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Hà Giang
	19
	21
	9
	49
	19
	21
	9
	49
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Hà Nam
	18
	21
	7
	46
	18
	21
	7
	46
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Hà Nội
	54
	66
	38
	158
	54
	66
	38
	158
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Hà Tĩnh
	26
	22
	13
	61
	26
	22
	13
	61
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Hải Dương
	63
	49
	28
	140
	63
	49
	28
	140
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Hải Phòng
	34
	29
	20
	83
	34
	29
	20
	83
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Hậu Giang
	34
	37
	22
	93
	34
	37
	22
	93
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Hồ Chí Minh
	87
	68
	25
	180
	85
	67
	21
	173
	1
	1
	
	2
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	4

	30
	Hòa Bình
	17
	33
	11
	61
	17
	33
	11
	61
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Hưng Yên
	15
	20
	5
	40
	15
	20
	5
	40
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Khánh Hòa
	34
	33
	11
	78
	33
	32
	11
	76
	1
	
	
	1
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	33
	Kiên Giang
	36
	28
	17
	81
	36
	28
	17
	81
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Kon Tum
	9
	14
	3
	26
	9
	13
	3
	25
	
	1
	
	1
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Lai Châu
	8
	9
	2
	19
	8
	9
	2
	19
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Lâm Đồng


	37
	42
	16
	95
	37
	41
	13
	91
	
	1
	
	1
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	37
	Lạng Sơn
	22
	18
	5
	45
	22
	18
	5
	45
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Lào Cai
	20
	14
	8
	42
	19
	14
	8
	41
	
	
	
	0
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	39
	Long An
	49
	44
	28
	121
	49
	43
	28
	120
	
	1
	
	1
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Nam Định
	24
	22
	4
	50
	24
	22
	4
	50
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Nghệ An
	73
	59
	32
	164
	73
	59
	32
	164
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Ninh Bình
	20
	24
	5
	49
	20
	24
	5
	49
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Ninh Thuận
	13
	15
	4
	32
	13
	14
	4
	31
	
	1
	
	1
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Phú Thọ
	29
	24
	8
	61
	29
	24
	8
	61
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Phú Yên


	26
	28
	6
	60
	26
	28
	6
	60
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Quảng Bình
	25
	18
	6
	49
	25
	18
	6
	49
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Quảng Nam
	18
	22
	1
	41
	18
	22
	1
	41
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Quảng Ngãi
	47
	69
	27
	143
	47
	69
	26
	142
	
	
	
	0
	
	
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Quảng Ninh
	81
	83
	43
	207
	81
	83
	43
	207
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Quảng Trị
	15
	16
	2
	33
	14
	15
	2
	31
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	51
	Sóc Trăng
	24
	22
	12
	58
	24
	22
	12
	58
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Sơn La
	15
	14
	3
	32
	15
	14
	3
	32
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Tây Ninh
	33
	39
	18
	90
	33
	39
	18
	90
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Thái Bình
	23
	23
	12
	58
	23
	23
	12
	58
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Thái Nguyên
	28
	24
	14
	66
	28
	24
	14
	66
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Thanh Hóa
	47
	64
	21
	132
	47
	64
	21
	132
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Thừa.T - Huế
	24
	28
	12
	64
	24
	28
	12
	64
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Tiền Giang
	65
	56
	30
	151
	65
	56
	30
	151
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Trà Vinh
	14
	16
	4
	34
	14
	16
	4
	34
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Tuyên Quang
	19
	10
	6
	35
	19
	10
	6
	35
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Vĩnh Long
	27
	23
	8
	58
	27
	23
	7
	57
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	62
	Vĩnh Phúc
	30
	28
	15
	73
	30
	28
	15
	73
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Yên Bái
	12
	16
	4
	32
	12
	16
	4
	32
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	1901
	1852
	814
	4567
	1891
	1841
	798
	4530
	6
	8
	4
	18
	3
	1
	2
	6
	0
	0
	1
	3
	0
	0
	0
	1
	1
	13


Phụ lục số 03

PHỤ LỤC KIẾN, KHÁNG NGHỊ CHẤT LƯỢNG

+ Kiến nghị số 82/KN-VKS ngày 14/6/2019 của VKSND tỉnh Cà Mau đối với Chi cục THADS huyện Thới Bình chậm xác minh điều kiện THA, vi phạm khoản 2 Điều 44 Luật THADS; đương sự có điều kiện thi hành nhưng không kịp thời tổ chức THA, đề nghị xét miễn nghĩa vụ THA trong cùng thời điểm ra quyết định tiếp tục THA (đương sự có điều kiện thi hành), vi phạm điểm a khoản 1 Điều 61 Luật THADS; xếp hồ sơ thi hành xong nhưng chưa cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá, vi phạm Điều 103 Luật THADS, khoản 3 Điều 27 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS.

+ Kiến nghị số 566/KN-VKS ngày 10/4/2019 của VKSND tỉnh Bến Tre đối với Cục THADS tỉnh Bến Tre vi phạm trong lập và bảo quản hồ sơ THA: trong quá trình tổ chức THA, Chấp hành viên không thiết lập hồ sơ theo trình tự quy định của pháp luật THADS (không đánh bút lục hoặc đánh số bút lục không đây đủ; chưa thiêt lập danh mục tài liệu; biên bản tống đạt các quyêt định, thông báo, các biên bản xác minh điều kiện THA, biên bản giải quyết việc THA, biên bản xác minh không gạch chéo vào phần còn trống của văn bản...) vi phạm quy định tại Điều 30, Điều 35 Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/12/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong THADS.

+ Kiến nghị số 03/KN-VKS ngày 20/5/2019 của VKSND tỉnh Tây Ninh đối với TAND tỉnh Tây Ninh về việc chậm chuyển giao 14 bản án, quyết định về vụ án chính có hiệu lực cho Cục THADS tỉnh (năm 2016: 03; năm 2017: 08; năm 2018: 03), vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật THADS và Khoản 3 Điều 196 Luật TTHC.
+ Kiến nghị số 564/KN-VKS ngày 17/4/2019 của VKSND tỉnh Tiền Giang đối với Sở Tài nguyên & Môi trường, Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Tiền Giang về việc không kịp thời cung cấp thông tin dữ liệu về đất đai cho Cơ quan THADS huyện Gò Công Tây.

+ Kiến nghị số 565/KN-VKS ngày 17/4/2019 của VKSND tỉnh Tiền Giang đối với TAND huyện Gò Công Tây về việc chậm chuyển 44 bản án, quyết định có hiệu lực cho Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật THADS.

+ Kiến nghị số 20/KN-VKS ngày 08/12/2017 của VKSND tỉnh Bình Phước đối với TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước về việc chậm chuyển bản án, quyết định có hiệu lực cho Chi cục THADS thị xã Đồng Xoài vi phạm quy định tại Điều 28 THADS. 

+ Kiến nghị số 78/KN- VKS ngày 02/4/2019 của VKSND TP.Hồ Chí Minh đối với Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB đã vi phạm điểm d, khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 về việc không thông báo, gây cản trở cho người muốn tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá. 

+ Kiến nghị số 15/KN- VKS ngày 26/6/2019 của VKSND TP. Cần Thơ đối với Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ trong việc kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng tiền cho thuê đất đối với các khu chế xuất và công nghiệp thuộc diện cho thuê quyền sử dụng đất.

+ Kiến nghị của VKSND TP. Hà Nội đối với Cục trưởng Cục THADS TP. Hà Nội chỉ đạo các Chi cục THADS quận Hoàng Mai, Long Biên, thị xã Sơn Tây đăng tải Quyết định buộc THAHC trên trang thông tin điện tử của Cục THADS TP Hà Nội theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 71. 
+ Kiến nghị của VKSND tỉnh Bình Định đối với Cục THADS tỉnh Bình Định nhận bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật nhưng trong thời gian tự nguyện thi hành đến khi Tòa án ra Quyết định buộc THAHC, Cơ quan THADS không ra văn bản thông báo về việc tự nguyện THA gửi cho người phải THA, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 71.
+ Kháng nghị số 03/KN-VKS ngày 06/5/2019 của VKSND tỉnh Gia Lai đối với Chi cục THADS huyện KBang ra quyết định THA không đúng nội dung Bản án, Quyết định của Tòa án đã tuyên, vi phạm điểm a khoản 5 Điều 31 Luật THADS. 
+ Kháng nghị số 1165/QĐ-VKS ngày 10/8/2017 của VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế đối với Cục THADS tỉnh Thừa Thiên- Huế về việc ra quyết định chưa có điều kiện THA không có căn cứ, vi phạm điểm a khoản 1 Điều 44a Luật THADS.
PHỤ LỤC 04

DANH MỤC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THADS, THAHC VÀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT THADS, THAHC (114 VB)
I. NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI

1. Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013;

2. Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26/06/2015 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự; 

3. Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc Hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của VKSND, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án dân sự năm 2016 và các năm tiếp theo;
4. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

5. Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13;
6. Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

II. LUẬT, BỘ LUẬT

1. Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014

2. Luật Khiếu nại 2011;
3. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

4. Luật Đất đai năm 2013;

5. Luật Giá năm 2013;

6. Luật Tổ chức VKSND năm 2014;

7. Luật Hôn nhân gia đình năm 2014; 

8. Luật Phá sản năm 2014;

9. Luật Tiếp công dân năm 2013;

10. Luật Xây dựng năm 2014;

11. Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; 

12.Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017; 
13. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 
14. Bộ luật Dân sự năm  2015;

15. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

16. Luật Tố tụng hành chính năm 2015;

17. Luật Phí và lệ phí năm 2015;
18. Luật Nhà ở năm 2015;

19. Luật Thống kê năm 2015;

20. Luật phí và lệ phí năm 2015;

21. Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
22. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017;

23. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017;
24. Luật Căn cước công dân 2018;

25. Luật tố cáo 2018;

III. NGHỊ ĐỊNH
1. Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 của CP về Quy chế quản lý kho vật chứng; 
2. Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/04/2009 về quản lý, sử dụng pháo;
3. Nghị định số 70/2013/NĐ-CP ngày 02/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị Định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 của Chính phủ;
4. Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá năm 2013 về thẩm định giá;
5. Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bỗ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;
6. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013;
7. Nghị định Số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 ban hành quy định về giá đất;
8,  Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014;
9. Nghị định 67/2015/NĐ-CP  ngày 14/8/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

10. Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án;

11. Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí năm 2015; 

12.Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá năm 2013; 

13. Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản năm 2016;

14. Nghị định Số 127/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng.
15. Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số  Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
* Các văn bản hợp nhất Nghị định
 1. Số 02/VBHN-BCA ngày 15/8/2013 của Bộ Công an Hợp nhất Nghị định ban hành quy chế quản lý kho vật chứng;

2. Số 462/VBHN-BTP, ngày 22/02/2016 Hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;
3. Số: 04/VBHN-BTC ngày 14/01/2019 Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thẩm định giá (NĐ 89/2013 và NĐ 151/2918).
III. CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự.

IV. CHỈ THỊ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH 

1. Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính;
2. Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp;
3. Chỉ thị số 05/2017/CT-CA của Chánh án TAND tối cao ngày 16/10/2017 về việc giải quyết các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành;

4. Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS;


V. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1. Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/03/2012 Quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự;

2. Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự;

3. Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân; 

4. Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA ngày 05/11/2013 hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản; 

5. Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCA ngày 31/12/2013 quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong Quân đội;

6. Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014 hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự;
7. Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự;
8. Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC VKSNDTC  ngày 15/9/2015 hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước;

9. Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 19/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự;
10. Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 19/5/2016 quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự; 

11. Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016 hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự; 

12. Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự;

13. Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC ngày 10/06/2016 hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án;

14. Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự; 
15. Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT  ngày 05/4/2018 quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp;

16. Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC, ngày 07/08/2018 quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm;

17. Quy chế liên ngành số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự.
VI. THÔNG TƯ, QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự;

2. Thông tư số 03/2011/TT-BTP ngày 17/01/2011 của Bộ Tư pháp phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự;

3. Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
4. Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 của Bộ Tài chính về Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 Thẩm định giá tài sản vô hình; 

5. Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;
6. Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính về ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04;

7. Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07;
8. Thông tư 126/2015/TT-BTC ngày 20/08/2015 Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10;

9. Thông tư 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11;

10. Thông tư 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12;

11. Thông tư 106/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13;

12. Thông tư số 200/2016/TT-BCT ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự; 
13. Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự;

14. Thông tư số 203/2016/TT-BCT ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài;  

15. Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016; 

16. Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; 

17. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định hồ sơ địa chính;

18. Thông tư số 121/2015/TT-BQP ngày 03/11/2015 của Bộ Quốc phòng quy định chế độ báo cáo công tác của ngành Thi hành án dân sự trong Quân đội;

19. Thông tư số 96/2016/TT-BQP ngày 28/6/2016 của Bộ Quốc phòng quy định công tác kiểm tra, biểu mẫu nghiệp vụ về thi hành án dân sự trong Quân đội;
20. Thông tư số 50/2017/TT-BQP ngày 08/3/2017 của Bộ Quốc phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và Phòng Thi hành án cấp quân khu; 
21. Thông tư 01/2013/TT-BTP, ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo, thống kê thi hành án dân sự; 

22. Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự (kèm theo biểu mẫu);

23. Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự;

24. Thông tư số 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017của Bộ Tư pháp về quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự; 

25. Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/03/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự; 
26. Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05/04/2017 của Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự;
27. Quyết định 1501/2008/QĐ-BCA ngày 10/9/2008  của Bộ Công an. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an Nhân dân”.
VII. VĂN BẢN TRONG NGÀNH KSND

1. Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC-V11 ngày 20/12/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao);

2. Quyết định số 190/QĐ-VKSTC-VP ngày 06/4/2016 về ban hành quy định chế độ công tác hồ sơ nghiệp vụ của Ngành kiểm sát nhân dân;

3. Quyết định số 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành mẫu văn bản tố tụng, nghiệp vụ tạm thời trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp (kèm theo biểu mẫu);

4. Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Ban hành kèm Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao.;

5. Hệ thống chỉ tiêu thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 187/QĐ-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao; 

6. Chế độ báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 188/QĐ-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

7. Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành kiểm sát nhân dân và hướng dẫn trực tuyến;

8. Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân về chế độ báo cáo thống kê trong ngành kiểm sát Ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017.
9. Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Ban hành kèm theo Quyết định số 546/QĐ-VKSTC ngày 03/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao;
10. Quyết định số 29/QĐ-VKSTC ngày 29/01/2019 về việc ban hành mẫu sổ nghiệp vụ trong ngành kiểm sát nhân dân;

VIII. MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH, CÔNG VĂN CỦA CÁC NGÀNH

1. Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ Cơ quan thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 273/QĐ-TCTHADS ngày 22/02/2017  của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Bộ Tư pháp. 

2. Công văn số 614/BTP-TCTHADS ngày 03/3/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thanh toán tiền thi hành án liên quan đến lãi chậm thi hành án;
3. Công văn số 2989/TCTHADS-NV1 ngày 12/9/2016 của Tổng cục THADS về việc hướng dẫn một số vấn đề về  về việc hướng dẫn một số vấn đề về nghiệp vụ thi hành án dân sự;
4. Công văn số 1103/TCTHADS-NV1 ngày 30/3/2017 của Tổng cục THADS về việc hướng dẫn một số vấn đề về  về việc hướng dẫn một số vấn đề về nghiệp vụ thi hành án dân sự;
5. Công văn số 111/TANDTC-TH ngày 12/10/2018 của TAND tối cao V/v giải quyết dứt điểm các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành;
6. Công văn số Số 32/TANDTC-TH ngày 3/4/2019 của TAND tối cao V/v giải quyết các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành;
7. Công văn số 64/TANDTC-PC về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự, tố tụng hành chính;
Phụ lục 5.4
PHỤ LỤC KHÁNG NGHỊ CHẤP NHẬN MỘT PHẦN
	Số

TT
	VKS
	Bản kháng nghị chấp nhận một phần
	Số văn bản phúc đáp
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	
	Giữ nguyên
	Rút KN
	

	1
	Gia Lai
	Kháng nghị số 01/QĐ-VKS ngày 22/01/2019 kháng nghị đối với Chi cục THADS thành phố Pleiku về quá trình cưỡng chế kê biên tài sản của bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung và ông Nguyễn Văn Hưng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Nhung. 
	Chi cục THADS thành phố Pleiku có công văn số 43/CV- CCTHADS ngày 22/01/2019 không chấp nhận một phần kháng nghị số 01 của VKSND tỉnh Gia Lai. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã có công văn báo cáo Vụ 11- VKSNDTC v/v đối tượng bị kháng nghị không chấp nhận kháng nghị, nhưng hiện VKSND tỉnh Gia Lai vẫn chưa nhận được công văn phúc đáp của Vụ 11- VKSNDTC
	1
	 
	 

	2
	TP. HCM
	Kháng nghị số 01/QĐ-VKS ngày 19/6/2018 của VKSND quận Tân Bình, kháng nghị Quyết định chưa có điều kiện THA số 30/QĐ-CCTHADS ngày 24/4/2018 của Chi cục THADS quận Tân Bình. 
	Số 2606/CCTHA ngày 06/7/2018 của Chi cục THADS quận Tân Bình
	 
	 
	Hiện đã chấp nhận toàn bộ

	3
	Kiên Giang
	Kháng nghị số 40/QĐ-VKS ngày 26/4/2019 của VKSND huyện Hòn Đất, kháng nghị các QĐ chưa có điều kiện THA của Chi cục THADS huyện Hòn Đất. đã rút 1 phần kháng nghị.
	Chi cục THADS huyện Hòn Đất có văn bản số 477/BC-CCTHADS ngày 16/5/2019 không chấp nhận kháng nghị của VKSND huyện. Sau khi VKSND huyện rút một phần kháng nghị, ngày 28/5/2019 Chi cục THADS có văn bản số 504/BC-CCTHADS ngày 28/5/2019 chấp nhận phần còn lại của kháng nghị.
	 
	
Số 110/QĐ-VKS ngày 16/7/2019 
	 

	4
	Sóc Trăng
	Kháng nghị số 12/QĐ-VKS ngày 10/10/2017 của VKSND tỉnh Sóc Trăng, kháng nghị Cục THADS tỉnh Sóc Trăng vi phạm trong việc tổ chức THA. VKSND tỉnh Sóc Trăng đã rút 1 phần kháng nghị.
	Số 1913/CTHADS ngày 20/12/2017
	1
	 
	 


Biểu mẫu số 24

Thống kê kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính
(áp dụng cho các kỳ thống kê tháng, 6 tháng và 12 tháng)
 (Từ ngày 01 tháng 12  năm2016 đến ngày 30 tháng 11 năm 2017)
	Tiêu chí
	Mã dòng
	2017
	2018
	Số liệu 6T 2019
	Tổng

	1
	2
	
	370,498
	390,198
	

	I. Số việc
	
	
	
	
	

	Số việc còn lại của kỳ trước
	1
	340,968
	
	
	340,968

	Số việc mới thụ lý
	2
	601,011
	603,130
	293,991
	1,498,132

	Số việc uỷ thác đi
	3
	13,880
	14,015
	6,585
	34,480

	Số việc nhận ủy thác
	4
	4,080
	3,927
	2,150
	10,157

	Tổng số việc phải thi hành
	5
	932,179
	963,990
	679,754
	2,575,923

	Số việc có điều kiện thi hành
	6
	761,396
	769,487
	480,640
	2,011,523

	Tr. đó: - Số việc kết thúc thi hành án
	7
	561,343
	573,717
	254,745
	1,389,805

	+ Số việc đã thi hành xong
	8
	544,413
	557,309
	248,713
	1,350,435

	+ Số việc đình chỉ thi hành án, miễn THA
	9
	16,930
	16,408
	6,032
	39,370

	- Số việc đang thi hành
	10
	190,765
	187,513
	214,292
	592,570

	- Số việc hoãn THA
	11
	3,609
	3,333
	3,299
	10,241

	- Số việc tạm đình chỉ THA
	12
	524
	555
	475
	1,554

	- Số việc chưa thi hành vì lý do khác (chờ gq khiếu nại .v.v.)
	13
	1,540
	1,874
	1,708
	5,122

	Số việc chưa có điều kiện thi hành (CQTHADS ra QĐ về việc chưa có ĐK thi hành)
	14
	171,011
	194,560
	200,235
	565,806

	Số việc chuyển kỳ sau
	15
	370,836
	389,686
	425,009
	1,185,531

	II. Số tiền (đơn vị tính: 1.000đ)
	
	
	
	
	-

	Số tiền còn lại của kỳ trước
	16
	161,239,367,773
	137,201,568,466
	164,456,326,965
	462,897,263,204

	Số tiền mới thụ lý
	17
	120,546,461,173
	82,210,192,948
	74,890,655,148
	277,647,309,269

	Số tiền uỷ thác đi
	18
	15,409,124,219
	28,146,912,934
	10,597,763,510
	54,153,800,663

	Số tiền nhận ủy thác
	19
	2,054,726,341
	7,075,235,986
	1,762,378,392
	10,892,340,719

	Tổng số tiền phải thi hành
	20
	268,431,431,068
	198,340,084,466
	230,511,596,995
	697,283,112,529

	Số tiền có điều kiện thi hành
	21
	197,218,270,407
	116,417,249,336
	147,280,768,606
	460,916,288,349

	Tr. đó: - Số tiền kết thúc thi hành án
	22
	71,966,092,728
	35,616,100,245
	23,241,911,127
	130,824,104,100

	Tr. đó:  + Số tiền đã thi hành xong
	23
	54,059,365,757
	26,206,278,465
	17,996,762,510
	98,262,406,732

	+ Số tiền đình chỉ thi hành án
	24
	17,894,579,962
	9,396,778,498
	5,242,779,878
	32,534,138,338

	+ Số tiền giảm THA
	25
	12,147,009
	13,043,282
	2,368,739
	27,559,030

	- Số tiền đang thi hành THA
	26
	114,251,024,214
	76,106,121,577
	118,880,444,925
	309,237,590,716

	- Số tiền hoãn THA
	27
	4,376,055,678
	3,145,046,093
	3,487,069,898
	11,008,171,669

	- Số tiền tạm đình chỉ THA
	28
	826,215,836
	883,122,095
	936,961,499
	2,646,299,430

	- Số tiền chưa thi hành vì lý do khác (chờ gq khiếu nại .v.v.)
	29
	5,798,882,348
	720,859,326
	734,381,156
	7,254,122,830

	Số tiền chưa có điều kiện thi hành(CQTHADS ra QĐ về tiền chưa có ĐK thi hành)
	30
	71,213,160,661
	81,868,835,130
	83,230,828,389
	236,312,824,180

	Số tiền chuyển kỳ sau
	31
	196,465,338,340
	162,723,984,221
	207,269,685,868
	566,459,008,429

	III. Hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính
	
	
	
	
	-

	Số QĐ buộc THA hành chính của Tòa án VKS đã kiểm sát
	32
	1,996
	154
	47
	2,197

	Tr. đó: Số  QĐ VKS phát hiện có vi phạm.
	33
	137
	
	1
	138

	Số bản kiến nghị của VKS với cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ THAHC
	34
	472
	9
	3
	484

	Số bản án, quyết định Tòa án gửi cho Viện kiểm sát
	35
	181,666
	217,332
	92,232
	491,230

	Tr. đó: +Số bản án, quyết định Tòa án gửi cho VKS không đúng thời hạn
	36
	4,008
	3,557
	1,208
	8,773

	+Số bản an, QĐ của TA co văn bản sửa chưa, bổ sung, giải thich
	37
	134
	237
	12
	383

	Số  việc  xét miễn, giảm nghĩa vụ THA của Tòa án có vi phạm
	38
	112
	195
	23
	330

	Số bản án, QĐ VKS yêu cầu TA chuyển cơ quan THADS
	39
	365
	522
	332
	1,219

	Số bản kiến nghị của VKS đối với Toà án
	40
	248
	244
	118
	610

	Số bản kháng nghị của VKS đối với Toà án
	41
	468
	1,635
	9
	2,112

	Số QĐ về THADS đã kiểm sát
	42
	668,314
	677,152
	328,417
	1,673,883

	T. đó: Số QĐ về THADS có vi phạm (thời hạn, nội dung, hình thức)
	43
	12,465
	12,929
	5,278
	30,672

	Số cuộc kiểm sát trực tiếp (đã hoàn thành)
	44
	1,043
	1,049
	304
	2,396

	T.đó:  -  Cơ quan THADS cùng cấp
	45
	896
	892
	244
	2,032

	-  Cơ quan THADS cấp dưới
	46
	127
	141
	60
	328

	- Cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc THADS
	47
	20
	12
	
	32

	Số việc VKS kiểm sát việc kê biên tài sản, kiểm sát việc cưỡng chế, KS việc tiêu huỷ chứng cứ, KS việc định giá, đấu giá, tiêu hủy vật chứng, giao tài sản…
	48
	34,495
	35,176
	16,183
	85,854

	Số việc kê biên,định giá,bán đấu giá, xử lý tài sản, vật chứng ... có vi phạm
	49
	708
	918
	207
	1,833

	Số việc VKS yêu cầu ra QĐ cưỡng chế, hoãn cưỡng chế
	50
	61
	95
	45
	201

	Số việc VKS yêu cầu CQ THADS ra QĐ THA
	51
	61
	117
	51
	229

	Số  bản VKS yêu cầu cơ quan THADS tự kiểm tra, cung cấp tài liệu …
	52
	471
	665
	307
	1,443

	Số việc VKS yêu cầu cơ quan THADS hoãn thi hành án , TĐC THA, ĐC THA,lập hồ sơ xét miễn giảm tiền phạt án phí, xác minh điều kiện thi hành án và các yêu cầu khác.
	53
	1,365
	1,604
	627
	3,596

	Số việc có điều kiện nhưng xếp vào chưa có điều kiện thi hành
	54
	560
	445
	128
	1,133

	Số việc chậm xác minh điều kiện thi hành án, châm ra QĐ thi hành án
	55
	3,091
	2,985
	839
	6,915

	Số bản kiến nghị cơ quan THADS
	56
	1,417
	1,396
	563
	3,376

	Số bản kháng  nghị  cơ quan THADS
	57
	158
	175
	62
	395

	Số bản kiến nghị với cơ quan THADS đã phúc tra
	58
	922
	796
	389
	2,107

	T.đó:  - Số bản kiến nghị được chấp nhận
	59
	888
	765
	378
	2,031

	Số bản kháng nghị với cơ quan THADS đã phúc tra
	60
	119
	85
	42
	246

	T.đó:  - Số bản kháng nghị được chấp nhận
	61
	110
	80
	41
	231

	Số  bản kiến nghị các cơ quan khác có liên quan đến THADS
	62
	120
	106
	40
	266


(Dự thảo)

CHUYÊN ĐỀ
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác 
kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án

Công tác kiểm sát THADS (sau đây viết tắt THADS) trong thời gian qua đã có nhiều tiến bộ, đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, so với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra thì công tác kiểm sát THADS của ngành Kiểm sát còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu nhất là công tác kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án. Ở một số địa phương trong quá trình tổ chức thi hành án, CHV (CHV), Kế toán nghiêp vụ thi hành án, Thủ quỹ, Thủ trưởng cơ quan THADS còn có những sai phạm chưa được kịp thời phát hiện, đặc biệt có nhiều trường hợp phải xử lý hình sự làm ảnh hưởng đến kết quả THADS.

Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, phòng ngừa vi phạm của CHV, Kế toán nghiệp vụ thi hành án, Thủ quỹ, Thủ trưởng cơ quan THADS. Năm 2018, Vụ kiểm sát THADS đã triển khai nghiên cứu chuyên đề “Chế độ pháp lý về thu, quản lý, chi tiền thi hành án và một số kỹ năng kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án tại cơ quan THADS” đưa ra giới thiệu tại Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát THADS. Sau khi kết thúc Hội nghị, Vụ kiểm sát THADS có Văn bản số 4220/VKSTC-V11 ngày 05/10/2018 gửi VKSND (VKSND) địa phương tham gia góp ý chuyên đề đã được giới thiệu tại Hội nghị để Vụ kiểm sát THADS hoàn thiện. Vụ kiểm sát THADS nhận thấy, chuyên đề được xây dựng giới thiệu tại Hội nghị tập huấn năm 2018 cần được chỉnh sửa và đổi tên cho phù hợp và lấy tên Chuyên đề tập huấn công tác kiểm sát THADS, thi hành án hành chính năm 2019 là “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án”.  
Thời gian qua, thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực THADS, nhận thấy nhiều quy định về THADS đã thể hiện quan điểm cải cách tư pháp, cải cách hành chính góp phần tháo gỡ một số tồn tại, vướng mắc trong công tác THADS, từng bước nâng cao hiệu quả công tác thi hành án. Tuy nhiên, so với đòi hỏi của thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thì công tác kiểm sát thi hành án nói chung còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, nhất là công tác kiểm sát về trình tự thu, quản lý, chi tiền thi hành án. 
Việc xây dựng chuyên đề nhằm đánh giá đúng thực trạng, tìm ra những nguyên nhân để phát huy những mặt làm được, từng bước khắc phục những tồn tại trong công tác kiểm sát THADS về lĩnh vực thu, quản lý, chi tiền thi hành án, góp phần hạn chế, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực xảy ra. Mặt khác, Viện kiểm sát còn có trách nhiệm phòng ngừa các vi phạm, tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi hành án ngày càng tốt hơn. Với mục đích nêu trên, nội dung Chuyên đề sẽ giới thiệu, cung cấp các phương pháp và kỹ năng cần thiết giúp cho Kiểm sát viên, công chức làm nhiệm vụ kiểm sát THADS, THAHC của VKSND các cấp. 
Chuyên đề sẽ nghiên cứu về thực trạng, những vi phạm phổ biến của CHV, Kế toán nghiệp vụ thi hành án (Kế toán NVTHA), Thủ quỹ, Thủ trưởng Cơ quan THADS và một số kỹ năng để nâng cao chất lượng, hiệu quả từ đó có những kiến nghị, hướng dẫn, chỉ đạo các Viện kiểm sát địa phương làm tốt công tác kiểm sát THADS trong lĩnh vực thu, quản lý và chi tiền thi hành án của cơ quan THADS.

Quy định pháp luật về Kế toán NVTHA, chế độ về thu, quản lý, chi tiền thi hành án; kỹ năng kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án của cơ quan THADS, từ đó đưa ra những dạng vi phạm điển hình, phổ biến. Qua đó đánh giá tính chất, mức độ vi phạm và dự báo xu hướng phát sinh các dạng vi phạm trong thời gian tới để có biện pháp khắc phục, hạn chế vi phạm và phòng ngừa các vi phạm có thể xảy ra, nhất là những vụ việc tiêu cực dẫn đến phải xử lý hình sự.
Bố cục của chuyên đề gồm 02 chương: 

Chương I: Thực trạng công tác kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án

Chương II: Giải pháp tăng cường công tác kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án.
CHƯƠNG I
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SÁT THU, 
QUẢN LÝ, CHI TIỀN THI HÀNH ÁN
1. Căn cứ pháp lý thực hiện công tác kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án 

Trong phạm vi nghiên cứu của chuyên đề này, chỉ giới thiệu một số căn cứ pháp lý chủ yếu khi thực hiện công tác kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án để Kiểm sát viên, công chúc nắm được những nội dung chính cần áp dụng, cụ thể:

- Luật Tổ chức VKSND năm 2014: Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của VKSND; Điều 4. Chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND; Điều 5. Kháng nghị, kiến nghị của VKSND; định của pháp luật; Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND khi kiểm sát THADS, thi hành án hành chính; Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND khi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.  

- Luật Thi hành án dân sự năm 2014 (Luật THADS): Điều 12. Giám sát và kiểm sát việc thi hành án; Điều 47. Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án; Điều 58. Bảo quản tài sản thi hành án; Điều 60. Phí THADS; Điều 73. Chi phí cưỡng chế thi hành án; Điều 76. Khấu trừ tiền trong tài khoản; Điều 77. Chấm dứt phong tỏa tài khoản; Điều 78. Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án; Điều 79. Thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án; Điều 80. Thu tiền của người phải thi hành án đang giữ; Điều 81. Thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ; Điều 82. Thu giữ giấy tờ có giá; Điều 83. Bán giấy tờ có giá; Điều 92. Kê biên vốn góp; Điều 98. Định giá tài sản kê biên; Điều 99. Định giá lại tài sản kê biên; Điều 100. Giao tài sản để thi hành án; Điều 101. Bán tài sản kê biên; Điều 102. Hủy kết quả bán đấu giá tài sản; Điều 104. Xử lý tài sản không có tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành; Điều 115. Cưỡng chế trả nhà, giao nhà; Điều 124. Xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước; Điều 126. Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự; Điều 128. Thu án phí, tiền phạt và các khoản phải thu khác đối với người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù; Điều 129. Thủ tục trả lại tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù; Điều 133. Chi phí thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án; Điều 160. Quyền kháng nghị của Viện kiểm sát; Điều 161. Trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát).
- Luật Đấu giá tài sản năm 2016: Điều 4. Tài sản đấu giá; Điều 39. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước; Điều 66. Thù lao dịch đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; Điều 72. Hủy kết quả đấu giá tài sản.
- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án (Điều 19. Chế độ thu, nộp, quản lý tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, án phí, lệ phí Tòa án; Điều 20. Kiểm sát việc thu, nộp, miễn, giảm, giải quyết khiếu nại về án phí, lệ phí Tòa án).
- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS (Nghị định số 62/NĐ-CP): Điều 17. Việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án; Điều 20. Phong tỏa tiền trong tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ; Điều 21. Khấu trừ tiền trong tài khoản; Điều 22. Thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án; Điều 23. Thu tiền, tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ; Điều 26. Xác định giá đối với tài sản kê biên; Điều 27. Bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án; Điều 31. Bán đấu giá quyền sở hữu trí tuệ; Điều 32. Xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước; Điều 43. Chi phí cưỡng chế thi hành án; Điều 44. Miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án; Điều 45. Tạm ứng, lập dự toán, chấp hành và quyết toán chi phí cưỡng chế thi hành án; Điều 49. Thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án.
- Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí (Nghị định số 120/NĐ-CP): Điều 3. Kê khai, thu, nộp, quyết toán phí, lệ phí; Điều 8. Hiệu lực thi hành.

- Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự (Thông tư số 91/TT-BTC): Điều 2. Nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự; Điều 5. Kỳ kế toán; Điều 6. Kiểm kê tài sản; Điều 10. Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán; Điều 11. Trách nhiệm của CHV; Điều 12. Trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự; Điều 13. Trách nhiệm của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; Điều 16. Xử lý vi phạm; Điều 17. Lập chứng từ; Điều 18. Nội dung của chứng từ; Điều 21. Trình tự xử lý chứng từ kế toán; Điều 24. Danh mục chứng từ kế toán, mẫu chứng từ kế toán, giải thích nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này; Điều 25. Tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán; Điều 26. Phân loại hệ thống tài khoản kế toán và lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán; Điều 27. Danh mục tài khoản kế toán, giải thích kết cấu, nội dung và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này; Điều 28. Các loại sổ kế toán, nội dung sổ kế toán; Điều 29. Các đơn vị kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự căn cứ vào các chỉ tiêu trên báo cáo quyết toán và hệ thống tài khoản kế toán và yêu cầu quản lý của mình để mở đầy đủ sổ kế toán cần thiết theo quy định của Thông tư này. Mỗi đơn vị chỉ được mở và giữ một hệ thống sổ kế toán chính thức và duy nhất. Nghiêm cấm để ngoài sổ kế toán bất kỳ một khoản thu, chi, một loại tài sản, tiền quỹ, công nợ; Điều 30. Quy định về sổ kế toán; Điều 32. Ghi sổ kế toán bằng máy vi tính; Điều 37. Danh mục  sổ kế toán, mẫu sổ kế toán, giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 03 kèm theo thông tư này; Điều 38. Báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị thi hành án dân sự; Điều 39. Trách nhiệm của từng đơn vị trong việc lập, nộp báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị; Điều 40. Kỳ hạn lập, thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị thi hành án; Điều 41. Danh mục, mẫu báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, giải thích nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị thực hiện theo quy định tại Phụ lục 04 kèm theo Thông tư này.
- Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự (Thông tư số 216/TT-BTC): Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Điều 4. Mức thu phí thi hành án dân sự; Điều 5. Thu, nộp phí thi hành án dân sự; Điều 6. Trường hợp không phải chịu phí thi hành án dân sự; Điều 7. Miễn, giảm phí thi hành án dân sự; Điều 8. Kê khai, nộp phí thi hành án dân sự; Điều 9. Quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự. 
- Thông tư số 200/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan THADS, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự (Thông tư số 200/TT-BTC): Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; Điều 3. Nộp chi phí cưỡng chế thi hành án; Điều 4. Chi phí cưỡng chế thi hành án do người phải thi hành án chịu; Điều 5. Chi phí cưỡng chế thi hành án do người được thi hành án chịu; Điều 6. Chi phí cưỡng chế thi hành án do người thứ ba chịu; Điều 7. Các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án do ngân sách nhà nước bảo đảm; Điều 8. Mức chi cưỡng chế thi hành án dân sự; Điều 9. Tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án; Điều 11. Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của Cơ quan THADS; Điều 12. Nội dung chi hoạt động của Cơ quan THADS.
- Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự (Thông tư số 01/TT-BTP): Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; Điều 2. Đối tượng áp dụng; Điều 11. Giao nhận vật chứng, tài sản; Điều 12. Bảo quản vật chứng, tài sản; Điều 14. Biên lai thu tiền thi hành án; Điều 15. Cách ghi biên lai thu tiền thi hành án; Điều 16. Nộp tiền thi hành án vào quỹ Cơ quan THADS; Điều 17. Thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án; Điều 18. Nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.
- Thông tư Liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 của Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao - VKSND tối cao quy định một số vấn đề về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong THADS (Thông tư Liên tịch số 11): Điều 4. Kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án; Điều 5. Bán đấu giá tài sản để bảo đảm thi hành án; Điều 6. Thanh toán tiền thi hành án; Điều 7. Việc mua tài sản thuộc sở hữu chung; giao, nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án.
- Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản (Thông tư số 45/TT-BTC): Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; Điều 2. Đối tượng áp dụng; Điều 3. Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản; Các phụ lục kèm theo Thông tư.
- Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản (Thông tư số 48/TT-BTC): Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; Điều 2. Đối tượng áp dụng; Điều 10. Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá tài sản.
Ngoài các căn cứ pháp lý nêu trên hiện đang có hiệu lực thi hành, còn một số văn bản đã được thay thế, sửa đổi bổ sung hết hiệu lực nhưng khi tiến hành trực tiếp kiểm sát, phải áp dụng đúng thời điểm phù hợp với thời điểm căn cứ pháp lý đó có hiệu lực thi hành. Do đó, khi thực hiện cần áp dụng đúng thời điểm phát sinh, cụ thể như: Pháp Lệnh THADS các năm 1993, năm 2004; Luật THADS năm 2008; Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 hướng dẫn thi hành Luật THADS; Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 sửa đổi bổ sung Nghị định số 58/2009/NĐ-CP; Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản; Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010; Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011; Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011; Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011; Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010…

2. Thực trạng công tác kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án

2.1. Kết quả công tác kiểm sát thu, chi, quản lý tiền thi hành án 

Công tác kiểm sát THADS nói chung, trong đó có công tác kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án nói riêng của VKSND các cấp hàng năm đạt được những kết quả nhất định. Thông qua công tác kiểm sát, VKSND các cấp đã phát hiện được một số vi phạm phổ biến liên quan đến hoạt động quản lý, thu, chi tiền thi hành án để kịp thời ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu Cơ quan THADS khắc phục, tránh hiện tượng những sai phạm được lặp đi, lặp lại nhằm bảo đảm pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh, thống nhất góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương trong đó góp phần không nhỏ góp phần ổn định tình hình chính trị địa phương, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIII.

Qua công tác kiểm sát THADS, VKSND các cấp phát hiện các dạng vi phạm phổ biến của Cơ quan THADS, đã ban hành  kiến nghị đối với Cơ quan THADS vi phạm về thu, quản lý, chi tiền thi hành án nhằm chấn chỉnh, chấm dứt vi phạm, như:

- Vi phạm về việc chậm nộp tiền thi hành án thu được vào quỹ cơ quan theo Điều 16 Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp, như: 

+ Kiến nghị số 74/VKS-P11 ngày 17/01/2018 của VKSND tỉnh Vĩnh Phúc tại Chi cục THADS huyện Lập Thạch: Cán bộ Chi cục THADS huyện Lập Thạch thu tiền tạm ứng án phí của chị Tạ Thị Lưu ngày 18/8/2017 số tiền 300.000đ. Đến ngày 21/8/2017 cán bộ thu tiền tạm ứng án phí mới nộp số tiền thu trên vào quỹ cơ quan; 

+ Kiến nghị trong Kết luận số 52/KL-VKSTC ngày 12/7/2019 của VKSND tối cao tại Chi cục THADS huyện Sa Pa, Lào Cai: Cán bộ Chi cục THADS huyện Sa Pa thu tiền tạm ứng án phí của chị Lê Thị Thúy Hồng ngày 26/3/2018 số tiền 7.700.000đ. Đến ngày 18/4/2018 cán bộ thu tạm ứng án phí mới nộp số tiền thu trên vào quỹ cơ quan.

- Vi phạm về việc chậm nộp các khoản tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án vào tài khoản tạm thu ngân sách Nhà nước mở tại KBNN theo Điều 19 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, như: Kiến nghị số 114/KN-VKS ngày 27/7/2018 của VKSND tỉnh Bắc Kạn tại Chi cục THADS huyện Chợ Đồn: Ngày 06/02/2018 thu tiền án phí của Sầm Thị Bạch Trà số tiền 300.000đ. Đến ngày 22/3/2018 mới nộp vào tài khoản tạm thu NSNN tại KBNN; ngày 21/3/2018 thu tiền án phí của Vi Thị Nhung số tiền 300.000đ. Đến ngày 22/5/2018 mới nộp vào tài khoản tạm thu NSNN tại KBNN.

- Vi phạm về việc chậm nộp tiền vào ngân sách Nhà nước theo Điều 18 Thông tư số 01/TT-BTP, như: 

+ Kiến nghị số 14/KN-VKS ngày 12/12/2017 của VKSND tỉnh Bắc Giang tại Chi cục THADS huyện Sơn Động: Quyết định THA chủ động số 41/QĐ-CCTHA ngày 27/5/2011, Hoàng Văn Tình phải thi hành khoản Án phí 200.000đ, phạt sung công 101.629.000đ. Ngày 23/7/2015, vợ của Hoàng Văn Tình là bà Lương Thị Léc đã nộp thay cho Tình tại Chi cục THADS huyện Sơn Động số tiền 67.000.000đ. Đến ngày 11/8/2015, Chi cục THADS huyện Sơn Động mới làm thủ tục nộp số tiền trên vào ngân sách Nhà nước.

+ Kiến nghị trong Kết luận số 05/KL-VKS ngày 30/8/2019 của VKSND tỉnh Thái Nguyên tại Cục THADS tỉnh Thái Nguyên: Quyết định THA số 193/QĐ-CTHADS ngày 06/3/2019 thi hành khoản Chu Văn Thành nộp án phí DSST số tiền 32.163.000đ. Ngày 28/3/2019, Chu Văn Thành nộp án phí DSST số tiền 32.163.000đ. Đến ngày 29/5/2019, CHV mới làm thủ tục đề nghị nộp số tiền trên vào ngân sách Nhà nước.   

- Vi phạm về việc thanh toán tiền thi hành án thu được theo Điều 47 Luật THADS; Điều 49 Nghị định số 62/NĐ-CP; Điều 17 Thông tư số 01/TT-BTP, như: 

+ Kiến nghị trong Kết luận số 05/KL-VKS ngày 30/8/2019 của VKSNDtỉnh Thái Nguyên tại Cục THADS tỉnh Thái Nguyên: Quyết định THA số 94/QĐ-CTHA ngày 13/12/2017 thi hành khoản anh Đào Văn Tiến phải trả cho Công ty Sam Sung số tiền 450.000.000đ. Ngày 13/12/2018 ông Đào Văn Công là bố đẻ của anh Đào Văn Tiến nộp thay số tiền 34.000.000đ. Đến ngày 21/3/2019, CHV mới đề nghị chi trả số tiền trên cho Công ty Sam Sung.

+ Kết luận số 03/KL-TTKS ngày 28/8/2018 của VKSND tỉnh Quảng Ninh về việc chậm trả lại tiền thi hành còn lại cho người phải thi hành án sau khi bán đấu giá thành và giao xong tài sản trúng đấu giá tại Chi cục THADS huyện Hoành Bồ: Hồ sơ THA theo Quyết định số 34/QĐ-CCTHA ngày 02/11/2017. Ngày 30/5/2018, người trúng đấu giá đã nộp đủ tiền trúng đấu giá tài sản thi hành án, ngày 08/6/2018 giao xong tài sản trúng đấu giá. Sau khi thanh toán, số tiền còn lại phải trả cho người phải thi hành án là 111.128.111đ, nhưng đến ngày 03/7/2018, Chi cục THADS huyện Hoành Bồ mới ban hành thông báo cho người phải thi hành án đến nhận số tiền còn lại.  

- Vi phạm về việc trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự theo Điều 126 Luật THADS; Điều 49 Nghị định số 62/NĐ-CP; Điều 17 Thông tư số 01/TT-BTP, như: Kiến nghị trong Kết luận số 96/KL-VKS ngày 23/8/2019 của VKSND thành phố Hải Phòng tại Cục THADS thành phố Hải Phòng: Quyết định THA số 268/QĐ-THA ngày 24/6/1993 của TAND thành phố Hải Phòng đối với ông Nguyễn Hiền Hậu phải bồi thường cho ông Cao Bắc 01 đồng hồ Senko Quat trị giá 80.000đ, tài sản tạm giữa để bảo đảm thi hành án là 01 nhẫn vàng có trọng lượng 3,713 gam do Cơ quan điều tra thu giữ ngày 04/8/1990. Quá trình tổ chức thi hành án, ngày 19/5/2009 ông Hậu đã nộp cho cơ quan THA số tiền 80.000đ để thực hiện nghĩa vụ trong bản án. Ngày 20/8/2018, Cục THADS thành phố Hải Phòng có Công văn số 860/CV-CTHADS đề nghị Ngân hàng chuyển cho Cục THADS tang vật tạm giữ để bảo đảm thi hành án của ông Hậu là 01 nhẫn vàng có trọng lượng 3,713 gam do Cơ quan Điều tra thu giữ ngày 04/8/1990 để trả lại cho ông Hậu vì ông Hậu đã thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ trong bản án. Ngày 14/11/2018 Ngân hàng đã chuyển cho Cục THADS tang vật và Cục THADS đã nhập kho theo Phiếu nhập kho số 19/31 tang vật trên. Ngày 05/12/2108, CHV ban hành Thông báo cho ông Hậu đến nhận lại tài sản gửi bảo đảm theo đường bưu điện, nhưng bưu điện đã hoàn trả lại với lý do không xác định được địa chỉ của ông Hậu. Tính đến ngày trực tiếp kiểm sát, CHV chưa tiến hành xác minh để trả lại lại tài sản cho đương sự và thực hiện trình tự thủ tục theo quy định tại Điều 126 Luật THADS.

- Vi phạm về trình tự xử lý chứng từ kế toán theo Điều 17, Điều 18, Điều 21 Thông tư số 91/TT-BTC, như: Kiến nghị trong Kết luận số 102/KL-VKSTC ngày 29/11/2018 của VKSND tối cao tại Cục THADS tỉnh Lâm Đồng: Các chứng từ thanh toán chi phí bán đấu giá tài sản thi hành án (là chi phí cưỡng chế thi hành án) trong thời điểm kiểm sát do CHV tự kiểm tra, tính toán với Tổ chức bán đấu giá tài sản để khấu trừ trên số tiền người trúng đấu giá nộp tiền đặt trước, không được lưu giữ tại bộ phận kế toán để kế toán nghiệp vụ thi hành án kiểm tra tính pháp lý, ghi sổ và lưu giữ bản chính tại bộ phận kế toán.

- Vi phạm về việc thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án không đúng đối tượng phải chịu chi phí cưỡng chế theo Điều 2 Thông tư Liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP nay là Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 200/TT-BTC, như: Kiến nghị trong Kết luận số 10/KL-VKSTC-V10 ngày 04/5/2015 của VKSND tối cao tại Cục THADS tỉnh Đồng Tháp: Hồ sơ theo Quyết định thi hành án số 142/QĐ-THA ngày 04/8/2014 của Cục THADS tỉnh Đồng Tháp buộc: Nguyễn Trung Quân, Nguyễn Thị Mộng Thu phải trả số tiền 11.682.953.366 đổng cho 927 bị hại trong vụ án Conoly (Nam, Xứng, Thọ, Thúy…), hồ sơ thể hiện: Cơ quan THADS khấu trừ khoản tiền 10.383.000đ tiền thi hành án của Quân, Thu để chi công tác phí cho CHV Thái Duy Minh tại Lạng Sơn trái quy định bởi lẽ: CHV Thái Duy Minh không phải là CHV được phân công thụ lý hồ sơ, người được THA không yêu cầu xác minh cũng như tại thời điểm xác minh Quân, Thu chưa làm đơn yêu cầu THA (xác minh tháng 2/2012, đơn yêu cầu THA tháng 12/2014). Đồng thời, hồ sơ không thể hiện nội dung xác minh, các chứng từ chi phí xác minh không đảm bảo chế độ tài chính hiện hành, như: Chứng từ chi tiền thuê xe (03 triệu đồng) từ Hà Nội - Lạng Sơn - Hà Nội không có hợp đồng, hóa đơn hợp pháp.

- Vi phạm về việc thanh toán chi phí thi hành án không đảm bảo chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo Điều 8 Thông tư số 200/TT-BTC, như: 

+ Kiến nghị trong Kết luận số 36/KL-VKSTC ngày 11/6/2018 của VKSND tối cao tại Cục THADS thành phố Hải Phòng: Thanh toán chi phí thuê neo đậu, trông coi, bảo quản, bảo dưỡng tài sản thi hành án là Tàu chở Contaniner Ship của Công ty TNHH MTV vận tải biển Nam Triệu: Ngày 24/9/2015 lập biên bản kê biên, xử lý tài sản và lập Biên bản giao bảo quản tài sản cho đại diện bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (bên có tài sản thế chấp) là Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu. Theo quy định tại Điều 58 Luật THADS, tài sản sau khi kê biên được giao bảo quản. Người được giao bảo quản tài sản kê biên được trả thù lao và được thanh toán chi phí bảo quản. Thù lao và chi phí bảo quản do người phải thi hành án chịu; Tài sản kê biên ngày 24/9/2015 là Tàu chở Container do Cơ quan THADS tổ chức kê biên để đảm bảo thi hành án và được xử lý theo quy định của pháp luật. Do đó tài sản Tàu chở Container là tài sản của cơ quan THADS, Ngân hàng là người được thi hành án nên không phải là tài sản của Ngân hàng; người nhận trông coi bảo quản tài sản kê biên là Công ty đóng tàu Nam Triệu sẽ được thanh toán các chi phí thực tế hợp lý về việc trông coi bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật; việc thỏa thuận chi phí bảo quản kê biên phải do CHV thỏa thuận với Công ty đóng tàu Nam Triệu. Đến ngày 21/7/2017 (sau gần 22 tháng và sau khi bán đấu giá thành) CHV mới tiến hành lập biên bản về việc thỏa thuận thi hành án với người được thi hành án, người trông coi bảo quản tài sản thi hành án chi phí trông coi bảo quản. Mức chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông tư liên tịch 184/TTLT-BTC-BTP nay được điều chỉnh tại khoản 6 Điều 8 Thông tư 200TT-BTC bao gồm hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu thực tế hợp pháp, hợp lệ; mức chi thuê neo đậu bến bãi của tàu chở Contaniner hàng ngày không được vượt quá khung biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính quy định trên cơ sở Pháp lệnh Phí, Lệ phí, Luật Phí Lệ phí theo các điểm 1.1 khoản 1 Điều 16 quy định biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải ban hành kèm theo Quyết định số 98/2008/QĐ- BTC ngày 04/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (có hiệu lực từ 01/01/2009 đến 19/02/2016) thì tàu thủy đỗ tại cầu phải trả phí theo mức: 15 đồng/GT/giờ, tương đương với 2.316.240 đồng/ngày; điểm a khoản 1 Điều 17 Thông tư số 01/TT-BTC quy định biểu mức thu phí lệ phí hàng hải (có hiệu lực từ ngày 20/02/2016 đến 31/12/2016) thì tàu thủy neo buộc tại cầu phải trả phí theo mức: 15 đồng/GT/giờ tương đương với 2.316.240 đồng/ngày; điểm 1, điểm 4 Điều 14 Thông tư số 261/TT-BTC quy định biểu mức thu phí lệ phí hàng hải (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) thì tàu thuyền neo đậu tại khu nước, vùng nước nước để sửa chữa, phá dỡ hoặc chạy thử mà không xếp, dỡ hàng hóa, không đón, trả khách áp dụng mức thu bằng 70% mức thu quy định phí sử dụng vị trí neo, đậu theo mức thu 5 đồng/GT/giờ (= 3,5 đồng/GT/giờ), tính tối đa tương đương với 772.080 đồng/ngày. Tuy nhiên, CHV chỉ căn cứ vào thỏa thuận giữa người được thi hành án và đơn vị trông coi để tính và thanh toán chi phí neo đậu bến bãi với mức chi 5.000.000 đồng/ngày là không có căn cứ. CHV không ký Hợp đồng thuê trông coi, bảo quản tài sản thi hành án sau khi kê biên nên không có Biên bản thanh lý hợp đồng, không có hóa đơn, chứng từ chi tiêu thực tế hợp pháp, hợp lệ vì vậy không có cơ sở để CHV đề xuất thanh toán toàn bộ chi phí thuê neo đậu bến bãi, bảo dưỡng, trông coi tài sản kê biên Tàu biển chở Container cho Công ty đóng tàu Nam Triệu. 

+ Kiến nghị số 28/KN-VKS ngày 31/5/2018 của VKSND tỉnh Bắc Giang về việc thanh toán chi phí tổ chức bán đấu giá tài sản khoản tiền đăng chi phí quảng cáo của nhiều tài sản trong một kỳ đăng báo nhưng khi thanh toán đã thanh toán tất cả chi phí đăng báo cho một tài sản: Hồ sơ theo Quyết định THA số 08/QĐ-CTHADS ngày 06/01/2014 của Cục THADS tỉnh Bắc Giang cho thi hành khoản: Công ty TNHH Trang My  phải trả nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam số tiền trên 48 tỷ đồng và lãi chậm thi hành án. Tại biên bản thanh lý hợp đồng bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH Trang My giữa Cục THADS tỉnh Bắc Giang và Công ty TNHH đấu giá Bắc Hà có vi phạm trong việc thanh toán chi phí tổ chức bán đấu giá tài sản khoản tiền đăng chi phí quảng cáo của nhiều tài sản trong một kỳ đăng báo nhưng khi thanh toán đã thanh toán tất cả chi phí đăng báo cho tài sản của Công ty TNHH Trang My, số tiền thanh toán thừa trên 21 triệu đồng. Ngày 21/5/2018 Công ty TNHH Bắc Hà đã tự nguyện nộp trả lại cho Cục THADS tỉnh Bắc Giang số tiền trên 21 triệu đồng đăng chi phí quảng cáo trên báo đã thanh toán sai.       

- Vi phạm về việc không thực hiện kiểm kê tài sản, rà soát số liệu trên sổ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính để sai sót về số liệu theo Điều 5, Điều 6, Điều 11 Thông tư số 91/TT-BTC, như: Kiến nghị số 05/KN-VKS ngày 08/01/2019 của VKSND tỉnh Bắc Giang tại Chi cục THADS huyện Hiệp Hòa: Đơn vị chưa chấp hành các quy định về mở sổ kế toán, báo cáo tài chính; định kỳ kế toán và thủ quỹ không đối chiếu giữa sổ kế toán và sổ quỹ; không thực hiện việc rà soát số liệu trên sổ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính dẫn đến sai sót; số dư cuối kỳ năm trước không khớp đúng số dư đầu kỳ năm liền kề.

- Vi phạm về việc không hạch toán các nghiệp vụ phát sinh và in sổ kế toán theo Điều 2, Điều 8, Điều 30, Điều 32 Thông tư số 91/TT-BTC, như: 

+ Kiến nghị trong Kết luận số 36/KL-VKSTC ngày 11/6/2018 của VKSND tối cao tại Cục THADS thành phố Hải Phòng: Kế toán thực hiện ghi sổ kế toán bằng máy tính, tuy nhiên cuối kỳ kế toán không thực hiện việc in các loại sổ kế toán theo danh mục ra giấy, đóng thành quyền và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay để Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận; kế toán không hạch toán các khoản chi phát sinh trong quá trình thi hành án của Tài khoản 632 đối với chi cưỡng chế thi hành án, nên trong báo cáo tài chính không thể hiện được chi phí cưỡng chế thi hành án của đơn vị; có việc kế toán thực hiện hạch toán kế toán chưa đúng hướng dẫn, do đó khi kiểm tra phiếu kết chuyển khoản tiền chuyển tiền bán đấu giá tài sản trả nợ ngân hàng thể hiện là chuyển thanh toán án phí, lệ phí Tòa án. 

+ Kiến nghị số 05/KN-VKS ngày 08/01/2019 của VKSNDtỉnh Bắc Giang tại Chi cục THADS huyện Hiệp Hòa: Kết thúc kỳ kế toán, đơn vị không thực hiện việc in sổ, đến thời điểm kiểm sát, Đoàn TTKS yêu cầu, khi đó đơn vị mới thực hiện việc in sổ kế toán, báo cáo tài chính.

- Vi phạm về cách ghi biên lai thu tiền thi hành án  theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính; Điều 15 Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp, như: Kiến nghị trong Kết luận số 375/KL-KSTHADS ngày 21/8/2018 của VKSND tỉnh Thái Nguyên về việc ghi và ký xác nhận đối với chứng từ kế toán thu qua chuyển khoản: Biên lai thu tiền ngày 27/02/2017 thu qua chuyển khoản đối với Nguyễn Đức Phong số tiền 225.000.000đ. CHV ký vào mục người thu tiền nhưng không ghi cụ thể thu qua chuyển khoản theo quy định.

 - Vi phạm về việc không thực hiện việc gửi các sổ tiết kiệm đứng tên cơ quan THADS theo khoản 4 Điều 27, khoản 5 Điều 49 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ, như: Kiến nghị trong Kết luận số 36/KL-VKSTC ngày 11/6/2018 của VKSND tối cao tại Cục THADS thành phố Hải Phòng, nhiều sổ tiết kiệm đứng tên cá nhân là thủ quỹ, CHV (vụ Đào Xuân Đức, sổ tiết kiệm mang tên thủ quỹ Phạm Anh Thư, số tiền 558.500.000đ; vụ Đào Văn Quánh, sổ tiết kiệm mang tên thủ quỹ Phạm Anh Thư, số tiền 551.000.000đ).

2.2. Những hạn chế, tồn tại của công tác kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án 

Hiện nay, công tác kiểm sát hoạt động thu, quản lý, chi tiền thi hành án của VKSND các cấp gần như bỏ ngỏ. Khi thực hiện các cuộc trực tiếp kiểm sát, đa số các đơn vị chỉ tập trung chủ yếu kiểm sát phần hồ sơ thi hành án, xem xét đánh giá về trình tự thủ tục tổ chức thi hành án.

Hoạt động thu, quản lý, chi tiền thi hành án tại Cơ quan THADS xảy ra hàng ngày, liên tục vì luôn luôn có người nộp tiền thi hành án, chi trả tiền thi hành án nên không thể kiểm sát kịp thời, chặt chẽ.

Một số năm vừa qua, tại một số địa phương công tác kiểm sát hoạt động thu, quản lý, chi tiền thi hành án đã không được phát hiện kịp thời dẫn đến việc Thủ quỹ, Kế toán, CHV, Thủ trưởng Cơ quan THADS lợi dụng sơ hở chiếm đoạt tiền, tài sản thi hành án phải xử lý hình sự, như:

- Tại Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh: Thủ quỹ Nguyễn Thị Đi làm thất thoát trên 1,7 tỷ đồng.

- Tại Chi cục THADS quận Ninh Kiều, Cần Thơ: Thủ kho Tăng Phúc Duy, chiếm đoạt trên 41 triệu đồng tiền tang vật vụ án.

- Tại Chi cục THADS quận Ba Đình, Hà Nội: Kế toán trưởng Hoàng Thị Phương Lan, chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng.

- Tại Chi cục THADS TP Việt Trì, Phú Thọ: Kế toán trưởng Trần Thị Thanh Hòa, chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng.

- Tại Chi cục THADS thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp: Kế toán trưởng Lê Thị Nhị, chiếm đoạt trên 300 triệu đồng.

- Tại Chi cục THADS huyện Vị Thanh, Hậu Giang: Kế toán trưởng Nguyễn Thành Công cấu kết cùng CHV, Chi cục trưởng lập khống chứng từ thuê kho chiếm đoạt 72 triệu đồng. 

- Tại Chi cục THADS huyện Phong Điền, Cần Thơ: Chi Cục trưởng Châu Tùng Chinh thiếu trách nhiệm trong quản lý làm thất thoát trên 2 tỷ đồng.

- Tại Chi cục THADS huyện Long Thành, Đồng Nai: Chi cục trưởng Võ Nhật Tân, Phó Chi cục trưởng Nguyễn Văn Thức lợi dụng chức vụ chiếm đoạt trên 3,7 tỷ đồng.

3. Nguyên nhân của hạn chế tồn tại
3.1 Nguyên nhân khách quan
Luật thi hành án dân sự năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014 chưa được cụ thể, rõ ràng dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau không thống nhất.

Nghị định 62/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ còn bộ lộ nhiều bất cập hiện đang được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế việc thi hành án dân sự xảy ra.

Văn bản pháp luật về thi hành án và các văn bản pháp luật khác có liên quan có xung đột nhưng chưa được Liên ngành Trung ương họp, thống nhất quan điểm. Ví dụ: liên quan đến Luật Công chứng trong việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá đối với tài sản bán đấu giá chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; liên quan đến Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong việc xử lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp để đảm bảo thi hành án cho bản án khác; liên quan đến việc xử lý tài sản của người phải thi hành án sau khi có bản án đã tẩu tán nhưng Tòa án lại công nhận hợp đồng mua bán tài sản sau khi có bản án có hiệu lực pháp luật … Ngoài ra, đến nay chưa có văn bản pháp luật quy định Cơ quan THADS thu các khoản tạm giữ là tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý do người phải thi hành án tự nguyện nộp trước khi có Quyết định thi hành án (kể cả tiền nộp trước để khắc phục hậu quả trước và trong khi toà đưa vụ án ra xét xử) được hạch toán trên Tài khoản tạm giữ chờ xử lý (TK 336), chi tiết Tài khoản thu trước quyết định thi hành án (TK 336.2) theo Thông tư 91/TT-BTC trong thời hạn bao nhiêu ngày phải nộp vào tài khoản tạm giữ tại KBNN hoặc gửi tiết kiệm mà hiện nay cơ quan THADS để tại quỹ cơ quan không nộp dẫn đến khó khăn trong công tác kiểm sát thi hành án, có thể phát sinh tiêu cực xảy ra việc cơ quan THADS sử dụng khoản tiền này để sử dụng vào mục đích khác hoặc bị chiếm đoạt.

- Công tác kiểm sát hoạt động thu, quản lý, chi tiền thi hành án tại Cơ quan THADS gần như không được theo dõi, kiểm sát thường xuyên, mà chỉ được thực hiện khi trực tiếp kiểm sát với thời gian hạn chế do số lượng tiền thi hành án rất lớn.

- Hầu hết cán bộ, Kiểm sát viên các cấp làm công tác kiểm sát THADS chưa được trang bị kiến thức, chưa được đào tạo, chuyên ngành về kế toán nhất là kế toán nghiệp vụ thi hành án. Mặc dù, chứng từ kế toán rất nhiều và phức tạp, đòi hỏi KSV, công chức khi kiểm sát phải có thời gian, trình độ, kiến thức, kỹ năng nhất định về nghiệp vụ kế toán. Tuy nhiên, đại đa số công chức làm công tác này chỉ được đào tạo về chuyên ngành Luật. Do đó, còn nhiều khó khăn, hạn chế khi thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động thu, quản lý, chi tiền thi hành án.

3.2. Nguyên nhân chủ quan
- Lãnh đạo ở một số Viện kiểm sát chưa thực sự quan tâm đến công tác thi hành án dân sự, nên chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát cũng như chỉ đạo hoạt động này, nên công tác kiểm sát THADS chưa thực sự được quan tâm đầy đủ, chưa có sự đầu tư tương xứng.
- VKSND cấp trên chưa quan tâm kịp thời đến việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát hoạt động thu, quản lý, chi tiền thi hành án. Đến nay, mới ban hành được một thông báo rút kinh nghiệm về việc kiểm sát việc ra quyết định thi hành án chủ động trong đó mới chỉ nêu được nội dung đã phát hiện Chi cục THADS huyện N chưa ra quyết định thi hành án đối với 1.441 bản án, quyết định thuộc diện chủ động ra quyết định thi hành án, trong đó có 325 bản án với số tiền là 1.264.397.367đ đã thu theo các biên lai nhưng không thể hiện đã chi và không còn tồn quỹ cơ quan, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

CHƯƠNG II

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SÁT 
THU, QUẢN LÝ, CHI TIỀN THI HÀNH ÁN

I. Giải pháp

1. VKSND tối cao sớm mở các lớp tập huấn chuyên sâu về chế độ kế toán, thu, quản lý, chi tiền thi hành án; phối hợp với các nhà trường mời giảng viên chuyên ngành tài chính, kế toán tập huấn chuyên sâu nhằm giúp cho địa phương nâng cao chất lượng kiểm sát trong lĩnh vực này hoặc bằng hình thức trực tuyến. Các Viện kiểm sát địa phương tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tự đào tạo, đào tại chỗ liên quan đến công tác này.
2. Tăng cường việc ban hành các thông báo rút kinh nghiệm liên quan đến công tác kế toán, thu, quản lý, chi tiền thi hành án.

3. Tăng cường công tác kiểm sát hoạt động thu, quản lý, chi tiền thi hành án tại cơ quan THADS thông qua các hoạt động thường xuyên. Chú trọng kiểm sát hoạt động thu, quản lý, chi tiền thi hành án tại các cuộc trực tiếp kiểm sát; ấn định chỉ tiêu liên quan nêu trong các Kế hoạch trực tiếp kiểm sát. Xây dựng nội dung liên quan đến công tác kiểm sát hoạt động thu, quản lý, chi tiền thi hành án lồng ghép trong các Quy chế phối hợp với Cơ quan THADS các cấp. Khi phát hiện vi phạm, tùy theo tính chất vụ, việc kịp thời ban hành kiến nghị, kháng nghị; trường hợp có dấu hiệu tội phạm hình sự cần báo cáo, chuyển hồ sơ đến đơn vị có thẩm quyền xem xét giải quyết.

4. Xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên, công chức được giao nhiệm vụ kiểm sát hoạt động THADS đủ về số lượng, giỏi về nghiệp vụ. Kiểm sát viên, công chức được giao nhiệm vụ cần phát huy khả năng, chủ động nghiên cứu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nắm chắc các quy định của pháp luật, đặc biệt chú ý nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan.

5. Các vướng mắc, bất cập cần được sớm nghiên cứu, tiếp tục chỉnh sửa cho hoàn thiện như vấn đề xử lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp để đảm bảo thi hành án cho bản án khác hay liên quan đến Luật Công chứng trong việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá đối với tài sản bán đấu giá chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
6. VKSND các cấp, cần tăng cường việc kiểm tra sổ kế toán nghiệp vụ thi hành án, đối chiếu cụ thể báo cáo nghiệp vụ kế toán, từng hồ sơ nghiệp vụ thi hành án của CHV và các chứng từ kế toán, xác định các khoản phải thu, đã thu, các khoản chi trả, các khoản phải nộp NSNN. Tình hình thu, chi tiền thi hành án … nếu thấy cần thiết thì Viện kiểm sát tiến hành xác minh số tiền cơ quan THADS đã nộp KBNN, tiền gửi tiết kiệm, tiền tạm gửi ở Ngân hàng để cân đối thu chi.

7. VKSND các cấp khi tiến hành trực tiếp kiểm sát, cần yêu cầu cung cấp sổ quỹ tiền mặt và các quyển biên lai thu tiền được giao quản lý; xác định số tiền mặt trong sổ quỹ tính đến ngày tiến hành trực tiếp kiểm sát là bao nhiêu để đối chiếu quỹ tiền mặt xác định có thừa thiếu hay không? số tiền thu nộp so với thực tế có chênh lệch hay không? lập biên bản chốt quỹ tiền mặt đến ngày TTKS sau đó đối chiếu quỹ tiền mặt với biên bản kiểm kê quỹ của cơ quan THADS; đối chiếu sổ quỹ tiền mặt của thủ quỹ với sổ quỹ tiền mặt của kế toán; đối chiếu sổ quỹ tiền mặt với các chứng từ thu, chi tiền THA; đối chiếu biên lai thu tiền với tiền nộp trên sổ quỹ tiền mặt.

8. Tăng cường phối hợp với Cơ quan THADS, hàng tháng tiến hành rà soát đối chiếu sổ kế toán và cuống biên lai thu tiền thi hành án để xác định chính xác số thu từng khoản thu từng tháng của Cơ quan THADS. Trên cơ sở biên lai thu xác định số phải nộp ngân sách nhà nước trong tháng là bao nhiêu để đối chiếu với sổ kế toán hạch toán số phải nộp trong tháng để tránh tình trạng cơ quan thi hành án chậm nộp ngân sách nhà nước số tiền phải nộp.

9. VKSND tối cao sớm nghiên cứu, xây dựng bộ quy trình mẫu khi thực hiện công tác kiểm sát hoạt động thu, quản lý, chi tiền thi hành án dân sự tại Cơ quan THADS thực hiện như thế nào để thống nhất toàn Ngành thực hiện.

II. Kỹ năng thực hiện

1. Khi tiến hành trực tiếp kiểm sát, yêu cầu kế toán nghiệp vụ thi hành án chuẩn bị đầy đủ: Sổ nhật ký chung, Sổ cái, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc, Sổ chi tiết các tài khoản, chứng từ kế toán, biên lai, bản đối chiếu tài khoản với kho bạc, ngân hàng (ngày đầu tháng liền kề của tháng đối chiếu); biên bản kiểm kê quỹ (cuối niên độ kế toán, trước khi lập báo cáo - ngày cuối cùng của tháng); bảng cân đối tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động kiểm sát thi hành án, thuyết minh báo cáo kết quả hoạt động thi hành án (theo niên độ kế toán - tháng, quý, năm); Sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi (phải là bản chính có đóng dấu đỏ của cơ quan THADS) để phục vụ công tác kiểm tra đối chiếu.

2. Kỹ năng kiểm tra đối chiếu số liệu về việc, về tiền giữa Báo cáo thống kê và Báo cáo tài chính

Căn cứ các biểu Báo cáo kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền, tính bằng việc Mẫu số 05, 06, 07/TK-THA ban hành theo Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp và biểu Thuyết minh báo cáo kết quả hoạt động thi hành án Mẫu số B03-THA ban hành kèm theo Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính để đối chiếu, so sánh, kiểm tra. Việc kiểm tra này nhằm phát hiện sự chênh lệch về việc, về tiền giữa các chỉ tiêu như: Số năm trước chuyển sang, số thụ lý mới trong kỳ, số ủy thác thi hành án, số thực hiện trong kỳ, số chuyển kỳ sau.

3. Kỹ năng kiểm tra đối chiếu Sổ quỹ tiền mặt 

- Đối chiếu với Phiếu thu, Biên lai thu tiền, Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án, Biên lai thu tiền nộp NSNN, Biên lai thu tiền thi hành án (theo đơn yêu cầu), Bảng kê các khoản tiền mặt nhập quỹ, Giấy đề nghị rút tiền mặt từ tài khoản tạm giữ chuyển trả tiền thi hành án: Căn cứ vào ngày thu tiền, số tiền thu để so sánh với ngày và số tiền thu trên Sổ quỹ tiền mặt làm căn cứ xác định số tiền thu được có được nộp đầy đủ, kịp thời vào quỹ cơ quan hay không?

- Đối chiếu với Phiếu chi, Giấy nộp tiền vào tài khoản tạm giữ tại KBNN, Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng tiền mặt, Sổ tiết kiệm, Giấy đề nghị chi tiền, Giấy đề nghị tạm ứng: Căn cứ vào ngày chi tiền, số tiền chi để so sánh với ngày và số tiền chi trên Sổ quỹ tiền mặt có được thực hiện chi đúng thời hạn, đúng đối tượng hay không?

- Đối chiếu với Biên bản kiểm kê quỹ theo định kỳ hàng tháng, đột xuất, Sổ quỹ tiền mặt của thủ quỹ, Tài khoản 1111 (tiền Việt Nam) trên Bảng cân đối tài khoản để so sánh xem có sự chênh lệch hay không? nguyên tắc khi đối chiếu thì Số dư của cuối của kỳ trước = Số dư của đầu kỳ này. 

+ Số dư đầu kỳ Nợ TK 1111 = Số tồn đầu kỳ Sổ quỹ tiền mặt = Số tồn cuối kỳ trên Biên bản kiểm kê quỹ tháng trước liền kề = Số tồn đầu kỳ trên Sổ quỹ tiền mặt của thủ quỹ.

+ Số dư cuối kỳ Nợ TK 1111 = Số tồn cuối kỳ Sổ quỹ tiền mặt = Số tồn cuối kỳ trên Biên bản kiểm kê quỹ tháng đối chiếu = Số tồn cuối kỳ trên Sổ quỹ tiền mặt của thủ quỹ.

- Trường hợp khi tiến hành TTKS có kiểm kê quỹ thực tế tại thời điểm kiểm sát thì tồn quỹ tiền mặt = Tồn đầu kỳ của tháng đó + số thu được trong kỳ - số nộp trong kỳ.

4. Kỹ năng đối chiếu Sổ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi

- Đối chiếu người đứng tên trên Sổ tiết kiệm có phải do cơ quan THADS hay không? trường hợp trên Sổ tiết kiệm đứng tên cá nhân phải yêu cầu cơ quan THADS rút Sổ tiết kiệm để chuyển đổi tên theo đúng quy định.

- Đối chiếu nội dung Sổ tiết kiệm gửi cho vụ việc nào? thời gian gửi làm căn cứ xem xét có vi phạm trong quản lý tiền (từ lúc phát sinh đến khi gửi tiết kiệm) và làm căn cứ xử lý đối với những trường hợp hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc 01 năm, kể từ ngày thông báo đối với trường hợp thu được tiền sau thời điểm 05 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà người được thi hành án không đến nhận để làm thủ tục chuyển nộp số tiền đó vào Ngân sách Nhà nước.

- Đối chiếu với Tài khoản 1114 (chứng chỉ có giá) trên Bảng cân đối tài khoản, Giấy đề nghị của CHV về việc chi tiền mặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản tạm giữ để gửi tiết kiệm, Giấy đề nghị rút tiền gửi tiết kiệm để thanh toán tiền thi hành án làm căn cứ xác định số tiền gửi tiết kiệm có thất thoát hay không? khi rút tiền từ các Sổ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi trong kỳ để chi trả có đúng nội dung, đúng đối tượng hay không?

+ Số dư đầu kỳ Nợ TK 1114 = Tổng các Sổ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi kỳ trước chuyển sang.

+ Số phát sinh kỳ này Nợ TK 1114 = Tổng các Sổ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi phát sinh trong kỳ đã gửi tại Ngân hàng.

+ Số Phát sinh kỳ này Có TK 1114 = Tổng các Sổ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi phát sinh trong kỳ đã rút ra để thanh toán tiền thi hành án hoặc chuyển nộp vào Ngân sách Nhà nước.

+ Số dư cuối kỳ Nợ TK 1114 = Tổng các sổ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi hiện có tại cơ quan THADS = Số dư Bản đối chiếu với Ngân hàng nơi gửi tiết kiệm (trừ đi số tiền lãi phát sinh).

5. Kỹ năng đối chiếu tiền tạm giữ cơ quan THADS gửi tại KBNN

- Đối chiếu Tài khoản 1121 (tiền Việt Nam) trên Bảng cân đối tài khoản với Sổ chi tiết Tài khoản 112, các phiếu chi, Giấy nộp tiền vào tài khoản tạm giữ tại KBNN, Bản đối chiếu xác nhận của KBNN, Giấy đề nghị chi tiền, Giấy đề nghị trích tài khoản tạm giữ chuyển trả tiền thi hành án, Giấy đề nghị rút tiền mặt từ tài khoản tạm giữ để thi hành án, các ủy nhiệm chi bằng chuyển khoản, Ủy nhiệm thu bằng chuyển khoản, Giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản, Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.  

- Đối chiếu tài khoản tiền tạm giữ gửi tại KBNN của Tài khoản số 3949:

+ Số dư đầu kỳ Nợ TK 1121.1 = Số dư đầu kỳ Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN = Số còn lại đầu kỳ Sổ tiền gửi KBNN.

+ Số phát sinh kỳ này Nợ TK 1121.1 = Số phát sinh tăng trong kỳ Bản xác nhận số dư tài khoản tại KBNN = Số gửi vào của Sổ tiền gửi KBNN.

+ Số phát sinh kỳ này Có TK 1121.1 = Số phát sinh giảm trong kỳ Bản xác nhận số dư tài khoản tại KBNN = Số rút ra của Sổ tiền gửi KBNN.

+ Số dư cuối kỳ Nợ TK 1121.1 = Số dư cuối kỳ Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN = Số còn lại cuối kỳ Sổ tiền gửi KBNN.

- Đối chiếu tài khoản tiền gửi phí thi hành án gửi tại KBNN của Tài khoản 3511:

+ Số dư đầu kỳ Nợ TK 1121.2 = Số dư đầu kỳ Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN = Số còn lại đầu kỳ Sổ tiền gửi KBNN.

+ Số phát sinh kỳ này Nợ TK 1121.2 = Số phát sinh tăng trong kỳ Bản xác nhận số dư tài khoản tại KBNN = Số gửi vào của Sổ tiền gửi KBNN.

+ Số phát sinh kỳ này Có TK 1121.2 = Số phát sinh giảm trong kỳ Bản xác nhận số dư tài khoản tại KBNN = Số rút ra của Sổ tiền gửi KBNN.

+ Số dư cuối kỳ Nợ TK 1121.2 = Số dư cuối kỳ Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN = Số còn lại cuối kỳ Sổ tiền gửi KBNN.

- Kiểm tra Sổ tiền gửi KBNN đối với các khoản rút ra, chuyển khoản có giá trị lớn hoặc chuyển nhiều lần cho một đối tượng hoặc cho một đối tượng thi hành án để đối chiếu chứng từ gốc, đối chiếu hồ sơ thi hành án.

6. Kỹ năng đối chiếu tiền tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án trên Tài khoản tạm ứng 312
- Đối chiếu Sổ chi tiết tài khoản theo dõi tạm ứng của từng CHV theo từng lần tạm ứng và từng lần thanh toán của từng Quyết định thi hành án theo từng vụ án.

- Đối chiếu Sổ chi tiết tài khoản 3121 các khoản tiền kế toán xuất tiền mặt cho CHV tạm ứng chi phí cưỡng chế (Nợ TK 3121/Có TK 1111)

- Cơ quan THADS tạm ứng Chi phí cưỡng chế thi hành án từ nguồn Ngân sách Nhà nước cấp hàng năm hoặc do bên được thi hành án tự nguyện nộp tạm ứng. Hàng năm, khoản kinh phí cưỡng chế thi hành án do Ngân sách Nhà nước cấp cho mỗi cơ quan THADS từ 50 đến 200 triệu đồng.

- Khi thấy số phát sinh trong kỳ trên TK 3121 lớn, cần làm rõ nguồn tạm ứng chi phí cưỡng chế đơn vị lấy từ đâu để tạm ứng.

7. Kỹ năng đối chiếu các khoản phải nộp Nhà nước trên Tài khoản 333 

- Đối chiếu TK 333 với Sổ chi tiết TK 333 xem có chênh lệch hay không? đối chiếu các khoản có giá trị lớn về án phí lệ phí tòa án, phạt tiền theo bản án, truy thu tiền, tịch thu tiền sung quỹ nhà nước để đối chiếu với bản gốc chứng từ.

- Đối chiếu Tài khoản 3338.1: Phí thi hành án nộp NSNN: Số dư đầu kỳ bên Có là số phí THA tồn kỳ trước chuyển sang chưa nộp NSNN. Số kỳ này bên Có là số phí THA thu được trong kỳ chưa nộp NSNN. Số kỳ này bên Nợ là số phí THA thu được trong kỳ đã nộp NSNN. Số dư cuối kỳ bên Có là số phí THA thu được chuyển kỳ sau để nộp NSNN.
8. Kỹ năng đối chiếu các khoản tạm giữ chờ xử lý trên Tài khoản 336

- Đối chiếu báo cáo phân tích số dư Tài khoản 3361, Tài khoản 3362 để xác định số tiền tạm thu còn nhiều hay ít, thời điểm thu để rà soát và kiến nghị, phối hợp cùng cơ quan THADS, Tòa án để giải quyết.

- Đối chiếu Sổ chi tiết Tài khoản 3361, Tài khoản 3362 để xác định số tiền tạm thu cơ quan THADS đã nộp vào tài khoản tạm giữ tại KBNN hay chưa? Khi có bản án của Tòa án chuyển đến, cơ quan THADS đã thực hiện theo bản án hay chưa?

9. Kỹ năng đối chiếu các khoản chi phí cưỡng chế trên Tài khoản 632

Căn cứ Sổ chi tiết Tài khoản 6321 để ra soát các khoản chi phí cưỡng chế cho từng quyết định thi hành án và đối chiếu với chứng từ thanh toán và các quy định, chế độ hiện hành để kiểm tra.

10. Kỹ năng đối chiếu Bảng cân đối tài khoản

- Về nguyên tắc “Tổng số phát sinh Nợ” và “Tổng số phát sinh Có” trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng “Tổng số phát sinh Nợ” và “Tổng số phát sinh Có” trên Sổ Nhật ký chung cùng kỳ.
- Khi có Bảng cân đối tài khoản, phải sử dụng máy tính để cộng cụ thể từng tài khoản tránh trường hợp sửa số liệu trên Bảng cân đối tài khoản: Số dư đầu kỳ: Bên Nợ = Bên Có. Số kỳ này: Bên Nợ = Bên Có. Số lũy kế từ đầu năm: Bên Nợ = Bên Có. Số dư cuối kỳ: Bên Nợ = Bên Có. Số dư cuối kỳ của kỳ trước = Số dư đầu kỳ của kỳ tiếp theo.

- Trong cùng một tài khoản: Tài khoản cấp 1 = các tài khoản cấp 2 cộng lại. Tài khoản cấp 2 = các tài khoản cấp 3 cộng lại. Tài khoản cấp 3 = các tài khoản cấp 4 cộng lại.

* Ví dụ:  

- Tài khoản Tiền mặt (TK 111): TK 111 = 1111 + 1112 + 1114

- Tài khoản Phải thu của người phải thi hành án (TK 316): TK 316 = 3161 + 3162. TK 3161 = 31611 + 31612 + 31613. TK 31611 = 316111 + 316112 + 316113 + 316114 +  …. + 316118.
11. Kỹ năng cụ thể đối với kiểm sát chứng từ kế toán liên quan đến việc thu, quản lý, chi tiền thi hành án

- Chứng từ lưu ở bộ phận kế toán phải là bản chính.

- CHV chịu trách nhiệm chính trong việc thu tiền, chi tiền, thanh toán tiền thi hành án, thu phí thi hành án. Kế toán nghiệp vụ, thủ quỹ, thư ký, chuyên viên có trách nhiệm phối hợp thực hiện. Đối với việc nộp tiền vào NSNN thì Bảng kê nộp tiền do CHV lập và chuyển cho kế toán để làm thủ tục nộp tiền; bộ phận kế toán lưu bản chính, CHV lưu bản chụp của chứng từ nộp tiền.

12. Kỹ năng kiểm sát thu, chi, quản lý tiền bán đấu giá thành tài sản thi hành án

- Thời hạn người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền trúng đấu giá (bao gồm cả tiền đặt trước tham gia đấu giá) không quá 15 ngày kể từ ngày trúng đấu giá vào tài khoản của cơ quan THADS. Có trường hợp trong hợp đồng dịch vụ bán đấu giá, quy chế bán đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá quy định thời hạn nộp tiền là 15 ngày làm việc kể từ ngày trúng đấu giá là không phù hợp với pháp luật về bán đấu giá tài sản thi hành án, do đó khi tiến hành kiểm sát cần lưu ý ngay từ khi CHV ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá để bảo đảm nội dung hợp đồng phù hợp quy định pháp luật về đấu giá tài sản. Có trường hợp trong hợp đồng dịch vụ bán đấu giá không quy định thời hạn Tổ chức bán đấu giá chuyển tiền đặt trước của người tham gia đấu giá sau khi bán đấu giá thành. Do đó, khi kiểm sát cần yêu cầu khắc phục tình trạng trên và yêu cầu chuyển tiền đặt trước của người trúng đấu giá vào tài khoản của cơ quan THADS trong thời hạn 15 ngày sau khi đấu giá thành, tránh việc sử dụng tiền sai mục đích của Tổ chức trúng đấu giá hoặc Tổ chức bán đấu giá mất khả năng thanh thanh toán dẫn đến thất thoát tiền thi hành án (vì số tiền này sẽ phát sinh lãi khi chưa giao được tài sản mà cơ quan THADS sẽ phải gửi vào Ngân hàng). 

- Khi nhận được tiền bán đấu giá tài sản mà chưa giao tài sản cho người mua trúng đấu giá thì Cơ quan THADS làm thủ tục đứng tên gửi số tiền đó theo tiết kiệm có kỳ hạn 01 tháng cho đến khi giao được tài sản thì mới thực hiện việc thanh toán tiền cho người được thi hành án. Trường hợp Sổ tiết kiệm đứng tên cá nhân thì yêu cầu chuyển đổi sổ tiết kiệm đứng tên cơ quan THADS theo đúng quy định.

- Trường hợp hết thời hạn theo hợp đồng bán đấu giá tài sản mà không giao được tài sản, người trúng đấu giá có quyền yêu cầu hủy bỏ hợp đồng mua tài sản. Số tiền mà người trúng đấu giá đã nộp được gửi tiết kiệm và toàn bộ lãi gửi phát sinh được trả đầy đủ cho người trúng đấu giá.

- Trường hợp quá thời hạn 60 ngày mới giao được tài sản cho người trúng đấu giá kể từ ngày người trúng đấu giá nộp đủ tiền mà không thuộc trường hợp có sự kiện bất khả kháng, khi đó phần lãi tiền gửi sẽ thuộc về người phải thi hành án dùng để thi hành án. Phần lãi tiền gửi từ ngày thứ 61 trở về sau sẽ thuộc về người trúng đấu giá và được trả cho người trúng đấu giá (khoản 3 Điều 27 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định thời hạn tối đa giao tài sản là 60 ngày, trừ trượng hợp bất khả kháng).

- Khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại do vi phạm theo quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, như: Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng; bị truất quyền tham gia đấu giá; từ chối ký biên bản đấu giá; rút lại giá đã trả; từ chối kết quả trúng đấu giá); theo khoản 5 Điều 27 Nghị định số 62/NĐ-CP (trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá nhưng chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào) thuộc về Cơ quan THADS (theo quy định tại  Điều 29, Điều 38 Nghị định số 17/NĐ-CP thì các trường hợp, gồm: Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng, tại cuộc bán đấu giá tài sản, người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá công bố người mua được tài sản sẽ thuộc về Tổ chức bán đấu giá) sẽ được sử dụng để thanh toán các chi phí hợp pháp cho việc bán đấu giá tài sản và bổ sung vào nguồn  kinh phí của cơ quan THADS để sử dụng theo quy định.   

- Sau khi giao xong tài sản tính thời hạn 10 ngày phải thanh toán tiền thi hành án theo thứ tự quy định tại Điều 47 Luật THADS, Điều 49 Nghị định số 62/NĐ-CP; Điều 17 Thông tư số 01/TT-BTP. Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo mà người được nhận tiền không đến nhận tiền (được hiểu tối đa là 25 ngày) Cơ quan THADS thực hiện việc gửi tiết kiệm và tính thời hiệu để thực hiện việc sung NSNN theo quy định. 
13. Kỹ năng kiểm sát việc thanh toán chi phí thẩm định giá

Căn cứ khoản 6 Điều 8 Thông tư số 200/TT-BTC quy định chi phí thẩm định giá được thực hiện căn cứ theo hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ theo quy định và được thủ trưởng Cơ quan THADS phê duyệt.
- Hợp đồng thẩm định giá: Căn cứ để CHV ký hợp đồng; nội dung thẩm định; mục đích thẩm định; căn cứ tính giá trị của hợp đồng thẩm định (theo biểu phí thẩm định giá của đơn vị thẩm định ban hành). 

- Chứng thư thẩm định giá: Phù hợp với nội dung theo yêu cầu của hợp đồng; thời hạn hiệu lực của chứng thư thẩm định giá.

- Hóa đơn GTGT do tổ chức TĐG cung cấp 

- Thanh lý Hợp đồng TĐG. 

14. Kỹ năng kiểm sát việc thanh toán chi phí bán đấu giá tài sản

Căn cứ khoản 6 Điều 8 Thông tư số 200/TT-BTC quy định chi phí thuê địa điểm, phương tiện để tổ chức bán đấu giá; phí bán đấu giá được thực hiện căn cứ theo hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ theo quy định và được thủ trưởng Cơ quan THADS phê duyệt. Thù lao dịch vụ đấu giá (mức tối đa) theo quy định tại Thông tư số 45/TT-BTC.

- Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản, Phụ lục hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản phải phù hợp với các quy định của Luật Đấu giá tài sản. 

- Thông báo công khai thông tin bán đấu giá tài sản trên phương tiện thông tin đại chúng (Báo in hoặc Báo hình của Trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá). Hóa đơn GTGT (bản sao có đóng dấu của Tổ chức bán đấu giá) do bên đăng tải thông tin bán đấu giá phát hành.

- Các chi phí hợp pháp khác như: Chi phí niêm yết, thuê hội trường …

- Biên bản bán đấu giá thành.

- Hóa đơn GTGT do tổ chức bán đấu giá tài sản phát hành. 

- Thanh lý hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Ví dụ: Qua công tác TTKS, phát hiện vi phạm của Tổ chức bán đấu giá trong việc thanh toán chi phí đăng tải thông tin bán đấu giá trên phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể: Tổ chức bán đấu giá ký hợp đồng đăng tải thông tin bán đấu giá trên báo cùng một kỳ đăng cho 04 tài sản bán đấu giá của 04 hợp đồng bán đấu giá và trả cho đơn vị đăng tải quảng cáo số tiền 2.000.000đ cho kỳ quảng cáo đó. Khi làm thủ tục thanh lý hợp đồng bán đấu giá, Tổ chức bán đấu giá tính riêng cho mỗi tài sản bán đấu giá tiền quảng cáo là 2.000.000đ và thu tổng số tiền 8.000.000đ, trường hợp này tính đúng chi phí quảng cáo cho mỗi tài sản phải chịu là 2.000.000/4 = 500.000đ. 

15. Kỹ năng kiểm sát chứng từ thanh toán chi phí thuê trông coi, bảo quản tài sản thi hành án   

- Tài sản thi hành án sau khi kê biên là tài sản thuộc quản lý cơ quan THADS, việc thuê trông coi, bảo quản được trả thù lao và được thanh toán chi phí bảo quản theo quy định tại Điều 58 Luật THADS phải do CHV ký hợp đồng với cá nhân, tổ chức có điều kiện bảo quản. 

- Chứng từ thanh toán theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Thông tư 200/TT-BTC thì mức của các chi phí liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án là chi phí thuê trông coi bảo quản tài sản thi hành án khi thanh toán phải có đầy đủ Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn GTGT và các chứng từ khác liên quan hợp lý, hợp lệ nhưng không được vượt quá khung giá do Nhà nước ban hành và phải được Thủ trưởng Cơ quan THADS phê duyệt (Thuê trông giữ ô tô, xe máy: Căn cứ khung giá dịch vụ trông giữ xe ô tô do UBND các tỉnh, thành phố Trung ương quy định; Thuê trông coi tàu biển: Căn cứ biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư 261/TT-BTC; mức lương cho thủy thủ trông coi hợp lý, hợp lệ; định biên thủy thủ trông coi theo chức danh được cấp cho Đoàn thuyền bộ…).
- Mọi đề xuất của CHV về việc thuê chi phí trông coi, bảo quản tài sản thi hành án không được CHV ký hợp đồng, không có hóa đơn, chỉ căn cứ vào thỏa thuận của người trông coi và người được thi hành án đều không đủ điều kiện để thanh toán.

Ví dụ: Qua công tác TTKS phát hiện vi phạm của CHV trong việc thanh toán chi phí thuê trông coi bảo dưỡng tài sản sau khi kê biên, cụ thể: Sau khi kê biên tài sản thi hành án là tàu biển chở Container, CHV giao cho đơn vị đóng tàu trông coi, bảo quản, bảo dưỡng và được trả chi phí. Khi làm thủ tục thanh toán chi phí neo đậu, trông coi, bảo dưỡng, CHV lại căn cứ vào dự toán do đơn vị được thuê trông coi lập gửi cho ngân hàng (người được thi hành án) và thỏa thuận giữa đơn vị trông coi và ngân hàng về các khoản chi phí như: Phí neo đậu bến bãi tàu biển, chi phí tiền lương trông coi trả cho Đoàn thuyền bộ, chi phí bảo dưỡng hàng ngày (đều vượt mức theo quy định). Trường hợp trên, không đủ căn cứ để thanh toán bởi lẽ: Tài sản sau khi kê biên để thi hành án là tài sản thuộc quyền quản lý cơ quan THADS, thủ tục thanh toán chi phí trông coi, bảo quản không có đầy đủ hồ sơ thanh toán như: Hợp đồng thuê trông coi, bảo dưỡng được ký giữa CHV và đơn vị trông coi, mức tính phí neo đậu bến bãi tàu biển vượt định mức theo quy định của Bộ Tài chính, số lượng thuyền viên trông coi vượt định mức định biên an toàn tối thiểu cho tàu biển được cấp, không có Hóa đơn do đơn vị được thuê trông coi phát hành, không có biên bản thanh lý hợp đồng (theo Kết luận TTKS số 36/KL-VKSTC ngày 11/6/2018 của VKSND tối cao tại Cục THADS thành phố Hải Phòng).         

16. Kỹ năng kiểm sát chi phí cưỡng chế cho đúng đối tượng thanh toán và mức chi cho các chi phí cưỡng chế

Căn cứ quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 200/TT-BTC quy định cụ thể đối tượng phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án. Khi kiểm sát cần xác định đúng đối tượng để khi làm thủ tục thanh toán sẽ thanh toán được đúng đối tượng phải chịu chi phí cưỡng chế.

Ví dụ: Qua công tác TTKS phát hiện vi phạm của CHV trong việc trích tiền bán đấu giá tài sản thi hành án để thanh toán chi phí họp bàn cưỡng chế do CHV tổ chức họp với các cơ quan liên quan trước khi tiến hành cưỡng chế. Về nguyên tắc, các khoản chi phí đã chi này phải hoàn trả lại cho người phải thi hành án và sử dụng NSNN để chi trả. Tuy nhiên, đối với những hồ sơ thi hành án đã kết thúc, đương sự không khiếu nại khi phát hiện vi phạm, cần kiến nghị yêu cầu chấm dứt.

Kể từ thời điểm áp dụng Luật THADS năm 2014, qua công tác TTKS phát hiện vi phạm của CHV trong việc khấu trừ tiền được thi hành án của người được thi hành án để thanh toán chi phí xác minh điều kiện thi hành án khi hết thời gian tự nguyện thi hành án (Điều 73 Luật THADS năm 2008 do người được thi hành án chịu đối với trường hợp người được thi hành án có đơn yêu cầu).

Có trường hợp sau khi kê biên, CHV giao tài sản kê biên cho người đang quản lý tài sản quản lý. Khi bán đấu giá thành, người được giao bảo quản không tự nguyện giao tài sản, CHV phải cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá. Sau đó, CHV khấu trừ từ số tiền trúng đấu giá để thanh toán chi phí cưỡng chế giao tài sản. Trong trường hợp này, người phải thi hành án không phải chịu chi phí cưỡng chế giao tài sản mà do người đang quản lý tài sản (người thứ ba) phải chịu chi phí cưỡng chế.  
- Căn cứ Điều 8 Thông tư số 200/TT-BTC để tính toán các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án CHV đã chi có vượt so với quy định hay không.

 Tóm lại, để làm tốt công tác này, Kiểm sát viên, công chức cần nắm chắc các văn bản pháp luật. Đồng thời, nghiên cứu học hỏi từ thực tế, từ các thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ của VKSND tối cao (Vụ 11). Từ đó, dễ dàng nhận dạng vi phạm trong thu, quản lý, chi tiền thi hành án của CHV nói riêng và của Cơ quan THADS nói chung. Ngoài ra, Kiểm sát viên cần nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm để có kỹ năng  đánh giá, nhận định các vấn đề liên quan đến hoạt động thu, chi, quản lý tiền của Cơ quan THADS. Nắm vững chức năng, quyền hạn của Viện kiểm sát và vai trò trách nhiệm của Kiểm sát viên để có kỹ năng nhạy bén và đúng pháp luật đối với công tác kiểm sát này.
Đồng thời, lãnh đạo VKSND các cấp chú trọng công tác kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án. Thường xuyên có văn bản phối hợp với Cơ quan THADS cùng cấp yêu cầu hàng tháng khi cung cấp số liệu hoạt động thi hành án dân sự để xây dựng báo cáo thống kê; thì đồng thời yêu cầu cung cấp luôn bảng cân đối tài khoản tiền thi hành án để kiểm sát việc tồn quỹ tiền mặt thi hành án; việc nộp ngân sách; việc thanh toán tiền thi hành án cho người được thi hành án và việc quản lý khoản tiền tạm thu của thi hành án. Nếu thông qua công tác này mà phát hiện có vi phạm thì kịp thời trao đổi chấn chỉnh hoặc kiến, kháng nghị không để vi phạm kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng./. 
CHUYÊN ĐỀ
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát
hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án

Kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự là một quá trình phức tạp đòi hỏi Cơ quan thi hành án dân sự (THADS) và Chấp hành viên (CHV) phụ trách hồ sơ thi hành án không chỉ vận dụng toàn diện kỹ năng nghiệp vụ THADS mà còn phải huy động sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến việc quản lý hành chính, quản lý đất đai và trật tự xã hội mới có thể thực hiện thành công và bảo đảm đúng quy định pháp luật, tránh khiếu nại kéo dài. Để bán đấu giá thành và giao được tài sản thi hành án cần có sự phối hợp của các ngành, các cấp liên quan đến việc tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản, thẩm định giá nếu xác định không đúng, không đủ thành phần quy định tham gia cưỡng chế kê biên hoặc kê biên không đúng, đủ mà phải dừng, hoãn hay kê biên bổ sung (kê biên lại) sẽ gây tổn thất lớn về công sức, chi phí và tài sản cho các bên đương sự, các tổ chức và cơ quan Nhà nước. Chính vì vậy, khi thực hiện chức năng kiểm sát đối với các vụ việc cưỡng chế thi hành án có tiến hành thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án đòi hỏi Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) và Kiểm sát viên (KSV) làm công tác kiểm sát THADS cũng phải chú ý đến các quy định, văn bản quy phạm pháp luật liên quan và rèn luyện kỹ năng kiểm sát hồ sơ THADS.

Trong công tác THADS những năm gần đây, số vụ việc THA phải áp dụng biện pháp cưỡng chế để thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA xuất hiện ngày càng nhiều và mang tính phức tạp. Thực tiễn công tác kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND đối với cơ quan THADS những năm qua đã ghi nhận các vụ việc THADS liên quan đến thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA (nhất là những vụ việc phải tổ chức cưỡng chế thi hành) đang có những diễn biến phức tạp. Từ nhận thức như vậy, căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019; Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 01/01/2019 về công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2019 và Kế hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 01/01/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về tổ chức hội nghị, hội thảo của VKSND tối cao năm 2019, Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) nghiên cứu, xây dựng chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án” tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm sát THADS năm 2019. 

Để tập hợp thực trạng công tác kiểm sát THADS đối với các nội dung dự kiến tập huấn, ngày 16/4/2019 Vụ 11 đã có Công văn số 1532/VKSTC-V11 gửi VKSND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu báo cáo đánh giá thực trạng và những kiến nghị đề xuất về các nội dung có liên quan đến các chuyên đề tập huấn. Đến nay đã có 63/63 VKSND các tỉnh, thành phố có báo cáo.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành và tập hợp số liệu từ báo cáo của VKSND các địa phương. Trong khuôn khổ giới hạn của chuyên đề, những người thực hiện chuyên đề chỉ nêu một số kết quả công tác, đưa ra một số vấn đề cần lưu ý tập hợp từ báo cáo của VKSND các địa phương, đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát THADS trong các vụ việc cơ quan THADS đã tiến hành cưỡng chế, kê biên tài sản thực hiện việc thẩm định giá và bán đấu giá tài sản kê biên để THA.

Kết cấu chuyên đề gồm 03 chương:

- Chương I: Căn cứ pháp lý để Viện kiểm sát nhân dân tiến hành kiểm sát việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án.

- Chương II: Thực trạng công tác kiểm sát đối với hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án.

- Chương III: Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án.

CHƯƠNG I
CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TIẾN HÀNH KIỂM SÁT VIỆC THẨM ĐỊNH GIÁ, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

1. Những căn cứ pháp lý để VKSND tiến hành công tác kiểm sát THADS, THAHC

Căn cứ pháp lý để VKSND tiến hành công tác kiểm sát THADS, THAHC được xác định trong các văn bản luật và các điều khoản cụ thể sau:

- Bộ luật Dân sự năm 1995, 2005 và 2015.

- Luật thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014 (sau đây viết tắt là Luật THADS): Điều 12. Giám sát và kiểm sát việc THA; Điều 159. kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết việc khiếu nại, tố cáo về THADS; Điều 160. Quyền kháng nghị của Viện kiểm sát; Điều 161. Trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát.

- Luật tổ chức VKSND năm 2014: Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của VKSND; Điều 4. Chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND; Điều 5 Kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân; Điều 9. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND khi kiểm sát THA dân sự, THA hành chính; Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND khi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

- Quy chế công tác kiểm sát THA dân sự, THA hành chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao) (sau đây viết tắt là Quy chế số 810).

2. Căn cứ pháp lý để VKSND tiến hành kiểm sát việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án

2.1. Căn cứ pháp lý để VKSND tiến hành kiểm sát việc thẩm định giá tài sản thi hành án

Trong quá trình kiểm sát việc thẩm định giá tài sản THA, VKSND căn cứ vào các quy định cụ thể sau đây:

- Luật THADS: Điều 98. Định giá tài sản kê biên; Điều 99. Định giá lại tài sản kê biên.

- Luật Giá năm 2012; 

- Nghị định số 89/NĐ-CP/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá (sau đây viết tắt là Nghị định số 89/2013/NĐ-CP). 

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/07/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS (sau đây viết tắt là Nghị định số 62/2015/NĐ-CP); 

- Các Thông tư của Bộ Tài chính ban hành về 13 Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, gồm: 

+ Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 ban hành: Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01 “Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá”; Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 02 “Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá”; Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 03 “Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá”; Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 04 “Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá”.
+ Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 ban hành: Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 “Quy trình thẩm định giá”; Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06 “Báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá, Hồ sơ thẩm định giá”; Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 07 “Phân loại tài sản trong thẩm định giá”.

+ Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 ban hành: Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08 “Cách tiếp cận từ thị trường”; Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 09 “Cách tiếp cận từ chi phí”; Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 10 “Cách tiếp cận từ thu nhập”.

+ Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 “Thẩm định giá bất động sản”.

+ Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017ban hànhTiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 “Thẩm định giá doanh nghiệp”.

+ Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 ban hànhTiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13 “Thẩm định giá tài sản vô hình”.

- Căn cứ yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ kiểm sát hoạt động thẩm định giá tài sản THA được quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 7, Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ TC, Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

“Điều 7. Lưu trữ và khai thác hồ sơ thẩm định giá

       ... 3. Hồ sơ thẩm định giá được khai thác, sử dụng trong các trường hợp sau:

a) Theo quyết định của người có thẩm quyền của doanh nghiệp thẩm định giá trên cơ sở đảm bảo nghĩa vụ về tính bảo mật theo quy định tại Điều này.

b) Khi có yêu cầu kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tranh chấp trong hoạt động thẩm định giá; yêu cầu của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.....” 
2.2. Căn cứ pháp lý để VKSND tiến hành kiểm sát việc bán đấu giá tài sản thi hành án

Khi tiến hành kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản THA, VKSND căn cứ vào các quy định sau:

- Luật Đấu giá tài sản, trong đó chú ý nghiên cứu, vận dụng các điều sau: Điều 33. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; Điều 34. Quy chế cuộc đấu giá; Điều 35. Niêm yết việc đấu giá tài sản; Điều 36. Xem tài sản đấu giá; Điều 38. Đăng ký tham gia đấu giá; Điều 39. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước; Điều 40. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; Điều 41. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Điều 42. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Điều 43. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Điều 44. Biên bản đấu giá; Điều 45. Chuyển hồ sơ cuộc đấu giá; Điều 46. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, phê duyệt kết quả đấu giá tài sản; Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá; Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá; Điều 49. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá; Điều 50. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận; Điều 51. Từ chối kết quả trúng đấu giá; Điều 52. Đấu giá không thành; Điều 53. Đấu giá theo thủ tục rút gọn; Điều 54. Lưu trữ hồ sơ; Điều 55. Trình tự, thủ tục đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; Điều 56. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; Điều 57. Thông báo công khai việc đấu giá tài sản; Điều 69. Xử lý vi phạm đối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; Điều 70. Xử lý vi phạm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan; Điều 71. Xử lý vi phạm đối với người có tài sản đấu giá; Điều 72. Hủy kết quả đấu giá tài sản; Điều 73. Hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá tài sản; Điều 74. Giải quyết tranh chấp; Điều 75. Khiếu nại, khởi kiện về việc đấu giá tài sản của Hội đồng đấu giá tài sản; Điều 76. Tố cáo về hoạt động đấu giá tài sản.
- Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản (Thông tư số 45/TT-BTC) và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản của Bộ Tài chính (Thông tư số 48/TT-BTC). 

CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG       THẨM ĐỊNH GIÁ, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

1. Kết quả công tác kiểm sát của VKSND đối với hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án 

Theo tổng hợp số liệu về bán đấu giá tài sản THA của Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp và số liệu về kết quả kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản THA của VKSND tối cao, năm 2018 trên phạm vi toàn quốc: Số việc bán đấu giá thành tài sản: 3.070 việc (chiếm 0,24% tổng số việc thụ lý), thu số tiền: 8.264,34 tỷ đồng (chiếm 2,53% so với tổng tiền thụ lý). Trong đó: Số việc năm 2017 chuyển sang: 1.202 việc (chiếm 39,85%), tương ứng với số tiền: 3.523,46 tỷ đồng (chiếm 42,66 %). Số việc năm 2018 thực hiện: 1.868 việc (chiếm 30,49%), tương ứng với số tiền: 4.557,74 tỷ đồng (chiếm 27,80%). Kết quả giải quyết: Số việc đã giao tài sản: 1.748 việc (đạt 57,63% so với tổng số), tương ứng với số tiền: 5.254,31 tỷ đồng (đạt 63,58%). Số việc chưa giao tài sản: 1.256 việc (chiếm 40,91 % so với tổng số), tương ứng với số tiền: 2.932,8 tỷ đồng (chiếm 35,48%). Số việc hủy: 66 việc (chiếm 2,15% so với tổng số việc), tương ứng với số tiền: 73,93 tỷ đồng (chiếm 0,89%). Kết quả giao tài sản cho người mua trúng đấu giá năm 2018 giảm 7,05% về việc và giảm 9,02% về tiền so với cùng kỳ năm 2017. Một số nguyên nhân dẫn đến việc giảm số việc giao tài sản do số lượng vụ việc mới bán đấu giá thành, chưa đến thời hạn giao (362/1.212 việc); đương sự chống đối quyết liệt (378/1.212 việc), có quyết định hoãn THA do có tranh chấp đã được khởi kiện tại Tòa án. Một số địa phương, số việc từ kỳ trước chuyển sang nhưng đến nay vẫn chưa giao được hoặc có nhiều việc kéo dài từ nhiều năm trước.
2. Một số vi phạm trong hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản

Qua công tác kiểm sát, VKSND các cấp đã phát hiện một số dạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA của các tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá, bán đấu giá như: 

2.1. Đối với hoạt động thẩm định giá

- Vi phạm Khoản 2 Điều 20; điểm a Khoản 2 Điều 98 Luật THADS; Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 62/NĐ-CP trong việc chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá để ký hợp đồng như: 04 hồ thi hành án theo Quyết định THA số 61/QĐ-CCTHA ngày 18/6/2014, Quyết định thi hành án số 35/QĐ-CCTHA ngày 12/4/2016, Quyết định thi hành án số 73/QĐ-CCTHA ngày 31/7/2014, Quyết định thi hành án số 05/QĐ-CCTHA ngày 06/4/2016 do CHV Cục THADS thành phố Đà Nẵng ký hợp đồng thẩm định giá với Chi nhánh Công ty cổ phần giám định thẩm định Sài Gòn tại Đà Nẵng. Chi nhánh thẩm định giá này qua tra cứu trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính thì không có tên trong thông báo danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Cục quản lý giá - Bộ Tài chính ban hành. 

- Vi phạm điểm a Khoản 2 Điều 98 Luật THADS về thời hạn ký hợp đồng thẩm định giá. Điển hình việc Trần Thị Thiên Trang và Trần Công Trấn, ngụ ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Quá trình tổ chức THA do đương sự có điều kiện nhưng không tự nguyện THA, ngày 10/01/2018 Chi cục THA dân sự tiến hành kê biên tài sản là quyền sử dụng đất 645,8 m2 của người phải THA. Sau đó các bên đương sự không thỏa thuận được về giá và lựa chọn tổ chức thẩm định giá, nhưng đến ngày 17/5/2018 CHV mới tiến hành ký hợp đồng thẩm định giá với công ty TNHH thẩm định giá, chậm 4 tháng kể từ ngày kê biên. 
- Vi phạm Điều 44 Luật THADS, Điều 36 Luật Đấu giá tài sản; Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 62/NĐ-CP và “Quy trình thẩm định giá” theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính do CHV không khảo sát lại thực tế tài sản. Điển hình: Quyết định THA số 383/QĐ-CCTHA, ngày 11/3/2014 của Chi cục THADS huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau thi hành cho Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Minh Hải: Đối với chiếc Sà lan Cát Vàng 1. Do CHV và tổ chức TĐG không khảo sát lại hiện trạng tài sản;  thực tế tài sản bị hư hỏng, không đúng theo hồ sơ nhưng vẫn ký hợp đồng mua bán đấu giá, dẫn đến người mua trúng giá từ chối nhận tài sản.

- Vi phạm Khoản 2, 3 Điều 11 Nghị định số 89/NĐ-CP do hợp đồng dịch vụ thẩm định giá xác định không đúng mức giá dịch vụ thẩm định. Điển hình: Hợp đồng số 04.1/HDDV-PN-PY, ngày 06-01-2017 giữa Bên A là Chi cục THA dân sự huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên và Bên B là Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền Nam (SIVC) thực hiện dịch vụ thẩm định giá  tài sản là Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam (vụ ông Hồ Cư và bà Đinh Thị Thịnh), hợp đồng được tính bằng hình thức mức giá dịch vụ trọn gói, theo tỷ lệ phần trăm (%) của giá trị tài sản. Tuy nhiên, các bên chưa xác định được giá trị tài sản để làm căn cứ tính, nhưng tại Điều 7.1 của hợp đồng thẩm định giá đã xác định: “Giá dịch vụ thẩm định giá là 1.500.000đ ”.

        - Vi phạm điểm b Khoản 2 Điều 29; điểm b Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 89/NĐ-CP do chứng thư thẩm định giá định giá thiếu diện tích sàn xây dựng. Điển hình: Chứng thư Thẩm định giá số 220817/CT-TLVC ngày 22/8/2017 của Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Thăng Long (theo Hợp đồng Thẩm định giá ngày 19/7/2017 giữa Công ty với Chi cục THA dân sự huyện Đông Anh, TP Hà Nội). Qua kiểm tra thực tế có nhà 03 tầng mỗi sàn có diện tích xây dựng là 67,6 m2 và tổng diện tích là 202,8 m2 nhưng Chứng thư Thẩm định giá của Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Thăng Long chỉ định giá tổng diện tích là 67,6 m2, thiếu 135,2 m2 sàn xây dựng đối với người phải THA.

- Vi phạm điểm b Khoản 1 Điều 99 Luật THADS trong việc không thông báo cho đương sự biết quyền yêu cầu định giá lại tài sản kê biên. Điển hình là Quyết định THA theo yêu cầu số 236 ngày 18/7/2016 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho thi hành đối với ông Triệu Văn Lên, bà Đỗ Thị Phải có nghĩa vụ trả cho ông Dương Hồng Hà số tiền 846.560.000 đồng và lãi chậm THA. CHV thông báo kết quả thẩm định giá cho đương sự vào ngày 10/12/2018 theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 99, nhưng không thông báo cho đương sự biết có quyền yêu cầu định giá lại tài sản kê biên. Đến ngày 16/4/2019, CHV mới thông báo về quyền yêu cầu định giá lại.

2.2. Đối với hoạt động bán đấu giá tài sản

- Vi phạm Điều 35 Luật Đấu giá tài sản trong việc không niêm yết công khai Thông báo bán đấu giá tài sản. Điển hình: Hồ sơ theo Quyết định THADS số 85/QĐ-CTHA ngày 20/10/2011 của Cục THADS tỉnh Phú Thọ. Theo UBND xã Vụ Quang trình bày là việc thông báo bán đấu giá không được niêm yết tại trụ sở UBND xã. Qua xác minh kiểm tra cho thấy đã vi phạm quy định của Luật đấu giá tài sản. Cục THADS tỉnh Phú Thọ yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản, trả lại tài sản cho người có tài sản để thực hiện xử lý tài sản đảm bảo THA theo quy định của pháp luật. 

- Vi phạm điểm b Khoản 2 Điều 189 Luật Đất đai năm 2013 về việc cho người tham gia đấu giá không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Điển hình như việc tổ chức thi hành án, bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH làng du lịch sinh thái Suối nước Mũi Né AQUABA, tại tỉnh Bình Thuận theo Quyết định THA số 317/QĐ-CCTHA ngày 25/12/2012 của Chi cục THADS TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Vi phạm Khoản 1, 2 Điều 69 Luật Đấu giá tài. Qua kiểm sát trực tiếp, VKSND tối cao (Vụ 11) đã phát hiện một số vi phạm của Đấu giá viên, của người tham gia đấu giá và của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai trong việc tổ chức bán đấu giá, gồm: Xử lý vi phạm của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai trong việc tổ chức bán đấu giá tài sản Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 54/2018/HĐV.ĐG-THA ngày 04/9/2018 và Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 80/2018/HĐV.ĐG-THA ngày 18/12/2018 về hành vi; xử lý vi phạm đối với 04 Đấu giá viên thuộc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản trong việc điều hành 04 phiên đấu giá tài sản.

- Vi phạm Khoản 2 Điều 101 Luật THADS về thời hạn ký hợp đồng bán đấu giá. Điển hình: Việc THA mà người phải thi hành án là Nguyễn Văn Được, Trương Thị Đời, ngụ ấp An Phú, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ngày 22/5/2018, CHV thông báo kết quả thẩm định giá và thông báo cho đương sự có quyền yêu cầu thẩm định giá lại, nhưng đến ngày 09/8/2018 CHV chưa ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản chậm 69 ngày so với thời hạn quy định. 
- Vi phạm Điều 39 Luật THADS trong việc thực hiện hợp đồng bán đấu giá tài sản. Điển hình: Cục THADS tỉnh Quảng Nam ký Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam về việc bán tài sản của Công ty TNHH DVDL Tân Đông An để THA. Khi thay đổi thời gian bán đấu giá tài sản sang ngày khác nhưng việc thay đổi thời gian bán đấu giá không trên cơ sở thỏa thuận với Cục THADS tỉnh và không thông báo cho người được THA là Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Nam biết. 

- Vi phạm Khoản 1 Điều 104 Luật THADS trong việc thông báo yêu cầu đương sự thỏa thuận về mức giảm giá tài sản, không tiếp tục giảm giá và đưa tài sản ra bán đấu giá: Điển hình là Quyết định số 83/QĐ-CCTHA ngày 26/10/2012 của Chi cục THADS huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. Ngày 31/7/2017 CHV ký hợp đồng bán đấu giá tài sản trên, sau đó đến ngày 18/8/2017 Công ty bán đấu giá thông báo về việc bán đấu giá tài sản không thành, nhưng CHV không tiến hành cho đương sự thỏa thuận về việc giảm giá tài sản và tiếp tục giảm giá tài sản để đưa ra bán đấu giá.
- Vi phạm Điều 38 Luật THADS trong việc gửi các quyết định về việc giảm giá tài sản cho Viện kiểm sát: Có một số trường hợp CHV vi phạm thời hạn gửi các quyết định giảm giá tài sản cho Viện kiểm sát, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản của Cơ quan THA dân sự. Điển hình là Quyết định THA theo đơn yêu cầu số 116/QĐ-CCTHA ngày 01/10/2015 của Chi cục THADS huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh ra Quyết định số 13/QĐ-CCTHA về việc giảm giá tài sản (lần 5), nhưng không gửi quyết định cho Viện kiểm sát.   

- Vi phạm Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 11/TTLT ngày 01/8/2016 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, VKSND tối cao do không có thông báo của Cục THADS về bước giá. Điển hình: Hợp đồng bán đấu giá tài sản giữa CHV với Công ty đấu giá Bình Phú, Phú Yên không quy định bước giá, nhưng biên bản đấu giá tài sản số 01/BBĐG ngày 19-01-2018 có nội dung “Bước giá tối thiểu của mỗi lần trả giá là 10.000.000 đồng”, là không đúng Khoản 1 Điều 5 Luật đấu giá tài sản. Cũng hồ sơ này đã không có tài liệu thể hiện việc thỏa thuận khoản tiền đặt trước giữa CHV với Công ty đấu giá Bình Phú là không đúng Khoản 1 Điều 39 Luật đấu giá tài sản; không quy định việc Tổ chức đấu giá cho người tham gia đấu giá được xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản không đúng quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật đấu giá tài sản; không xác định rõ tài sản bán đấu giá có thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) hay không.

- Vi phạm trong việc đơn phương chấm dứt hợp đồng bán đấu giá tài sản, đơn cử: Quyết định THA số 13/QĐ-CCTHA ngày 03/01/2014 của Chi cục THADS quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. CHV đã tiến hành ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng (Hợp đồng số 07/HĐ-UQBĐGTS ngày 15/01/2014). Tuy nhiên, do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng vi phạm hợp đồng nên CHV đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhưng CHV không thực hiện việc thông báo cho những người có liên quan biết và trả các chi phí bán đấu giá mà đã ký hợp đồng bán đấu giá mới với Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đấu giá Bảo Việt (Hợp đồng số 1659/HĐĐG-BV ngày 24/3/2017). Việc làm trên của CHV là thực hiện chưa đúng Điều 7, 8 của Hợp đồng số 07 do hai bên đã ký kết và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

- Vi phạm Điều 28 Nghị định số 17/NĐ-CP về niêm yết tại nơi có tài sản bán đấu giá, đăng báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điển hình: Quyết định THA số 116/QĐ-CCTHA ngày 14/10/2014 của Chi cục THADS quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Ngày 23/6/2014, CHV ký hợp đồng bán đấu giá tài sản với Công ty TNHH giám định và QLKD tài sản VICENCO. Tuy nhiên, hồ sơ bán đấu giá không thể hiện việc niêm yết tại nơi có bất động sản bán đấu giá.
- Vi phạm Khoản 5 Điều 47 Luật THADS trong việc chậm giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. Điển hình: Tại Bản án số 539 ngày 07/11/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên buộc ông Ngô Quốc Thái và bà Vương Bé Năm. Ngày 02/01/2016, bán đấu giá tài sản thành, người mua được tài sản là ông Trịnh Văn Tất. Ngày 09/11/2016, ông Tất đã nộp đủ tiền mua tài sản là 141.000.000 đồng, nhưng đến ngày 04/01/2019, CHV mới tiến hành cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá là vi phạm Điều 103 Luật THADS; Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 62/NĐ-CP. Bên cạnh đó, số tiền thu được đến thời điểm kiểm sát CHV chưa có kế hoạch cụ thể để chi trả cho đương sự.

3. Hạn chế còn tồn tại và những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án 

3.1. Hạn chế còn tồn tại 

Theo báo cáo của 63 VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ khi Luật Đấu giá tài sản được ban hành và có hiệu lực thi hành, nhiều VKSND địa phương chưa thực hiện công tác kiểm sát hoạt động này của các Trung tâm bán đấu giá đối với việc bán tài sản để THA. Qua báo cáo của VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hiện chỉ có VKSND TP Hà Nội, Điện Biên, Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Bình Phước, Tiền Giang, Trà Vinh… là KSV trực tiếp tham gia kiểm sát việc bán đấu giá tài sản. Thực tế tại một số địa phương, số lượng các việc thi hành án dân sự có ký hợp đồng với các tổ chức, trung tâm bán đấu giá tài sản chiếm tỷ lệ cao trong tổng số việc thi hành án nhất là án tín dụng ngân hàng, án dân sự; nhưng đồng thời đây là lĩnh vực có nhiều khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài liên quan đến trình tự thủ tục tổ chức bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên, công tác kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án tại trung tâm, tổ chức bán đấu giá tài sản chưa thực hiện được đầy đủ, chặt chẽ quyền kiểm sát đối với các tổ chức bán đấu giá tài sản vì trong quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án các tổ chức bán đấu giá không gửi thông báo đến Viện kiểm sát về việc đang tiến hành các thủ tục bán đấu giá tài sản để VKSND thực hiện chức năng kiểm sát.
Việc kiểm sát phiên bán đấu giá tài sản tùy thuộc vào việc CHV mời tham gia. Chính vì vậy, phương thức kiểm sát của KSV cũng chỉ thông qua việc yêu cầu tổ chức bán đấu giá cung cấp hồ sơ bán đấu giá tài sản THA để kiểm sát. Khi đó, hồ sơ bán đấu giá đã được tổ chức bán đấu giá hợp thức hóa nên rất khó trong việc phát hiện vi phạm hoặc khi phát hiện vi phạm thì đã có kết quả đấu giá nên việc khắc phục rất khó khăn và mất nhiều thời gian. 

3.2. Khó khăn, vướng mắc 

3.2.1. Khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật

Một số quy định mới ban hành về THA chưa được hoàn thiện, vẫn còn khó khăn khi áp dụng trên thực tế như việc bảo vệ quyền lợi của người trúng đấu giá tài sản THA, mặc dù người mua được tài sản thông qua đấu giá công khai, đúng quy định pháp luật nhưng việc giao tài sản đấu giá không được thực hiện đúng theo hợp đồng do nhiều nguyên nhân khác như đang xem xét trách nhiệm của CHV có vi phạm trong quá trình tổ chức THA liên quan đến tài sản đấu giá; Tòa án đang thụ lý vụ tranh chấp về tài sản trúng đấu giá…

Luật về đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành còn bất cập, xung đột với Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Pháp luật chưa có chế tài cụ thể đối với các trường hợp các cơ quan có liên quan không thực hiện yêu cầu của cơ quan THADS. 

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 28 Luật tổ chức VKSND 2014; điểm b, c Khoản 2 Điều 12 Luật THADS 2014 quy định: “Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự, CHV, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự”. Tuy nhiên, Cơ chế giám sát hoạt động của các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá hiện nay chưa chặt chẽ, hiệu quả. Viện kiểm sát nhân dân các cấp không có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các tổ chức kinh tế nên việc kiểm sát đối với các hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án gặp nhiều khó khăn; bị các đơn vị chức năng gây khó khăn, cản trở, dẫn đến vi phạm trong lĩnh vực thẩm định giá, bán đấu giá không được phát hiện, xử lý kịp thời; Luật Đấu giá tài sản không quy định việc kiểm sát trực tiếp của VKSND trong hoạt động đấu giá tài sản; Luật Giá và Luật THADS chưa thống nhất trong quy định về căn cứ xác định giá khởi điểm của của tài sản đấu giá(
); chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo về thẩm định giá đối với tài sản kê biên để thi hành án(
). 
Hiện nay chứng thư thẩm định giá do trung tâm thẩm định giá, tổ chức có chức năng thẩm định giá ban hành là độc lập, có giá trị pháp lý ngang nhau. Tuy nhiên, một số trường hợp cùng một tài sản nhưng kết quả 02 chứng thư thẩm định giá ban hành lại chênh lệch với nhau rất lớn về giá trị thẩm định, có trường hợp chênh liệc gấp 2 đến 3 lần (chênh lệch đến 65% vụ của Phí Thị Minh Tuyết ở Khánh Hòa) gây khó khăn cho công tác xử lý tài sản.

Việc sử dụng, áp dụng thời hiệu của chứng thư thẩm định giá và việc thẩm định giá lại. Theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam trong đó Quy trình thẩm định giá quy định: “Thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định giá được xác định trên cơ sở đặc điểm pháp lý, kinh tế - kỹ thuật của tài sản thẩm định giá; biến động về pháp lý, thị trường liên quan đến tài sản thẩm định giá và mục đích thẩm định giá nhưng tối đa không quá 6 (sáu) tháng kể từ thời điểm chứng thư thẩm định giá có hiệu lực”. Tuy nhiên, qua công tác kiểm sát THA dân sự nhận thấy nhiều vụ việc THA sau khi thẩm định giá tài sản đưa ra bán nhiều lần nhưng không có người đăng ký tham gia đấu giá, thời gian kéo dài trên 06 tháng có khi là một vài năm hoặc nhiều trường hợp sau khi thẩm định giá thì vụ việc THA phải hoãn do Tòa án có thông báo thụ lý giải quyết tranh chấp về tài sản kê biên THA dẫn đến vụ việc kéo dài, chứng thư thẩm định giá không còn hiệu lực. Nếu thẩm định giá lại thì người phải THA phải tiếp tục chịu chi phí thẩm định giá lần hai. 

Việc áp dụng Điểm c Khoản 3 Điều 87 Luật THADS: Cơ quan THA dân sự chỉ kê biên toàn bộ tài sản là quyền sử dụng đất và nhà xưởng của doanh nghiệp còn các hệ thống phòng chống cháy nổ, hệ thống phòng chống ô nhiễm môi trường là tài sản gắn liền với đất và gắn liền với công trình xây dựng thì không được kê biên. Đây là trường hợp vướng mắc trong thực tế do quy định của luật CHV không biết phải xử lý thế nào cho đúng, nó ảnh hưởng đến quá trình thẩm định giá và bán đấu giá, giao tài sản sau khi trúng đấu giá.

Điều 56 Luật Đấu giá tài sản quy định việc lựa chọn tổ chức đấu giá phải được công khai trên Trang thông tin điện tử của mình và Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá. Tuy nhiên, Điều 101 Luật THADS quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày định giá tài sản phải ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. Việc quy định thời hạn 10 ngày là quá ngắn, không đủ thời gian để CHV thông báo và cho các đương sự thỏa thuận.

Tài sản đã bán đấu giá không đúng với hiện trạng thực tế: Trên thực tế trước khi kê biên tài sản là nhà và các công trình xây dựng gắn liền với đất nhiều cơ quan THA dân sự đã thực hiện việc thuê các tổ chức có chức năng để đo vẽ tài sản (việc đo vẽ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận) nên khi thực hiện việc kê biên tài sản CHV đã không lập biên bản đầy đủ, chính xác dẫn đến việc tài sản kê biên, bán đấu giá thành nhưng không đúng với thực tế tài sản (vi phạm khoản 2 Điều 88 Luật THADS). Hoặc sau khi kê biên, thẩm định giá, người phải THA hoặc người đang quản lý, sử dụng tài sản đó đã tự ý xây dựng thêm hoặc phá dỡ một phần nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất dẫn đến thay đổi hiện trạng về tài sản đã kê biên, thẩm định giá và bán đấu giá thành khi giao cho người mua, Trong khi đó, một số địa phương chưa có Trang thông tin điện tử đấu giá. 

Luật THADS và các văn bản hướng dẫn dưới Luật cũng chưa có quy định thủ tục sang tên cổ phần cho người mua trúng đấu giá. Đơn cử trường hợp: ông Trần Quốc Tân ở thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thanh toán cho bà Nguyễn Thị Thanh, bà Lê Thị Hồng và ông Lê Minh Tâm tổng số tiền 25.632.400.000 đồng và lãi suất chậm THA. Trường hợp ông Trần Quốc Tân, bà Châu Ngọc Phụng không có khả năng thanh toán thì công ty cổ phần Tân Tân có trách nhiệm trả thay cho ông Trần Quốc Tân và bà Châu Ngọc Phụng. Quá trình thi hành án, Chi cục THADS thị xã Dĩ An và Cục THADS tỉnh Bình Dương đã xử lý một số tài sản THA được hơn 6 tỷ đồng. Ông Tân, bà Phụng còn phải THA hơn 19 tỷ đồng. Do ông Tân, bà Phụng không tự nguyện THA, ngày 04/01/2017, Cục THADS tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản số 03/QĐ-CCTHADS và kê biên xử lý tài sản đối với 2.673.473 trong 2.733.334 cổ phần của ông Tân và 782.180 trong tổng số 800.000 cổ phần của bà Phụng góp vốn vào Công ty cổ phần Tân Tân. Ngày 15/02/2018, Cục THADS tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo cố 74/TB-CTHADS về việc giao tài sản là cổ phần của bà Phụng tại công ty cổ phần Tân Tân. Ngày 24/02/2018, CHV tiến hành thủ tục giao cổ phần cho bà Vương Lệ Xuân. Tuy nhiên, ông Tân và bà Phụng không có mặt tại công ty nên việc giao tài sản cho bà Xuân không thực hiện được. Như vậy, Luật Doanh nghiệp quy định việc bán cổ phiếu chỉ hoàn thành khi người mua được ghi tên vào sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại Doanh nghiệp. Tuy nhiên, CHV yêu cầu đại diện của công ty cổ phần Tân Tân thực hiện việc ghi tên người mua trúng đấu giá vào sổ đăng ký cổ đông thì ông Tân không có mặt và không thực hiện theo yêu cầu của CHV. 

Mâu thuẫn giữa khoản 2 Điều 103 và điểm c Khoản 1 Điều 37 Luật THADS. Căn cứ vào quy định nêu trên thì mặc dù Bản án dân sự sơ thẩm và phúc thẩm bị huỷ tức là căn cứ ra quyết định về THA không còn nhưng Cơ quan THA vẫn phải tiến hành giao tài sản bán đấu giá theo quy định mà không ra quyết định thu hồi quyết định về THA theo quy định tại Điều 37 Luật THADS. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều quan điểm trái ngược nhau, có quan điểm cho rằng căn cứ vào điểm c Khoản 1 Điều 37 Luật THADS ra quyết định thu hồi quyết định về THA (vì căn cứ ra quyết định về THA không còn) do việc thi hành 02 bản án nêu trên do đã bị cấp giám đốc thẩm huỷ. Quan điểm thứ hai cho rằng, Cơ quan THADS chỉ ra quyết định đình chỉ thi hành khoản bồi hoàn công dân và án phí còn lại phải tiếp tục thi hành và vẫn tiến hành cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá theo quy định tại Khoản 2 Điều 103 và Điều 50 Luật THADS. Bên cạnh đó, người phải THA có quyền chuộc lại tài sản trước 01 ngày tổ chức bán đấu giá nên việc bán đấu giá tài sản THA cả người mua và người bán đều có tâm lý e ngại không muốn mua tài sản THA. Đặc biệt, bán đấu giá tài sản lần thứ nhất hay lần thứ mười thì vẫn phải áp dụng thời hạn 30 ngày đối với động sản, 45 ngày đối với bất động sản (trừ trường hợp theo quy định tại Điều 53, Điều 54 Luật đấu giá tài sản) mà không có bất kỳ một ngoại lệ nào. Chính vì vậy quá trình bán đấu giá thường kéo dài quá trình THA và làm giảm giá trị tài sản đã kê biên.

3.2.2. Khó khăn, vướng mắc do bản án, quyết định của Tòa án

Có trường hợp tài sản đã được bán đấu giá thành nhiều năm nhưng không giao được tài sản, người trúng đấu giá chưa nhận được tài sản vì bản án bị kháng nghị ra quyết định tạm hoãn THA. Điển hình: Vụ Nguyễn Thị Ngọc Hương ở Tây Ninh. Qua 02 lần ký hợp đồng với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản. Ngày 27/8/2009 đã tổ chức bán đấu giá thành. Người mua đấu giá đã nộp đủ tiền nhưng đến nay người mua trúng đấu giá vẫn chưa nhận được tài sản đã mua với lý do: Bản án của TAND tỉnh Tây Ninh đã bị kháng nghị do Cơ quan THADS kê biên mái che các trụ bơm xăng, nền bê tông của mặt trước và một bồn ngăn chứa xăng dầu nhưng không định giá, bán đấu giá.

Một số trường hợp, tài sản bán đấu giá tại bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật không giống như được mô tả trên giấy tờ đăng ký quyền sở hữu/quyền sử dụng hoặc không giống tình trạng tài sản trên thực tế (ví dụ: diện tích đất nhỏ hoặc lớn hơn thực tế; trên đất chỉ có nhà ở cấp 4, không phải là nhà ở kiên cố; tài sản bán đấu giá chỉ là quyền sử dụng đất nhưng thực tế trên đất lại có công trình xây dựng nhà ở…). 

Tài sản bán đấu giá đang bị tranh chấp, khởi kiện tại Tòa án, dẫn đến khi bán đấu giá thành nhưng không giao được tài sản vì tài sản này không được thẩm định giá, bán đấu giá, Tòa án đã thụ lý để xét xử (tuyên hủy kết quả đấu giá tài sản). Có trường hợp mặc dù đã thông báo hợp lệ nhiều lần về quyền khởi kiện chia tài sản hoặc khởi kiện giải quyết tranh chấp về tài sản nhưng đến thời điểm bán đấu giá thành thì đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan mới thực hiện việc khởi kiện tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng tài sản hoặc khởi kiện chia tài sản được Tòa án thụ lý giải quyết nên việc THA phải hoãn theo quy định của pháp luật. Hoặc có trường hợp bị khởi kiện hủy kết quả bán đấu giá vì trong việc thực hiện quy định về niêm yết, thông báo việc đấu giá tài sản, thủ tục bán đấu giá tài sản đã kê biên 


3.2.3. Khó khăn, vướng mắc do cơ quan hữu quan, người phải THADS 

Trong quá trình thực hiện thủ tục kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA, việc phối hợp, tổ chức thực hiện các công việc như đo vẽ, xác định hiện trạng tài sản (ranh giới, tranh chấp, quy hoạch...) giữa Cơ quan THADS với các cơ quan, ban ngành tại địa phương liên quan (như Tài nguyên môi trường, quy hoạch kiến trúc, điện lực, thuế...) còn chưa tốt dẫn đến vụ, việc bị kéo dài gây thiệt hại cho cả người được THA và người phải THA và không ký được hợp đồng thẩm định giá, bán đấu giá.

Việc thu thập thông tin tài sản: Theo quy định tại Điều 44, Điều 178 Luật THADS có quy định về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến THA dân sự. Trong đó quy định việc cung cấp thông tin tài sản là quyền sử dụng đất phục vụ trong việc xác minh điều kiện THA được thực hiện trong 03 ngày làm việc. Tuy nhiên, qua thực tế tại địa phương cơ quan cung cấp thông tin về tài sản (cụ thể là Văn phòng đăng ký đất đai) chưa kịp thời cung cấp đúng thời hạn, nên dẫn đến tình trạng chậm trễ, kéo dài quá trình tổ chức cưỡng chế THA. Mặt khác, thực tế khi CHV yêu cầu cung cấp thông tin phải có thông tin về số thửa, tờ bản đồ và diện tích đất, trên cơ sở đó Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận lại thông tin tài sản. Vì vậy, trường hợp CHV chỉ cung cấp được tên và địa chỉ của người phải THA, cơ quan cung cấp chưa thực hiện được việc rà soát kết quả thông tin tài sản của người phải THA một cách đầy đủ, chính xác. 

Tuy nhiên, trên thực tế công tác THADS cho thấy một số việc tài sản THA có giá trị lớn, người phải THA hầu như không tự nguyện thi hành, buộc cơ quan THADS phải tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Mặc dù, hành lang pháp lý về công tác THADS nói chung và cưỡng chế kê biên, thẩm định giá và bán đấu giá tài sản THA nói riêng đã tương đối hoàn thiện, nhưng việc áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, thẩm định giá và bán đấu giá đối với loại tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong thực tế vẫn còn gặp không ít khó khăn, bất cập. Một số việc CHV và tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá có những sai phạm, thiếu sót dẫn tới tình trạng tài sản đã bán đấu giá thành, tiến hành giao tài sản thì người phải THA khiếu nại gay gắt, chống đối, quá trình tổ chức cưỡng chế không được sự đồng thuận của các cấp chính quyền địa phương, sự phối hợp, hỗ trợ của Ban chỉ đạo THA cũng như các cơ quan hữu quan nên phải dừng việc tổ chức cưỡng chế giao tài sản.

Chính quyền cơ sở ở một số địa phương còn thiếu sự phối hợp, thậm chí còn né tránh trong việc xác minh đối với những việc tổ chức THA do có mối quan hệ người thân, hàng xóm. Một số nơi chính quyền không cung cấp hoặc chậm cung cấp thông tin, điều kiện THA, không thực hiện yêu cầu của cơ quan THA theo quy định của pháp luật, gây khó khăn cho quá trình tổ chức THA của cơ quan THADS; không làm tròn chức năng quản lý, xử lý cưỡng chế hành chính đối với những vi phạm hành chính của người phải THA làm ảnh hưởng đến tiến độ THA. 

Kê biên quyền sử dụng đất bị cấp sai tờ bản đồ, sai thửa đất: Theo quy định tại Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính Phủ việc đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải do chủ sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp giấy chứng nhận để thực hiện thủ tục đính chính. Do đó, để kéo dài việc THA, người phải THA cố tình không nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận. Cơ quan THA dân sự trên thực tế đã rất lúng túng trong việc xử lý trường hợp nêu trên và kéo dài việc THA.

Ý thức chấp hành Luật THADS của công dân chưa cao, còn gây khó khăn cho công tác THADS nói chung và việc tiến hành thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để THA nói riêng. Người phải THA, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chưa có nhận thức pháp luật đầy đủ, tâm lý “tiếc của” khi bị cơ quan THADS cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản khiến cho nhiều người phải THA khiếu nại, tạo chứng cứ giả để đề nghị Tòa án giải quyết tranh chấp về tài sản nhằm kéo dài thời gian, cản trở việc tổ chức THA.

Khi cơ quan THADS cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, người phải THA (là người có tài sản bị mang ra bán đấu giá) bị ép buộc, cưỡng chế, nên thường có tâm lý chây ỳ, cố tình gây khó khăn, cản trở quá trình thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA. Hệ quả là, việc thẩm định giá, bán đấu giá có thể phát sinh tranh chấp giữa những người tham gia đấu giá, người có tài sản bán đấu giá với tổ chức cung cấp dịch vụ thẩm định giá, bán đấu giá, với cơ quan THA dân sự và CHV ngay từ đầu cho đến khi bàn giao tài sản bán đấu giá. 

Trong quá trình bán đấu giá tài sản THA, có nhiều bên tham gia vào quan hệ này nên việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA trở nên phức tạp; cần sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa những người sở hữu tài sản bị bán đấu giá, người mua được tài sản bán đấu giá và người được THA, để nhanh chóng giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện công việc này. Kể cả, sau khi quá trình thẩm định giá, bán đấu giá tài sản đã diễn ra thành công, thì người đang sở hữu tài sản bị bán đấu giá tìm mọi cách cản trở, không bàn giao tài sản đã bán đấu giá, khiến cho người mua được tài sản bán đấu giá gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thiện các thủ tục để trở thành chủ sở hữu hợp pháp của tài sản.

Cơ quan Công an: có một số việc không đồng tình với cơ quan THADS nên chậm trễ trong việc xây dựng phương án bảo vệ hoặc xây dựng phương án nhưng với lực lượng mỏng, chưa đáp ứng được các điều kiện để thực hiện cưỡng chế trong THA nói chung và trong các cuộc cưỡng chế, kê biên, thẩm định giá cũng như bán đấu giá tài sản có tính chất phức tạp.

Các cơ quan chức năng như: UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền; cơ quan bảo hiểm; các tổ chức tín dụng… chậm trễ hoặc không phản hồi với đề nghị xác định tài sản THA của hộ gia đình; xác minh thông tin liên quan đến người phải THA và thông tin liên quan đến tài sản của người phải THA khi có đề nghị  của cơ quan THADS.

3.2.4. Khó khăn, vướng mắc của VKSND

Đội ngũ cán bộ, KSV, Kiểm tra viên làm công tác kiểm sát THADS, HC còn thiếu về số lượng, chưa tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ; việc bố trí không ổn định, thường xuyên luân chuyển hoặc kiêm nhiệm công tác khác nên khả năng nắm bắt, làm quen công việc của cán bộ, KSV chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chưa chuyên sâu. Do vậy, việc phát hiện vi phạm pháp luật và đề xuất ban hành kiến nghị vẫn còn hạn chế cả về hình thức, nội dung, chất lượng và số lượng.

KSV được phân công kiểm sát việc tổ chức THA (trong đó có hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA) chưa chú trọng đầu tư nghiên cứu chuyên sâu, tích lũy kinh nghiệm công tác; chưa cập nhật và áp dụng kịp thời các quy định pháp luật có sự sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong hoạt động thực tiễn; chưa làm tốt công tác tham mưu, đề xuất lãnh đạo quyết định xử lý, giải quyết vụ việc.

Hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá là hoạt động mang tính chất chuyên môn đặc thù liên quan đến các quy định về “giá” và “đấu giá”. Trong khi đó VKSND không được đào tạo liên quan đến lĩnh vực này. Hiện nay, chưa có hướng dẫn, quy định liên quan đến việc kiểm sát hoạt động thẩm định giá của Trung tâm thẩm định giá và các tổ chức có chức năng thẩm định giá cũng như kiểm sát hoạt động của các tổ chức bán đấu giá nên công tác kiểm sát hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án còn gặp nhiều khó khăn.

- Về thẩm định giá: Quy định về thời gian định giá, loại tài sản định giá, cơ sở để thẩm định giá, phương pháp thẩm định giá... vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc(
).

Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tư số 126/2015/TT-BTC, ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm đinh giá số 08 quy định khi thực hiện thẩm định giá, các công ty thẩm định giá tiến hành khảo sát, thu thập thông tin của tối thiểu 03 tài sản so sánh làm cơ sở để tính toán giá và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của các thông tin thu thập được. Tuy nhiên, việc thu thập thông tin và kiểm tra thông tin về giá giao dịch thật của bất động sản trên thị trường rất khó khăn, do thông tin giao dịch thị trường bất động sản như hiện nay chưa minh bạch, việc sử dụng hợp đồng chuyển nhượng làm cơ sở để thẩm định giá chưa phản ánh được thực tế giá chuyển nhượng (thường giá giao dịch ghi trong Hợp đồng không phản ánh giá giao dịch thực tế mà có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy theo mục đích của các bên giao dịch).

Việc áp dụng phương pháp thặng dư để xác định giá đất đối với các dự án do Nhà nước trực tiếp quản lý còn nhiều bất hợp lý, vì khi áp dụng phương pháp này nhà đầu tư vẫn được áp dụng tất cả các chi phí phát triển của dự án (kể cả lợi nhuận của nhà đầu tư) dẫn đến khi áp dụng phương pháp thặng dư thì có thể không phản ánh được giá trị thực của tài sản.

Việc định giá đối với một số vị trí có lợi thế sinh lợi cao, ở vị trí đắc địa được thực hiện theo đúng nguyên tắc qui định tại Điều 112 Luật đất đai năm 2013 nhưng chưa phản ánh đầy đủ được giá trị quyền sử dụng đất, cho dù có áp dụng các thông số cao nhất.

Đối với việc giải quyết đơn khiếu nại của đương sự về quy trình thẩm định giá tài sản của công ty có chức năng thẩm định giá hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể.

- Về bán đấu giá tài sản thi hành án: Quy định về lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản còn nhiều sơ hở(
), quy định về trình tự, thủ tục trong bán đấu giá tài sản chưa đầy đủ, thiếu rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thanh tra, kiểm tra việc đấu giá tài sản cũng như công tác kiểm sát việc đấu giá tài sản thông qua kiểm sát CHV thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến đấu giá tài sản(
).

Mặt khác, nhận thức về thẩm quyền kiểm sát đối với việc bán đấu giá tài sản THA giữa VKSND tối cao và Bộ Tư pháp chưa đồng nhất. 

Theo quan điểm của VKSND tối cao tại các văn bản số 1870/VKSTC-V10 ngày 21/6/2011 và số 478/VKSTC-V11 ngày 01/02/2018 (ý kiến phát biểu của Viện trưởng VKSND tối cao tại hội nghị của ngành về nội dung này là Viện kiểm sát các cấp vẫn phải thực hiện kiểm sát theo đúng chức năng) thì Trung tâm bán đấu giá tài sản được xem là cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động thi hành án theo quy định của Luật tổ chức VKSND và Luật THADS. Do đó, VKSND có thẩm quyền tiến hành kiểm sát việc bán đấu giá tài sản THA; Trung tâm bán đấu giá tài sản phải có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu về quá trình bán đấu giá tài sản cho VKSND theo luật định. 

- Theo quan điểm của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 1568/BTP-BTTP  ngày 29/02/2012 cho rằng: “Đối với hoạt động của các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp thì không thuộc đối tượng kiểm sát của VKS. Bởi lẽ, việc ký và thực hiện hợp đồng bán đấu giá tài sản với Cơ quan THA thuộc lĩnh vực dân sự, quyền và nghĩa vụ các bên được thực hiện theo hợp đồng, tuân theo pháp luật dân sự, pháp luật về bán đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan.

Đối với vụ việc mà Viện kiểm sát thực hiện kiểm sát THA có liên quan đến việc bán đấu giá tài sản mà phát hiện có vấn đề thì có quyền yêu cầu tổ chức bán đấu giá tài sản cung cấp hồ sơ, tài liệu của vụ việc cụ thể đó để phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKS. Nếu phát hiện sai phạm thì có quyền yêu cầu, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật”. 

Với quan điểm này, Bộ Tư pháp công nhận VKSND có quyền kiểm sát đối với hoạt động bán đấu giá tài sản THA của Tổ chức đấu giá tài sản thông qua phương thức kiểm sát là “Yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu”để thực hiện chức năng kiểm sát và có “quyền yêu cầu, kiến nghị”. Tuy nhiên, nhận thức như vậy là chưa thực phù hợp với các quy định tại Điều 4, Điều 28 Luật tổ chức VKSND và Khoản 2, Điều 12 Luật THADS.

Nhưng đến Văn bản số 6484/BTP-BTTP ngày 13/12/2017, sau khi đưa ra các lập luận Bộ Tư pháp lại cho rằng: “Từ những phân tích trên, Bộ Tư pháp thấy rằng hoạt động đấu giá tài sản thi hành án của các tổ chức đấu giá không thuộc đối tượng kiểm sát của VKSND...”.
Với quan điểm này, Bộ Tư pháp đã nhận thức và đưa ra quan điểm hoàn toàn không phù hợp với các quy định tại Điều 4, Điều 28 Luật tổ chức VKSND và Khoản 2, Điều 12 Luật THADS; do vậy các cấp của VKS ở một số địa phương có khó khăn hoặc chưa chú trọng, quan tâm sau sắc khi thực hiện công tác này. 

CHƯƠNG III
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC
KIỂM SÁT VIỆC THẨM ĐỊNH GIÁ, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
1. Các yêu cầu để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án 

Lãnh đạo đơn vị quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sâu sát đối với công tác kiểm sát THADS, đặc biệt cần chú trọng đến công tác kiểm sát hoạt động kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản của Cơ quan THA dân sự. Vì đây là những hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản của đương sự, tránh trường hợp áp dụng các biện pháp kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại cho đương sự.
Để nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm sát hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA các cấp VKSND cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ KSV, công chức làm công tác kiểm sát THA dân sự, trong đó tập trung nâng cao năng lực phát hiện, tổng hợp vi phạm, đánh giá mức độ vi phạm của cơ quan THADS cũng như các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thẩm định giá, bán đấu giá có tham gia xử lý tài sản THA để đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo các biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Thông qua kiểm sát hoạt động của Cơ quan THADS, VKSND cần chủ động phát hiện, tổng hợp đánh giá tình hình vi phạm trong việc giải quyết các vụ việc THA, chú ý tổng hợp các vi phạm có tính chất phổ biến, kéo dài, vướng mắc thường gặp trong thẩm định giá và bán đấu giá tài sản THA, giao tài sản sau khi trúng đấu giá để trên cơ sở đó kiến nghị phòng ngừa vi phạm có thể tái diễn. 

Nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ về công tác kiểm sát THA cho cấp huyện; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ để các đơn vị trực thuộc làm căn cứ thực hiện hiệu quả, đúng pháp luật.  

Tổng hợp nội dung vướng mắc liên quan đến nhận thức và việc áp dụng các qui định của Luật THADS, các Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan đến quá trình thẩm định giá tài sản, đấu giá tài sản THA để đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. 

Tăng cường ban hành các thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát THA dân sự, đặc biệt là kinh nghiệm trong công tác kiến nghị, kháng nghị vi phạm của Cơ quan THA dân sự, để các địa phương học tập, rút kinh nghiệm thực hiện tốt nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, tổng hợp thành tài liệu để bồi dưỡng nghiệp vụ về căn cứ pháp luật và thực tiễn kinh nghiệm trong công tác bán đấu giá tài sản cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm sát THADS.

Đội ngũ KSV, Kiểm tra viên, Chuyên viên khi được phân công nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm sát hoạt động kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản phải có sự đầu tư, nghiên cứu, nắm vững những quy định của pháp luật về lĩnh vực THADS và những văn bản có liên quan đến lĩnh vực kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. 

Việc bố trí, phân công KSV thực hiện công tác kiểm sát THA dân sự phải có tình ổn định, kế thừa, đảm bảo đội ngũ KSV làm công tác kiểm sát THA dân sự phải thực sự là những người có kinh nghiệm, nắm chắc được tiến độ những hồ sơ THA dân sự phức tạp kéo dài trong nhiều năm, đủ khả năng giải quyết những tình huống phát sinh trên thực tế. Đồng thời, có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Cơ quan THA dân sự, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phối hợp cùng Trường đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh mở các lớp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ công tác kiểm sát THA dân sự nói chung và công tác kiểm sát hoạt động kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản nói riêng cho đội ngũ KSV, Kiểm tra viên, Chuyên viên của Viện kiểm sát các địa phương để nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trong công tác kiểm sát THA dân sự.

Duy trì và thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, định kỳ họp bàn trao đổi biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để nâng cao hiệu quả công tác THA dân sự nói chung và công tác áp dụng các biện pháp kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản nói riêng.
2. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án 

Để công tác kiểm sát hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản đạt được hiệu quả cao và đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay KSV làm công tác kiểm sát THADS trước hết phải nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật về THADS, về thẩm định giá và bán đấu giá tài sản, những nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến THADS như: Luật dân sự, Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật hôn nhân gia đình v.v. Nhận dạng được các dạng vi phạm cơ bản, thường xảy ra trong quá trình tổ chưc THADS, nhất là trong việc cưỡng chế kê biên, định giá, thẩm định giá và bán đấu giá tài sản THA. Nếu phát hiện vi phạm trong việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thì kịp thời báo cáo, đề xuất đến lãnh đạo VKSND, kiên quyết kiến nghị yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá; yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc chuyển hồ sơ việc THA, việc thẩm định hoặc bán đấu giá tài sản cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao để xem xét khởi tố vụ án hình sự. 
Cần tổng kết rút kinh nghiệm sau mỗi việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để khắc phục những sai sót, vi phạm, tổng hợp thành tài liệu để bồi dưỡng nghiệp vụ về căn cứ pháp luật và thực tiễn kinh nghiệm trong công tác bán đấu giá tài sản cho đội ngũ cán bộ làm công tác THA. Cán bộ, KSV cần nắm chắc các quy định của pháp luật về THADS, bám sát nội dung Quy chế công tác kiểm sát THADS ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC-V11 ngày 20/12/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm sát việc tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản theo quy định tại các Điều 98, 99, 101, 102, 103 và 104 Luật THADS 2014; các Điều 25, 26, 27, 30 và 31 Nghị định số 62/NĐ-CP; các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.
Khi tiến hành kiểm sát việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp thông qua việc thực hiện các thao tác kiểm sát cụ thể như sau:

 2.1. Trong kiểm sát việc thẩm định giá tài sản THA

Căn cứ để VKSND thực hiện quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ kiểm sát hoạt động thẩm định giá tài sản THA là Điều 28 Luật tổ chức VKSND năm 2014; Khoản 2 Điều 12 Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014, và điểm b Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/03/2014 của Bộ Tài chính quy định: “b) Khi có yêu cầu kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tranh chấp trong hoạt động thẩm định giá; yêu cầu của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật”. 

Khi thực hiện kiểm sát việc thẩm định giá, căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/03/2014 của Bộ Tài chính, KSV phải lưu ý kiểm sát hồ sơ thẩm định giá có được lưu trữ theo đúng quy định để thực hiện việc kiểm sát đối với hồ sơ thẩm định giá: 

“Điều 7. Lưu trữ và khai thác hồ sơ thẩm định giá

1. Hồ sơ thẩm định giá phải đưa vào lưu trữ bằng giấy và dữ liệu điện tử kể từ ngày phát hành Chứng thư thẩm định giá. 

a) Đối với lưu trữ bằng giấy: 

Doanh nghiệp thẩm định giá phải lưu trong hồ sơ thẩm định giá, bao gồm: hợp đồng thẩm định giá và biên bản thanh lý hợp đồng thẩm định giá (nếu có), văn bản đề nghị thẩm định giá, báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá, toàn bộ tài liệu và thông tin cần thiết để hình thành kết quả thẩm định giá, các tài liệu khác theo quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và quy định của pháp luật. 

Hồ sơ thẩm định giá đưa vào lưu trữ bằng giấy phải có hệ thống, được phân loại, sắp xếp thành từng bộ hồ sơ riêng theo thứ tự thời gian phát sinh và theo từng hợp đồng thẩm định giá hoặc văn bản yêu cầu, đề nghị thẩm định giá. 

b) Đối với lưu trữ điện tử: 

Hồ sơ thẩm định giá đưa vào lưu trữ điện tử phải có hệ thống và gồm các nội dung cơ bản tại báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá, các phụ lục và bảng tính kèm theo (nếu có).” 

- Khi tiến hành kiểm sát đối với Hồ sơ thẩm định giá tài sản THA, KSV cần lưu ý kiểm tra các tài liệu có trong hồ sơ có được lập theo đúng “Quy trình thẩm định giá” theo “Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 (Ký hiệu: TĐGVN 05) được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính hay không? 

Theo tiêu chuẩn 05 thì “Quy trình thẩm định giá” bao gồm các bước sau:
Bước 1. Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá.

Bước 2. Lập kế hoạch thẩm định giá.

Bước 3. Khảo sát thực tế, thu thập thông tin.

Bước 4. Phân tích thông tin.

Bước 5. Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá.

Bước 6. Lập báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và gửi cho khách hàng, các bên liên quan.

Khi tiến hành kiểm sát hồ sơ thẩm định giá, KSV phải chú ý nghiên cứu kỹ các tài liệu thể hiện kết quả hoạt động TĐG từ bước thứ 3 đến bước thứ 6; đối chiếu các tài liệu này xem có được thực hiện theo đúng các quy định trong “Quy trình thẩm định giá” không. Chẳng hạn: 
+ Bước 3. Khảo sát thực tế, thu thập thông tin có quy định:

 “…Các nguồn thông tin thu thập, phục vụ cho quá trình thẩm định giá bao gồm: thông tin do khách hàng cung cấp; thông tin từ kết quả khảo sát thực tế; thông tin từ các giao dịch mua bán tài sản trên thị trường (ví dụ: giá thực mua bán, giá chào bán, giá chào mua, điều kiện mua bán, khối lượng giao dịch, thời gian giao dịch, địa điểm giao dịch); thông tin trên các phương tiện truyền thông của địa phương, trung ương và của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; thông tin trên các văn bản thể hiện tính pháp lý về quyền của chủ sở hữu, về các đặc tính kinh tế - kỹ thuật của tài sản, về quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của vùng, miền có liên quan đến tài sản.

Thẩm định viên có trách nhiệm kiểm chứng thông tin để bảo đảm độ tin cậy, chính xác trước khi đưa vào phân tích thông tin, áp dụng các cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá. Đối với những tài liệu do khách hàng cung cấp, nếu phát hiện nội dung tài liệu, hồ sơ không hoàn chỉnh, không đầy đủ hoặc có nghi vấn thẩm định viên phải kịp thời yêu cầu khách hàng bổ sung đầy đủ hoặc xác minh, làm rõ.

Thẩm định viên phải trực tiếp tham gia vào quá trình khảo sát, ký biên bản khảo sát hiện trạng tài sản và thu thập số liệu về thông số của tài sản thẩm định giá và các tài sản so sánh (nếu sử dụng các tài sản so sánh). Chụp ảnh các tài sản theo dạng toàn cảnh và chi tiết… 

… Đối với bất động sản: Khảo sát và thu thập số liệu về vị trí thực tế của bất động sản, so sánh với vị trí của các bất động sản khác trong cùng khu vực, mô tả các đặc điểm pháp lý liên quan đến bất động sản; diện tích đất và công trình kiến trúc gắn liền với đất; đặc điểm hình học của bất động sản; loại hình kiến trúc, vật liệu xây dựng công trình; thời điểm hoàn thành và thời điểm đưa vào sử dụng công trình, tuổi đời, tình trạng sửa chữa và bảo trì; kết cấu hạ tầng (cấp và thoát nước, viễn thông, điện, đường, khu để xe và các yếu tố khác); cảnh quan, môi trường xung quanh; mục đích sử dụng tại thời điểm thẩm định giá; các số liệu về kinh tế - xã hội, môi trường, quy hoạch và những yếu tố khác có tác động đến giá trị của bất động sản, những đặc trưng của thị trường bất động sản để nhận biết sự khác nhau giữa khu vực có tài sản thẩm định giá và khu vực lân cận; các thông tin về những yếu tố tự nhiên, kinh tế- xã hội ảnh hưởng đến mục đích sử dụng của tài sản (địa chất, bản đồ địa chính, quy hoạch, biên giới hành chính, kết cấu hạ tầng và các yếu tố khác)…

… Ngoài ra, thẩm định viên phải thu thập các thông tin như các thông tin liên quan đến tính pháp lý của tài sản; các thông tin liên quan đến chi phí, giá bán, lãi suất, chính sách thuế, thu nhập, các điều kiện giao dịch của tài sản thẩm định giá và tài sản so sánh (nếu có); các thông tin về yếu tố cung - cầu, lực lượng tham gia thị trường, sở thích và động thái người mua - người bán tiềm năng, tình hình lạm phát, các chỉ số giá đối với nhóm tài sản cụ thể (nếu có).” 

Như vậy, khi kiểm sát hồ sơ thẩm định giá tài sản THA, KSV phải đối chiếu các tài liệu có trong hồ sơ có đáp ứng đúng các quy định đó không? Nếu không đáp ứng tức là việc thẩm định giá đã thực hiện không đúng quy trình và kết quả thẩm định giá sẽ không được công nhận và phải bị xử lý theo điểm b khoản 1 Điều 40 Luật Giá và điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 89/NĐ-CP.

+ Đối với các bước 4, 5, 6 cũng vậy; KSV phải đối chiếu các tài liệu có trong hồ sơ có đáp ứng đúng các quy định của tiêu chuẩn “TĐGVN 05” không? Nếu không đáp ứng thì việc thẩm định giá cũng đã thực hện không đúng quy trình và kết quả thẩm định giá sẽ không được công nhận và phải bị xử lý theo điểm b khoản 1 Điều 40 Luật Giá và điểm b Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 89/NĐ-CP.

- Khi nghiên cứu Hồ sơ thẩm định giá tài sản THA, KSV cần lưu ý kiểm tra các tài liệu có trong hồ sơ nhất là Báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá, đối chiếu có đảm bảo đầy đủ các nội dung đã quy định và Hồ sơ thẩm định giá được lưu trữ có đúng theo tiêu chuẩn “TĐGVN 06” ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính hay không?
- Khi kiểm sát Hồ sơ thẩm định giá giá tài sản THA là bất động sản thì KSV lại phải nghiên cứu kỹ nội dung Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 “Thẩm định giá bất động sản” (Ký hiệu: TĐGVN 11) ban hành theo Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính để đối chiếu, xem xét, đánh giá hồ sơ có đảm bảo thực hiện đúng quy định hay không?

- Khi kiểm sát Hồ sơ thẩm định giá tài sản THA mà tổ chức thẩm định giá áp dụng phương pháp so sánh thì KSV lại phải nghiên cứu kỹ nội dung Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08 “Cách tiếp cận từ thị trường” (Ký hiệu: TĐGVN 08) ban hành theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính để đối chiếu, xem xét, đánh giá hồ sơ có đảm bảo thực hiện đúng quy định hay không?

         - Đồng thời, khi kiểm sát việc thẩm định giá tài sản THA KSV cũng cần kiểm sát các vấn đề sau: Việc cho đương sự thỏa thuận giá theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 98 LTHADS; việc CHV ký hợp đồng thẩm định giá với Trung tâm thẩm định giá theo quy định tại Khoản 2 Điều 98; Việc thông báo kết quả thẩm định giá hợp lệ cho các đương sự... 

         - Nếu sau khi kê biên tài sản, các bên không thỏa thuận được giá tài sản, không lựa chọn được Trung tâm thẩm định giá, cần kiểm sát việc CHV thực hiện theo yêu cầu thỏa thuận của các bên, nếu họ thống nhất chọn trung tâm thẩm định giá hoặc giao quyền tự lựa chọn cho CHV, cần thực hiện đúng quy định tại Điều 98 Luật THADS (thời hạn ký hợp đồng là 05 ngày làm việc, kể từ ngày kê biên). KSV cần chú ý kiểm tra hợp đồng của CHV ký với trung tâm thẩm định giá, xem tài sản thẩm định giá có đúng với tài sản đã kê biên hay không. Trên thực tế, đã xảy ra trường hợp người phải THA khiếu nại liên quan đến vấn đề này. Sau khi có chứng thư thẩm định giá, KSV phải kiểm tra nội dung chứng thư và việc tống đạt chứng thư cho người phải THA. Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày được tống đạt hợp lệ chứng thư thẩm định giá, người phải THA phải có ý kiến về giá thẩm định, CHV phải tiến hành lập biên bản ghi rõ ý kiến của họ. Nếu không đồng ý với giá thẩm định người phải THA có quyền yêu cầu lựa chọn lại trung tâm thẩm định giá và trong trường hợp này người yêu cầu phải chịu chi phí thẩm định giá lại theo quy định; trình tự, thủ tục thẩm định định giá lại thực hiện như lần đầu.

- Trường hợp thẩm định lại được thực hiện theo quy định Điều 99 Luật THADS, KSV phải kiểm sát CHV thực hiện thẩm định lại tài sản THA và khi có chứng thư thẩm định giá lại phải thông báo hợp lệ cho các đương sự trước khi ký hợp đồng bán đấu giá tài sản.

2.2. Kiểm sát việc bán đấu giá tài sản

Khi thực hiện kiểm sát việc bán đấu giá, KSV cần thực hiện đúng quy định tại các điều luật cụ thể của Luật Đấu giá tài sản từ Điều 33 đến Điều 76, trong đó cần chú ý thực hiện tốt các thao tác nghiệp vụ sau:

- Quá trình thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của CHV, của cơ quan THA dân sự và của tổ chức bán đấu giá KSV phải quan sát các diễn biến xảy ra, trình tự thực hiện có đúng quy định pháp luật không. Việc tổng hợp các nội dung đưa vào biên bản đã đúng và đầy đủ chưa, nếu chưa đúng, chưa đầy đủ để có ý kiến, yêu cầu bổ sung cho đầy đủ. Sau khi biên bản được thông qua, những người tham gia không ai có ý kiến gì thì chốt biên bản, khi ký biên bản, KSV phải ký nháy vào từng trang biên bản. Đối với những vụ việc có tính chất phức tạp cần cử KSV có kinh nghiệm, nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật, Quy chế số 810, tiến hành họp hai ngành trao đổi thống nhất từng nội dung đối với cơ quan THA. 

- Kiểm sát quá trình bán hồ sơ bán đấu giá tài sản của Công ty bán đấu giá cũng như thời hạn nộp tiền đặt trước và thời hạn nộp tiền sau khi mua tài sản thông qua bán đấu giá. Nếu phát hiện vi phạm cần kiến nghị, kháng nghị kịp thời để không gây hậu quả nghiêm trọng.

- Bằng nhiều kênh khác nhau, nắm bắt các nội dung liên quan đến vụ việc, nếu chỉ kiểm sát dựa trên cơ sở hồ sơ THA thì có thể sẽ không phát hiện được các thiếu sót của hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA, ví dụ như quy định về việc thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản, thì để nắm được đơn vị thực hiện bán đấu giá có thực hiện đúng hay không, ngoài việc nghiên cứu hồ sơ, KSV còn có thể xác minh, kiểm tra tại nơi niêm yết công khai thông tin bán đấu giá, kiểm tra trên báo, trên cổng thông tin điện tử về thông tin bán đấu giá tài sản xem có đúng với nội dung bán đấu giá tài sản theo hồ sơ THA không.     


  - Kiểm sát hồ sơ thỏa thuận chọn tổ chức bán đấu giá của người phải THA, việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản phải được CHV thực hiện đúng quy định tại Điều 101 Luật THADS. Khi kiểm sát việc bán đấu giá tài sản, cần đảm bảo việc bán đấu giá theo đúng quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

- Kiểm sát các thủ tục bán đấu giá xem có đảm bảo đúng quy định tại Điều 101 Luật THADS, Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn về bán đấu giá tài sản; trường hợp chưa bán được tài sản thì các lần giảm giá bán tài sản phải đúng quy định về thủ tục thông báo cho các đương sự, về thời gian hợp đồng lại bán đấu giá, thông báo, niêm yết lại.

        - Kiểm sát hồ sơ, thủ tục tại phiên bán đấu giá phải đúng quy định Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn về bán đấu giá tài sản; qua đó nâng cao chất lượng kiểm sát đối với người mua đấu giá thành tài sản, đối với quy chế đấu giá, bước giá, người được uỷ quyền hợp pháp, đối với điều kiện tham gia đấu giá như phải là người có điều kiện nhận chuyển quyền về đất lúa theo Luật Đất đai, người có điều kiện kinh doanh ngành nghề theo quy định đối với đất khu công nghiệp… Nâng cao kiểm sát thực hiện đúng quy trình về đăng ký, trả giá và tuyên bố người mua trúng tài sản đấu giá. Chú ý kiểm sát quy chế đấu giá, kiểm sát giải quyết các khiếu nại, thắc mắc, ra vào trong phiên đấu giá, sử dụng điện thoại, người đi theo người tham gia đấu giá để tránh việc thông đồng, dìm giá dẫn đến phải huỷ kết quả bán đấu giá. Người trúng đấu giá nộp tiền mua tài sản đúng theo thời hạn trong hợp đồng mua tài sản đã ký với trung tâm bán đấu giá. Nếu phát hiện có vi phạm cần phải trao đổi với CHV, đấu giá viên, trường hợp cần thiết thì phải báo cáo lãnh đạo Viện để ban hành các văn bản theo quy định pháp luật để đảm bảo thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của VKSND.

  
- Để tham gia kiểm sát tại buổi (phiên) bán đấu giá tài sản THA, KSV cần yêu cầu Tổ chức thẩm định giá, Tổ chức đấu giá cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các vụ việc thẩm định giá và bán đấu giá tài sản THA để kiểm sát và kết luận; nếu có vi phạm thì kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA, xem xét trách nhiệm pháp lý của người có vi phạm và biện pháp khắc phục phòng ngừa vi phạm.


- Kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục bán đấu giá như: Quy chế, thông báo, niêm yết nhất là việc đăng thông tin bán đấu giá trên các báo trung ương và địa phương và thông báo về việc bán đấu giá tài sản do CHV thông báo cho người có tài sản bán đấu giá. KSV cần kiểm sát được toàn bộ diễn biến xảy ra, mỗi việc phát sinh đều phải có sự cân nhắc, đối chiếu với qui định của pháp luật để xác định thao tác nghiệp vụ của CHV và các cơ quan chuyên môn; xem xét việc CHV và Tổ chức bán đấu giá xử lý tình huống phát sinh ngoài có đúng qui định của pháp luật không. Biên bản có phản ánh đúng và đầy đủ diễn biến cuộc bán đấu giá không… Nếu phát hiện có vi phạm của CHV hoặc các cơ quan liên quan thì có văn bản yêu cầu, kiến nghị hoặc kháng nghị khắc phục vi phạm, bảo đảm cho việc bán đấu giá tài sản THA đúng pháp luật. Đối với vụ việc mà Viện kiểm sát qua kiểm sát phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì kịp thời yêu cầu tổ chức thẩm định, bán đấu giá tài sản cung cấp hồ sơ, tài liệu để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát. 


- Về trình tự, thủ tục bán tài sản THA cho người có quyền ưu tiên mua tài sản chung, tài sản có tranh chấp theo quy định tại Điều 74 Luật THADS đã được CHV phân định hoặc thống nhất theo đúng quy định: Trước khi bán tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung, cần kiểm sát việc CHV thông báo và định thời hạn cho chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua phần tài sản của người phải THA trong thời hạn ba tháng đối với bất động sản, một tháng đối với động sản, kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ (đối với những lần bán tiếp theo thì xem xét tuân theo Khoản 3 Điều 74 luật THADS). Chủ sở hữu chung tài sản với người phải THA được ưu tiên mua tài sản theo giá đã định. Trường hợp chủ sở hữu chung không mua tài sản thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn ưu tiên nêu trên, CHV bán hoặc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc sở hữu chung của người phải THA với người khác để THA.
- Quá trình tham gia kiểm sát việc bán đấu giá tài sản THA là bất động sản, KSV cần chú ý Trung tâm bán đấu giá có tiến hành cho xem xét, kiểm tra thực tế tài sản bán đấu giá như nội dung được ghi rõ theo quy định tại Khoản 2 Điều 88, Điều 111 Luật THADS; tránh trường hợp khi kê biên chỉ ghi các thông số theo Giấy chứng nhận QSDĐ; hoặc lập biên bản không ghi rõ vị trí, diện tích, ranh giới thửa đất được kê biên; kê biên không theo hiện trạng tài sản. Thực hiện đúng quy định tại Điều 36 Luật Đấu giá tài sản.

- Khi kiểm sát việc thực hiện việc bán đấu giá tài sản THA, KSV cần phối hợp với CHV để giáo dục, thuyết phục động viên người phải THA tự nguyện THA theo quy định của pháp luật. Khi kiểm sát việc bán đấu giá tài sản, cần đảm bảo việc bán đấu giá theo đúng quy định của Luật đấu giá tài sản.    

 Sau khi cưỡng chế kê biên, định giá, thẩm định giá và bán đấu giá tài sản THA tiếp tục kiểm sát việc  thu, nộp, xử lý tiền bán tài sản, từ đó kịp thời phát hiện được các vi phạm và yêu cầu khắc phục. 

	Tóm lại, hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án của tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá nói riêng và các hoạt động liên quan đến việc thi hành án dân sự nói chung đều là các giao dịch dân sự - dưới hình thức Hợp đồng dịch vụ giữa cơ quan, tổ chức và cá nhân với Cơ quan THADS. Hình thức ký hợp đồng dịch vụ giữa Cơ quan THADS với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan là hình thức pháp lý để tổ chức thực hiện một công việc nhưng bản chất công việc theo Hợp đồng là việc có liên quan đến quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Các bên tham gia hợp đồng dịch vụ phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ nêu trong hợp đồng và có trách nhiệm tuân thủ, thực hiện đúng quy định pháp luật có liên quan.

Theo quy định của Luật tổ chức VKSND và Luật THADS thì “các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong THADS” đều là đối tượng kiểm sát của VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự. Vì vậy, VKSND có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong các hoạt động thi hành bản án, quyết định của Tòa án, bao gồm các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản trong việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án. 

Trên thực tế, việc không kiểm sát hoặc không kịp thời kiểm sát đối với hoạt động thẩm địnhg giá, bán đấu giá tài sản thi hành án của tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá đã dẫn đến tình trạng vi phạm của tổ chức này và của cơ quan THADS không được phát hiện kịp thời. Từ đó, không kịp thời ngăn chặn, yêu cầu khắc phục vi phạm... dẫn đến kết quả thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án phải hủy bỏ, gây lãng phí thời gian khắc phục hậu quả và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Việc nghiên cứu Chuyên đề nhằm chỉ ra bất cập trong quy định của pháp luật, thống nhất nhận thức về vai trò, chức năng kiểm sát của VKSND trong hoạt động này; nêu lên những vi phạm phổ biến của tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản trong hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án. Đồng thời, chỉ ra những thao tác nghiệp vụ thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của VKSND đối với hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để kịp thời phát hiện vi phạm, ngăn chặn và kiến nghị kịp thời ngăn chặn các vi phạm, khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm trong hoạt động này./.




(Dự thảo)

BÁO CÁO TỔNG HỢP
Giải đáp khó khăn, vướng mắc về nhận thức và áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014 (sau đây viết tắt là Luật THADS) và các văn bản dưới luật được ban hành đã góp phần tích cực vào kết quả công tác thi hành án và đã phần nào tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với công tác này.

Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) và công tác kiểm sát THADS, THAHC các cơ quan chức năng và người thi hành nhiệm vụ vẫn gặp những khó khăn, vướng mắc cần được sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn.

Để đảm bảo công tác thi hành án dân sự, hành chính có hiệu quả, hằng năm Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) đã tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức hội nghị tập huấn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát THADS, THAHC mà nhiện vụ trọng tâm là tổng hợp, hướng dẫn về những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng quy định của pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) các cấp trong cả nước.

Năm 2019, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao về việc giao cho Vụ 11 tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát THADS, THAHC trong đó có việc xây dựng chuyên đề “Giải đáp khó khăn, vướng mắc về nhận thức và áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát THADS, THAHC”. Đến nay, qua tổng hợp báo cáo của VKSND địa phương, Vụ 11 đã tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để làm tài liệu xây dựng chuyên đề. Tuy nhiên, trong hội nghị lần này, Vụ 11 tập trung giải đáp một số nội dung khó khăn, vướng mắc chủ yếu và chưa được tổng hợp tại các hội nghị trước đây. 

Kết cấu chuyên đề: Do đây là chuyên đề đặc trưng hỏi và đáp nên không chia theo các chương cụ thể mà phần nội dung sẽ tổng hợp xuyên suốt các câu hỏi theo thứ tự điều luật.
NỘI DUNG
- Câu hỏi 1. Tại Khoản 2 Điều 12 Luật THADS quy định: VKSND kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án, Cơ quan THADS, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc THADS.

Khi kiểm sát THADS, VKSND có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

đ) Kiến nghị xem xét hành vi, quyết định liên quan đến thi hành án có vi phạm pháp luật ít nghiêm trọng...... 

e) Kháng nghị hành vi, quyết định của Thủ trưởng, Chấp hành viên Cơ quan THADS cùng cấp, cấp dưới có vi phạm pháp luật nghiêm trọng ...

Như vậy, VKSND kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tổ chức thi hành án của Cơ quan THADS và cơ quan hữu quan khác. Sau kiểm sát, ban hành kết luận, kiến nghị khi phát hiện hành vi, quyết định của Cơ quan THADS, CHV vi phạm ít nghiêm trọng, kháng nghị đối với vi phạm nghiêm trọng. Hiện nay chưa có quy định nào giải thích hướng dẫn định lượng vi phạm ít nghiêm trọng, vi phạm nghiêm trọng để làm căn cứ ban hành kiến nghị hoặc kháng nghị. 
Giải đáp:  

Quyền kiến nghị, kháng nghị của VKSND trong THADS được thực hiện theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 2 Điều 12 Luật Thi hành án dân sự, Tuy nhiên, pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự chưa quy định cụ thể, lượng hóa được vi phạm ở mức độ nào là ít nhiêm trọng, nghiêm trọng dẫn tới khi áp dụng pháp luật gặp rất nhiều khó khăn. Thông qua thực tiễn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, Vụ 11 có ý kiến như sau:
Theo quy định điểm đ Khoản 2 Điều 12 Luật THADS, kiến nghị được thực hiện khi phát hiện hành vi, quyết định liên quan đến thi hành án có vi phạm pháp luật ít nghiêm trọng; hoặc phát hiện thấy có sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý là nguyên nhân, điều kiện dẫn tới vi phạm pháp luật cần phải yêu cầu khắc phục và áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Hành vi, quyết định liên quan đến thi hành án có vi phạm pháp luật ít nghiêm trọng được hiểu là việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật, hành vi, quyết định đó làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
Kháng nghị được thực hiện khi phát hiện hành vi, quyết định của Thủ trưởng, Chấp hành viên Cơ quan THADS cùng cấp, cấp dưới có vi phạm pháp luật nghiêm trọng xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đến mức cần phải yêu cầu đình chỉ việc thi hành, thu hồi, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc thi hành án, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. 
Đối với quyết định của Thủ trưởng, Chấp hành viên Cơ quan THADS chỉ vi phạm về hình thức văn bản hoặc các văn bản nghiệp vụ khác có vi phạm thì cần tập hợp vi phạm để kiến nghị khắc phục sửa chữa (đây được hiểu là những vi phạm ít nghiêm trọng). Trường hợp cá biệt, đối với quyết định, hành vi của Thủ trưởng, Chấp hành viên Cơ quan THADS vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà hết thời hiệu kháng nghị theo quy định tại Khoản 2 Điều 160 Luật THADS thì áp dụng biện pháp kiến nghị.

- Câu hỏi 2. Luật THADS không quy định trách nhiệm phải thực hiện và thời hạn trả lời kiến nghị của VKSND đối với Cơ quan THADS, Tòa án, cơ quan hữu quan khác, dẫn đến việc chậm trả lời kiến nghị, thậm chí không trả lời kiến nghị. 

Giải đáp:

Luật THADS chỉ quy định về quyền kiến nghị của VKSND, không quy định cụ thể về trách nhiệm phải thực hiện và thời hạn trả lời kiến nghị của Viện kiểm sát. 
Tuy nhiên, về trách nhiệm thực hiện kiến nghị của VKSND được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật tổ chức VKSND năm 2014, cụ thể là: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị của Viện kiểm sát”.

Đồng thời, tại Khoản 1 Điều 9 Luật Tổ chức VKSND năm 2014 quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định, yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của VKSND”. 

Về thời hạn trả lời kiến nghị của Viện kiểm sát hiện chưa được pháp luật quy định, nhưng VKSND có quyền đôn đốc, kiểm tra, yêu cầu thực hiện kiến nghị. Vì vậy, khi thấy cần thiết thì VKSND ban hành văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, bị kiến nghị trả lời việc thực hiện kiến nghị. 
Về thời hạn trả lời kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân các cấp cần thảo luận với các ngành để đưa ra quy định phù hợp với từng địa phương tại quy chế phối hợp liên ngành. 
Vụ 11 sẽ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao để sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSTC ngày 09/10/2013 cho phù hợp theo hướng quy định trách nhiệm phải trả lời và thời gian trả lời kiến nghị của VKSND.

- Câu hỏi 3. Tại điểm b Khoản 2 Điều 36 Luật THADS quy định: Thủ trưởng Cơ quan THADS chủ động ra quyết định thi hành án đối với phần bản án, quyết định “Trả lại tiền, tài sản cho đương sự” quy định này chưa rõ, thực tế áp dụng có 2 quan điểm khác nhau: 
Quan điểm thứ nhất, cho rằng chỉ những tài sản, tiền đã được chuyển giao cho Cơ quan THADS trong quá trình giải quyết các vụ việc của các cơ quan tiến hành tố tụng và bản án, quyết định tuyên trả lại cho đương sự, thì trường hợp này Thủ trưởng Cơ quan THADS chủ động ra quyết định thi hành án. 
Quan điểm thứ 2, cho rằng: Tất cả các trường hợp (bao gồm cả trường hợp như quan điểm thứ nhất và các trường hợp mà bản án, quyết định tuyên buộc trả lại cho đương sự), thì Thủ trưởng Cơ quan THADS phải chủ động ra quyết định thi hành án. Vì vậy, thực tế áp dụng quy định này có khó khăn. 

Giải đáp:

Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 36 Luật THADS thì Cơ quan THADS ra quyết định chủ động thi hành án “Trả lại tiền, tài sản cho đương sự”

 Như vậy, trường hợp này được hiểu là tất cả các khoản tiền, tài sản trong quá trình giải quyết vụ án mà cơ quan có thẩm quyền đã áp dụng biện pháp đảm bảo “tạm giữ” hoặc “tạm thu” mà tại quyết định của bản án tuyên “Trả lại tiền, tài sản cho đương sự” thì Cơ quan THADS có trách nhiện chủ động ra quyết định thi hành án, ngay cả trường hợp Cơ quan THADS chưa nhận được tiền, tài sản của các cơ quan có thẩm quyền đã tạm giữ chuyển giao thì vẫn chủ động ra quyết định thi hành án theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 36 Luật THADS

Còn đối với trường hợp tiền và tài sản chưa áp dụng biện pháp bảo đảm “tạm giữ”, “tạm thu” mà bản án, quyết định tuyên các đương sự phải trả cho nhau không thuộc đối tượng cơ quan THADS chủ động ra quyết định THA .
- Câu hỏi 4. Khoản 4 Điều 39 Luật THADS quy định: “Chi phí thông báo do người phải thi hành án chịu, trừ trường hợp pháp luật quy định ngân sách nhà nước chi trả hoặc người được thi hành án chịu”.

Tuy nhiên chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về mức thu của từng  loại chi phí thông báo về thi hành án do người phải thi hành án, ngân sách Nhà nước chi trả hoặc người được thi hành án chịu.

Giải đáp:

Các chi phí để thực hiện việc thông báo về thi hành án theo quy định tại Khoản 4 Điều 39 Luật THADS thì:

- Chi phí thông báo về cưỡng chế do người phải thi hành án chịu theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông Tư số 200/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài Chính (Thông tư số 200/2016/TT-BTC), gồm: Chi phí thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; chi bồi dưỡng cho người trực tiếp thông báo cưỡng chế thi hành án. 

Mức chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp thực hiện thông báo cưỡng chế thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông Tư số 200/2016/TT-BTC.

- Ngân sách Nhà nước đảm bảo cho khoản chi phí về thông báo thi hành án theo quy định tại điểm b, c, k, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 200/2016/TT-BTC gồm các khoản: chi thuê người dẫn đường thông báo thi hành án; chi thông báo về thi hành án dân sự trên phương tiện thông tin đại chúng, chi phí gửi bưu điện, bưu phẩm, thông báo trực tiếp; chi cho những người thông báo thi hành án theo yêu cầu của Cơ quan THADS.

Mức chi bồi dưỡng cho những người tham gia thông báo thi hành án theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 200/2016/TT-BTC.

- Câu hỏi 5. Khoản thi hành án chủ động có áp dụng được theo quy định của khoản 2 điều 44 Luật THADS không? Nếu áp dụng được thì Cơ quan THADS phải thông báo cho Nhà nước như thế nào. Vì: "Sau 2 lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì Cơ quan THADS phải thông báo bằng văn bản về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án”. 
Quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật THADS cũng còn bất cập vì: Nếu cơ quan thi hành án mà không xác minh theo định kỳ (kể cả việc chưa có điều kiện đối với khoản chủ động hay khoản theo đơn yêu cầu) thì không thể biết thông tin mới về điều kiện thi hành án của ngưởi phải thi hành án được và như vậy sẽ không giảm được án tồn đọng, kéo dài.

Giải đáp:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 44 Luật THADS “Sau 2 lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì Cơ quan THADS phải thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh”. 
Vì ở đây người được thi hành án là nhà nước, nên sau khi có kết quả xác minh điều kiện thi hành án, cơ quan THADS vẫn tiếp tục phải theo dõi để khi có điều kiện là kịp thời tổ chức thi hành.
Những trường hợp Cơ quan THADS ra quyết định theo đơn yêu cầu thi hành án. Sau khi có kết quả xác minh, căn cứ vào khoản 1 Điều 44a Luật THADS; Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP để ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án và khi nào đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP thì Cơ quan THADS chuyển sang sổ theo dõi riêng. 

Sau khi Cơ quan THADS chuyển sang sổ theo dõi riêng, thì việc tổ chức thi hành án tạm thời dừng việc thi hành án. Khi nào người được thi hành án cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án hoặc Cơ quan THADS phát hiện người phải thi hành án có điều kiện thì tiến hành xác minh và tiếp tục tổ chức thi hành án theo quy định.

Đối với những trường hợp Cơ quan THADS chủ động ra quyết định thi hành án thì khi căn xứ quy định tại Khoản 2 Điều 44 để thực hiện việc xác minh điều kiện THA. Cơ quan THADS không áp dụng khoản 2 Điều 44, Khoản 1 Điều 44a Luật THADS đối với khoản chủ động ra quyết định thi hành án để xếp vào loại chưa có điều kiện thi hành án. Bởi vì, đối với những khoản chủ động thi hành án thì hàng năm Cơ quan THADS còn phải thực hiện việc xem xét, đề nghị miễn giảm nghĩa vụ khi có đủ điều kiện được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án (trước khi đề nghị xét miễn, giảm thì Cơ quan THADS phải tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án). 
- Câu hỏi 6. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 47 Luật thi hành án dân sự quy định:“ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, tài sản thi hành án, CHV phải thực hiện việc thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này; Trường hợp đương sự không đến nhận thì tiền, tài sản đó được xử lý theo quy định tại Điều 126 của Luật này.”

Theo quy định trên thì trong thời hạn 10 ngày phải thực hiện xong việc thanh toán tiền cho đương sự (người được thi hành án).

Nhưng quy định tại Điều 126 Luật THADS thì sau 15 ngày kể từ ngày thông báo mà đương sự không đến nhận tài sản thì CHV tiến hành gửi số tiền theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn.

Từ hai quy định trên cho thấy có sự mâu thuẫn khi quy định sau 15 ngày kể từ ngày thông báo cho đương sự mà không đến nhận thì mới gửi tiết kiệm, như vậy quy định 10 ngày sau khi thu tiền phải thanh toán tiền cho đương sự được hiểu như thế nào? Đến ngày thứ 11-15 đương sự đến nhận tiền có vi phạm thời hạn trong 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, tài sản thi hành án, CHV phải thực hiện việc thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này hay không?

Giải đáp:

Như vậy, theo quy định là trong thời hạn là 10 ngày kể từ ngày thu được tiền Chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền. Nên trong thời hạn 10 ngày để Chấp hành viên thông báo cho đương sự đến nhận tiền, tài sản và thanh toán nếu đương sư đến nhận. Trường hợp từ ngày thứ 11 trở đi Chấp hành viên mới thực hiện việc thông báo là vi phạm Khoản 5 Điều 47 Luật THADS; Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 01/2016/TT-BTP. Kể từ ngày thông báo đến ngày đương sự đến nhận tiền là 15 ngày thì Cơ quan THADS tiến hành thanh toán tiền, tài sản theo Khoản 5 Điều 47 Luật THADS (vì trong thời điểm này khoản tiền thu được chưa thực hiện gửi tiết kiệm)

Quy định tại Điều 126 Luật THADS thì sau 15 ngày kể từ ngày thông báo mà đương sự không đến nhận, đây là trường hợp quy định từ ngày Chấp hành viên thông báo, sau 15 ngày (từ ngày thứ 16) thì tiến hành gửi tiết kiệm theo quy định tại Điều 126 Luật THADS. Ở đây không có sự mâu thuẫn giữa Điều 47 và Điều 126 của  Luật THADS.

Vì vậy, thời gian tối đa đối với trường hợp mà Chấp hành viên đã thu được tiền phải thực hiện việc thanh toán tiền thi hành án (trong thời hạn 25 ngày), từ ngày thứ 26 trở đi phải gửi tiết kiệm, nếu chưa gửi tiết kiệm, vi phạm Khoản 4 Điều 17 Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp; Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Khoản 5 Điều 47; Khoản 2 Điều 126 Luật THADS.

- Câu hỏi 7.  Khoản 2 Điều 48 Luật THADS quy định: “Thủ trưởng cơ quan THADS ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị...”
Theo quy định tại Điều 103 Luật THADS thì người mua tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá, mặc dù có yêu cầu của TAND yêu cầu tạm hoãn việc thi hành thì Cơ quan THADS vẫn tiến hành giao tài sản bán đấu giá thành để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mua tài sản trúng giá.

Tuy nhiên, Điều 103 Luật THADS lại mâu thuẫn với Điều 332, 354 BLTTDS, Điều 48 Luật THADS, do vậy còn có nhiều quan điểm khác nhau trong việc áp dụng pháp luật. Nếu Cơ quan THADS tiếp tục giao tài sản bán đấu giá cho người mua trúng giá thì hậu quả phát sinh về sau sẽ giải quyết như thế nào, như: kết quả xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm trong tương lai trái ngược với kết quả xét xử sơ thẩm, phúc thẩm. Như vậy, việc giao tài sản cho người trúng giá trong trường hợp này có trái với khoản 2 Điều 48 Luật THADS, trái với Điều 332, Điều 354 BLTTDS hay không? Bên cạnh đó, người phải thi hành án, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, các cơ quan hữu quan (Cảnh sát hỗ trợ tư pháp, chính quyền địa phương)…không đồng tình, dẫn đến công tác cưỡng chế giao tài sản cho người trúng giá gặp rất nhiều khó khăn, không thể giải quyết được, công tác tổ chức thực hiện việc thi hành án kéo dài, gây bức xúc trong đương sự và dư luận. 

Giải đáp: 

Trường hợp thứ nhất: Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm, phúc thẩm để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm hoặc phúc thẩm mà tài sản đã bán đấu giá thành và người mua trúng đấu giá đã thanh toán đủ tiền mua tài sản. 

Trong trường hợp này, Chấp hành viên chưa tiến hành giao tài sản vì đã ra quyết định đình chỉ thi hành án nên không có căn cứ để ra quyết định cưỡng chế giao tài sản, số tiền bán tài sản được thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định tại khoản 4 Điều 247 Nghị định số 62/NĐ-CP. Sau khi có kết quả xét xử lại người có tài sản vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thi hành án thì căn cứ khoản 1 Điều 136 Luật THADS tiến hành giao tài sản, thanh toán tiền lãi cho người mua trúng đấu giá (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) và thanh toán tiền cho người được thi hành án theo Điều 47 Luật THADS. 

Trường hợp thứ hai: Sau khi có quyết định hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực và người có tài sản không phải thi hành hành bất cứ khoản nào khác; Cơ quan thi hành án đã ra quyết định đình chỉ thi hành án, tài sản đã được bán đấu giá thành và người mua được tài sản đã nộp đủ số tiền mua tài sản. Trong trường hợp này, căn cứ vào khoản 3 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Luật THADS Chấp hành viên không có căn cứ để ra quyết định buộc phải giao tài sản cho người trúng đấu giá. Do vậy, Chấp hành viên cần tiến hành thỏa thuận với người mua trúng đấu giá về việc hủy kết quả bán đấu giá và việc bồi thường thiệt hại; nếu không thỏa thuận được thì Chấp hành viên khởi kiện ra Tòa án đề nghị hủy kết quả đấu giá.

Trường hợp thứ ba: Khi nhận được Công văn yêu cầu tạm hoãn việc thi hành bản án của người có thẩm quyền kháng nghị thì Cơ quan THADS ra quyết định hoãn THA theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật THADS.

- Câu hỏi 8. Điều 48 Luật THADS quy định: 1. Thủ trưởng Cơ quan THADS ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp sau đây:

e) Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận.”
Như vậy, khi CHV thu được tiền, tài sản mà người được nhận đã được thông báo hợp lệ 02 lần mà không đến nhận là một trong những căn cứ để hoãn. Khi đã đủ các điều kiện như quy định tại Điều 126 Luật THADS, CHV phải tiến hành xử lý tài sản theo Điều 98, 99 và 101 Luật THADS. Tức là vẫn định giá, bán tài sản và đã sung quỹ Nhà nước số tiền thu được thì xử lý quyết định hoãn thi hành án như thế nào là vấn đề chưa rõ. Cơ quan THADS ban hành quyết định tiếp tục thi hành án thì không có đủ căn cứ theo khoản 4 Điều 48 Luật THADS. Nếu mặc nhiên xác định hồ sơ thi hành án đã giải quyết để đưa vào lưu trữ cũng chưa được thuyết phục.
Giải đáp:

Đối với trường hợp hoãn theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 48 Luật THADS, đây là những trường hợp thi hành án theo đơn yêu cầu, nên khi thông báo hợp lệ 02 lần mà đương sự không đến nhận thì áp dụng hoãn thi hành án. Tài sản thi hành án và người được nuôi dưỡng ở đây đang do người phải thi hành án hoặc người thứ ba, cơ quan thi hành án quản lý. Đây là trường hợp thi hành án bằng tài sản mà bản án, quyết định đã tuyên hoặc với người được giao nuôi dưỡng nhưng họ không đến nhận, Cơ quan THADS không thể đưa về để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, trường hợp trả lại tiền, tài sản theo bản án, quyết định tuyên trả lại cho đương sự theo Điều 126 Luật THADS, trường hợp này là Cơ quan THADS chủ động ra quyết định thi hành án, nên không áp dụng hoãn thi hành án theo điểm e khoản 1 Điều 48 Luật THADS.
Trường hợp hoãn theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 48 Luật THADS, Cơ quan THADS không được xếp hồ sơ thi hành án đã giải quyết để đưa vào lưu trữ. 
- Câu hỏi 9.  Tại khoản 3 Điều 71 Luật THADS quy định về biện pháp cưỡng chế thi hành án: “Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ…”
Điều 24 Nghị định 62/2015 quy định: “Kể từ thời điểm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, nếu người phải thi hành án chuyển đổi, tặng cho, bán, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố tài sản cho người khác mà không sử dụng khoản tiền thu được để thi hành án và không còn tài sản khác hoặc tài sản khác không đủ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án thì tài sản đó vẫn bị kê biên, xử lý để thi hành án…”. 

Trên thực tế, trường hợp người phải thi hành án đã chuyển quyền sở hữu tài sản của mình sang người khác sau khi bản án quyết định có hiệu lực pháp luật và tài sản đó lại được thiết lập hợp pháp, ngay tình, được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu về tài sản thì tài sản này không còn là tài sản của người phải thi hành án nữa. 
Tại khoản 2 Điều 133 Bộ luật dân sự quy định: “ Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu…”.

Từ những quy định nêu trên, Cơ quan THADS không thể tiến hành kê biên xử lý tài sản trong trường hợp này.

Giải đáp:

Trường hợp người phải thi hành án đã chuyển quyền sở hữu tài sản của mình sang người khác sau khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật và tài sản đó lại được thiết lập hợp pháp, ngay tình, được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản thì tài sản này không còn là tài sản của người phải thi hành án.

Theo Công văn số 64/TANDTC ngày 03/4/2019 của TAND tối cao giải đáp những vướng mắc trong xét xử dân sự, đã hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 133 Bộ luật Dân sự năm 2015:“chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác” có nghĩa là không chỉ có những giao dịch nhằm chuyển giao quyền sở hữu như: “Hợp đồng mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn nhà ở, chuyển nhượng, chuyển đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất ... mà cả những giao dịch nhằm chuyển giao những quyền về sở hữu đối với tài sản hoặc quyền về sử dụng thửa đất” thì những giao dịch đó không vô hiệu. Kể cả “trường hợp giao dịch chuyển nhượng nhà đất bị vô hiệu nhưng bên nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và đã thế chấp nhà, quyền sử dụng đất đó cho ngân hàng theo đúng quy định thì giao dịch đó không vô hiệu”.

Như vậy, Công văn số 64/TANDTC đã hướng dẫn khoản 2 Điều 133 Bộ luật Dân sự năm 2015, đối với trường hợp đã chuyển giao hợp pháp, ngay tình cho người thứ ba, thì Chấp hành viên không đủ căn cứ để xử lý tài sản, 

Đối với các trường hợp vướng mắc Điều 24 Nghị định 62/2015 nên áp dụng như sau: 

Trường hợp người phải thi hành án đã thực hiện chuyển đổi nhưng chưa hoàn thành việc chuyển quyền sở hữu sử dụng thì Chấp hành viên tiến hành kê biên, nếu có tranh chấp thì thực hiện theo khoản 1 Điều 75 Luật THADS .

Trường hợp người mua được tài sản và đã xác lập quyền sở hữu thì Chấp hành viên không tiến hành kê biên mà thực hiện việc thông báo cho người được thi hành án yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ có liên quan đến giao dịch đó. Hết 15 ngày mà không có yêu cầu thì Chấp hành viên yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý theo khoản 2 Điều 75 Luật THADS .

- Câu hỏi 10. Trong quá trình xác minh tài sản là QSDĐ của người phải thi hành án đang được thế chấp tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng thì CHV tiến hành làm việc với tổ chức tín dụng, ngân hàng để xác minh tài sản, giải quyết việc thi hành án. Tuy nhiên nhiều tổ chức tín dụng, ngân hàng không đồng ý để cho CHV tiến hành kê biên tài sản đang thế chấp với lý do đang tiến hành thanh lý hợp đồng  dẫn đến việc thi hành án bị kéo dài.

Giải đáp:

Đối với trường hợp tài sản là QSDĐ của người phải thi hành án đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng mà có đủ điều kiện để kê biên, xử lý theo quy định của Điều 90 Luật THADS mà người nhận cầm cố, thế chấp đang tiến hành xử lý để thu hồi nợ vay theo quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội thì Chấp hành viên không thực hiện việc kê biên, xử lý đối với tài sản đó. Chấp hành viên phải thông báo cho người nhận cầm cố, thế chấp biết nghĩa vụ phải thi hành án và yêu cầu người xử lý tài sản phải thông báo ngay kết quả xử lý cho Cơ quan THADS theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 và khoản 3 Điều 24 Nghị định 62/2015/NĐ-CP.

Đối với trường hợp tài sản mà tổ chức tín dụng, ngân hàng không thuộc trường hợp xử lý theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, mà giá trị tài sản lớn hơn nghĩa vụ thanh toán cho ngân hàng và các chi phí thì Chấp hành viên vẫn tiến hành kê biên theo quy định của Điều 90 Luật THADS.   

- Câu hỏi 11.  Tại khoản 2 Điều 98 Luật THADS năm 2014 quy định: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kê biên tài sản, CHV ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có tài sản kê biên …”, 
Như vậy, sau khi kê biên tài sản là QSDĐ, Cơ quan THADS phải chờ Văn phòng đăng ký đất đai để cung cấp họa đồ hiện trạng sử dụng đất và bản mô tả ranh giới, mốc thửa đất theo diện tích và vị trí đã kê biên mới ký được hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá. Tuy nhiên, trên thực tế, Văn phòng đăng ký đất đai thường chậm cung cấp họa đồ, làm kéo dài thời gian định giá, bán đấu giá tài sản.

Giải đáp: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật THADS thì trước khi kê biên Chấp hành viên phải yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, trong đó có nội dung: tình trạng pháp lý của tài sản; vị trí , diện tích, sơ đồ hiện trạng của diện tích đất, v.v… Riêng đối với QSDĐ mà tại bản án, quyết định của Tòa án đã tuyên thì yêu cầu Tòa án cung cấp hồ sơ về đất có tranh chấp để kết hợp với tài liệu do Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp để làm căn cứ kê biên và thẩm định giá. Nếu có sự chêch lệch thì Chấp hành viên làm văn bản trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền để làm cơ sở cho việc xử lý tiếp theo. Nếu các cơ quan có liên quan không phối hợp thì báo cáo ban chỉ đạo thi hành án dân sự để cho ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở đó, Chấp hành viên tiến hành kê biên và xử lý tài sản sẽ không vi phạm khoản 2 Điều 98 Luật THADS.  

- Câu hỏi 12. Một số vụ việc Bản án tuyên xử lý tài sản trên đất để bảo đảm thi hành án, tuy nhiên QSDĐ của người phải thi hành án có nguồn gốc sử dụng đất là “Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm” nên theo quy định của pháp luật về đất đai không được kê biên, xử lý QSDĐ để thi hành án. Về tài sản có trên đất gồm: công trình, xưởng, ao cá, vật kiến trúc trên đất... Do tài sản chưa được cấp chứng nhận sở hữu nên không đủ điều kiện để xử lý theo quy định tại Điều 175 và Điều 189 của Luật Đất đai.

Giải đáp: 

Đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm khi xử lý tài sản theo quy định của Điều 175, Điều 189 Luật Đất đai thì Cơ quan THADS tiến hành kê biên tài sản gắn liền với QSDĐ mà không kê biên QSDĐ. Trường hợp tài sản chưa được xác lập quyền sở hữu, nếu được tạo lập hợp pháp theo quy định, đúng quy hoạch được phê duyệt nhưng chưa làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận sở hữu, thì trước khi kê biên Cơ quan THADS làm công văn trao đổi với cơ quan có thẩm quyền về tài sản cần kê biên. Sau khi có trả lời của cấp có thẩm quyền về việc người mua được tài sản tiếp tục được thuê đất và tài sản trên đất thuộc đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu thì Cơ quan THADS tiến hành kê biên và xử lý theo quy định, 

Đối với trường hợp tài sản trên đất không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu thì Cơ quan THADS cần xem xét nếu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không có phương án thu hồi đất mà tiếp tục đồng ý cho tài sản được tồn tại và sử dụng khai thác cho đến khi hết hạn thuê đất thì Chấp hành viên vẫn kê biên, xử lý tài sản, nhưng phải thông báo rõ tình trạng pháp lý đối với tài sản (tài sản không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng...) 

- Câu hỏi 13. QSDĐ thế chấp Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khi Cơ quan THADS xử lý thì hết hạn sử dụng, theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật Đất đai, khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất và phải trực tiếp liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được gia hạn. Tuy nhiên, phần lớn người phải thi hành án thường không phối hợp để thực hiện dẫn đến không xử lý được để bảo đảm thi hành án. 

Giải đáp:

Đối với trường hợp tài sản đã thế chấp cho ngân hàng nếu hết hạn sử dụng, theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật Đất đai. Người sử dụng đất không có giấy chứng nhận để làm thủ tục tiếp tục gia hạn. Vì vậy, trước khi kê biên Cơ quan THADS phải có văn bản xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về trường hợp người mua được tài sản là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì có được tiếp tục gia hạn không, từ đó có căn cứ để xử lý tài sản

- Câu hỏi 14. Tại Điểm b khoản 2 Điều 161 Luật THADS có quy định:

“2. Trường hợp Thủ trưởng Cơ quan THADS không nhất trí với kháng nghị của Viện kiểm sát thì giải quyết như sau:

b) Thủ trưởng Cơ quan THADS cấp tỉnh có quyết định, hành vi bị kháng nghị phải báo cáo với Thủ trưởng Cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp và VKSND tối cao. Thủ trưởng Cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp xem xét và trả lời trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo. Văn bản trả lời của Thủ trưởng Cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành…”

Như vậy, khi kháng nghị không được Cơ quan THADS cùng cấp chấp nhận thì Luật THADS quy định Cơ quan THADS cấp dưới báo cáo Thủ trưởng Cơ quan THADS, Viện trưởng VKSND cấp trên trực tiếp và cuối cùng Thủ trưởng Cơ quan THADS cấp trên trực tiếp phải trả lời trong thời hạn 30 ngày và văn bản đó có hiệu lực thi hành ngay mà không cần có sự thống nhất của VKSND cấp được báo cáo. Vậy hiệu lực kháng nghị của Viện kiểm sát không được thực thi một cách nghiêm túc và đầy đủ.
Giải đáp:

Theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 161 Luật THADS, khoản 4 Điều 34 Quy chế công tác Kiểm sát THADS ban hành kèm theo Quyết định số 810/VKSNDTC (Quy chế 810) thì Viện kiểm sát đã ban hành kháng nghị phải báo cáo Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp kèm theo tài liệu để xem xét trả lời. Trường hợp văn bản trả lời của Cơ quan THADS cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng Cơ quan quản quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp không có căn cứ, trái quan điểm của Viện kiểm sát. Viện kiểm sát cấp tỉnh báo cáo Viện kiểm sát tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao có trách nhiệm xem xét đối với trả lời kháng nghị không có căn cứ của Cơ quan THADS cấp tỉnh, Tổng cục THADS để yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét lại văn bản trả lời có hiệu lực pháp luật của thủ trưởng Cơ quan THADS đã ban hành văn bản trả lời.
- Câu hỏi 15. Đến nay VKSND tối cao chưa có hướng dẫn, chỉ đạo, phân công cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn kiểm sát thi hành phần quyền lợi hoặc nghĩa vụ dân sự đối với các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong Trại giam, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ Công an cấp huyện thuộc thẩm quyền của các đơn vị kiểm sát thi hành án hình sự hay đơn vị kiểm sát thi hành án dân sự, dẫn đến công tác  kiểm sát thi hành phần quyền lợi hoặc nghĩa vụ dân sự đối với các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong Trại giam, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ Công an cấp huyện đến nay chưa được thực hiện.
Giải đáp:

Theo quy định tại Điều 128 Luật THADS, Thông tư số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Tài chính về hướng dẫn thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án là phạm nhân, theo quy định những nội dung này thuộc trách nhiệm của công tác kiểm sát THADS. Tuy nhiên, Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện, Trại tạm giam, Trại giam hiện nay đang do bộ phận kiểm sát việc tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự kiểm sát, nên Lãnh đạo Viện kiểm sát tối cao đã thống nhất không giao cho bộ phận kiểm sát THADS kiểm sát đối với trường hợp này. Vì vậy, đề nghị Lãnh đạo các Viện kiểm sát địa phương khi trực tiếp kiểm sát đối với Trại giam, Trại tạm giam vận dụng phù hợp đảm bảo khi tiến hành kiểm sát kiểm sát có nội dung về việc thi hành án dân sự của phạm nhân theo quy định. Trên cơ sở kết quả kiểm sát tại Trại giam, Trại tạm giam để bộ phận thực hiện chức năng kiểm sát thi hành án dân sự sẽ tổng hợp nếu cơ quan THADS có vi phạm quy định tại Điều 4 Thông tư số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 thì kiến nghị với cơ quan thi hành án dân sự.
- Câu hỏi 16. Điều 180 Luật THADS quy định:“Cơ quan, tổ chức được giao theo dõi, quản lý người đang chấp hành án hình sự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan THADS về các việc sau đây:

2. Cung cấp cho Cơ quan THADS thông tin liên quan về người phải thi hành nghĩa vụ về dân sự đang chấp hành án hình sự; thực hiện việc thông báo giấy tờ về THADS cho người phải thi hành án đang chấp hành án hình sự;

3. Phối hợp với Cơ quan THADS thu tiền thi hành án theo quy định của Luật này; 

4. Kịp thời thông báo cho Cơ quan THADS về nơi cư trú của người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt tù, được đặc xá, được miễn chấp hành hình phạt tù.”

Tuy nhiên, thực tế Trại giam đang quản lý người chấp hành án phạt tù không phối hợp với Cơ quan THADS thực hiện tốt các quy định trên. Dẫn đến rất nhiều trường hợp, sau khi xác minh tại địa phương, CHV chỉ biết người phải thi hành án đang chấp hành án phạt tù nhưng không biết chấp hành ở Trại giam nào, không biết về nơi cư trú của người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt tù, được đặc xá, được miễn chấp hành hình phạt tù để thực hiện việc thông báo các giấy tờ về thi hành án hay phối hợp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thi hành án làm cho việc thi hành án bị tồn đọng kéo dài.

Giải đáp: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 07), Giám thị Trại giam, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm thông báo cho Cơ quan THADS nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm họ, tên, địa chỉ của phạm nhân là người phải THADS hoặc phạm nhân là người được THADS theo bản án hình sự, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận phạm nhân vào Trại giam. 

Về trách nhiệm của Thủ trưởng Cơ quan THADS được quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 07: Phải gửi các quyết định về thi hành án, thông báo và thực hiện thanh toán tiền thi hành án (phạm nhân là người được thi hành án). 

Vì vậy, khi tiến hành kiểm sát, Viện kiểm sát phải kiểm sát đối với những phạm nhân còn phải thi hành nghĩa vụ dân sự. Trường hợp Trại giam, Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan THADS không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định thì căn cứ theo quy định của Điều 3, Điều 4 của Thông tư liên tịch này, Viện kiểm sát phải kiến nghị kịp thời nhằm khắc phục vi phạm.

Như vậy, theo phản ánh của Viện kiểm sát là thực tế Trại giam đang quản lý người chấp hành án phạt tù không phối hợp với Cơ quan THADS thực hiện tốt các quy định trên là do bộ phận kiểm sát khi tiến hành kiểm sát chưa căn cứ vào quy định của Thông 07/2013/TTLT-BTP để kiểm sát và phát hiện vi phạm. Mặt khác sự phối hợp giữa các bộ phận thực hiện kiểm sát THADS và kiểm sát thi hành án hình sự của Viện kiểm sát chưa tốt.

- Câu hỏi 17.  Tòa án thụ lý giải quyết đơn khởi kiện về Quyết định thi hành án của Cơ quan THADS. 
Ví dụ: Bản án sơ thẩm số 06/2015/KDTM-ST ngày 10/12/2015 của TAND tỉnh A đã có hiệu lực pháp luật. Cơ quan THADS tổ chức thi hành và ban hành Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản. Quá trình cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thế chấp thì bên phải THA (số tiền mà Công ty này nợ của Ngân hàng là 50.122.571.635đ)  đã làm đơn khởi kiện đến Tòa án đối với Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của Cơ quan THADS, Cơ quan THADS phải tạm hoãn THA làm cho việc giải quyết THA bị kéo dài trong khi đó người mua tài sản thế chấp qua đấu giá đã nộp tiền đầy đủ. Trường hợp này theo luật định thì Tòa án không có thẩm quyền thụ lý giải quyết đối với quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng. Ở đây quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản là quyết định tố tụng.

Giải đáp:

Theo quy định tại Điều 115 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thì Tòa án thụ lý giải quyết đối với những trường hợp khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó, quyết định giải quyết khiếu nại quyết định cạnh tranh, về danh sách cử tri. 
Như vậy, Tòa án không có thẩm quyền thụ lý đơn khởi kiện trong hoạt động tư pháp. Nên đối với trường hợp cụ thể này, Tòa án thụ lý việc khởi kiện Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của Cơ quan THADS là không phù hợp với quy định của pháp luật về THADS và Luật Tố tụng hành chính (việc này Phòng 10 của VKS phải kiểm sát việc thụ đơn khởi kiện quyết định hành chính của Tòa án để kiến nghị).

 Mặt khác, Cơ quan THADS căn cứ vào việc Tòa án thụ lý để ra quyết định hoãn thi hành án là trái với quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật THADS về những trường hợp được hoãn. Nên trường hợp này VKSND phải kháng nghị yêu cầu Cơ quan THADS hủy bỏ quyết định hoãn thi hành án trái pháp luật. 
- Câu hỏi 18. Việc áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án phải tương ứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ.

“Điều 13. Áp dụng biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án
1. Chấp hành viên căn cứ vào nội dung bản án, quyết định; quyết định thi hành án; tính chất, mức độ, nghĩa vụ thi hành án; điều kiện của người phải thi hành án; yêu cầu bằng văn bản của đương sự và tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn việc áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án thích hợp. Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án trong trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại Điều 130 Luật THADS.

Việc áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án phải tương ứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án và các chi phí cần thiết, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định này. Trường hợp người phải thi hành án chỉ có một tài sản duy nhất lớn hơn nhiều lần so với nghĩa vụ phải thi hành án mà tài sản đó không thể phân chia được hoặc việc phân chia làm giảm đáng kể giá trị của tài sản thì Chấp hành viên vẫn có quyền áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế để thi hành án.”

          Mặt khác, chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể đến việc sau khi thẩm định giá đối với nhiều tài sản mà số tiền sau khi thẩm định vượt quá xa so với phần nghĩa vụ thi hành án thì Chấp hành viên sẽ bán toàn bộ tài sản đã kê biên hay sẽ bán phần tài sản có nghĩa vụ tương ứng.

Ví dụ: Quá trình xác minh thi hành án, Chấp hành viên lập biên bản lập biên bản về việc giải quyết thi hành án đối với người phải thi hành án về nghĩa vụ trả nợ và nộp án phí dân sự sơ thẩm thì người phải thi hành án đều thể hiện quan điểm là không có tiền để thi hành án, đề nghị kê biên toàn bộ khối tài sản nên trên để thi hành án; Chi cục THADS ra Quyết định kê biên QSDĐ đối với hai thửa đất trên và Thông báo về việc cưỡng chế thi hành án (có biên bản giao nhận Quyết định và Thông báo cho người phải thi hành án).

Kết quả thẩm định giá một phần diện tích đất thuộc thửa đất số 59 có giá trị 839.879.000đ, diện tích đất thuộc thửa đất số 295 có giá trị 771.337.000đ.

Ngày 11/4/2016, Chi cục THADS ra Quyết định kê biên bổ sung tài sản (xử lý tài sản gắn liền trên thửa đất số 59), Giá trị của thửa đất sau khi kê biên bổ sung là: 941.367.000đ.

Sau nhiều lần bán đấu giá không có người đăng ký mua tài sản đấu giá, toàn bộ tài sản giảm giá đến lần thứ 5 thì toàn bộ khối tài sản được bán đấu giá là 1.158.703.146đ. 
Như vậy, việc Chấp hành viên đã ký hợp đồng bán đấu giá cả hai thửa đất trên (thửa đất số 59 sau khi thẩm định và kê biên bổ sung có giá trị 941.367.000đ, diện tích đất thuộc thửa đất số 295 có giá trị 771.337.000đ) có đúng quy định của pháp luật hay không. Trong khi giá trị của thửa đất số 59 có giá trị tương ứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án và các chi phí cần thiết khác.

Giải đáp:

Việc Cơ quan THADS tiến hành kê biên theo sự thỏa thuận của người phải thi hành án để kê biên cả hai thửa đất là đúng theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP).
Tuy nhiên, trường hợp trong cùng một cuộc bán đấu giá mà có nhiều tài sản của người phải thi hành án được đưa ra bán đấu giá thì Cơ quan THADS yêu cầu tổ chức bán đấu giá thực hiện việc bán đấu giá theo thứ tự từ tài sản có giá trị lớn nhất. Trường hợp số tiền thu được đủ để thi hành án và các chi phí theo quy định thì không tiếp tục bán đấu giá tài sản còn lại. (theo hướng tại Dự thảo sửa Điều 27 Nghị định  số 62/2015/NĐ-CP đã trình Chính phủ).
- Câu hỏi 19. Điều 587 BLDS năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra quy định: “Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.”
Hiện tại thực tế xét xử khi tuyên án, Tòa án tuyên buộc các đối tượng phải liên đới bồi thường, nhưng chia theo phần cụ thể, 

Ví dụ: tuyên buộc 03 người A, B,C phải liên đới bồi thường cho D 60 triệu đồng, được chia phần mỗi người 20 triệu đồng. Khi  thi hành án  theo đơn yêu cầu của D, A đã bồi thường xong 20 triệu, B đã thi hành được 10 triệu, còn C chưa thi hành được đồng nào. B và C không còn tài sản để thi hành án, như vậy có buộc A phải bồi thường 30 triệu còn lại cho D không? Vấn đề này liên quan đến việc xét giảm án tha tù cho A, liên quan đến việc ủy thác thi hành án nếu như A, B, C ở các địa phương khác nhau vì theo khoản 2 Điều 55 Luật THADS năm 2014 quy định:

Hiện tại đang có quan điểm A vẫn phải bồi thường số tiền 30 triệu còn lại vì là trách nhiệm liên đới, nhưng cũng có quan điểm trách nhiệm liên đới ở đây là 03 người phải có trách nhiệm bồi thường cho D 60 triệu, chia phần mỗi người 20 triệu, nên từng người chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho D số tiền 20 triệu, bồi thường xong 20 triệu đồng coi như đã thi hành án xong.

Giải đáp:

Theo quy định của khoản 2 Điều 6, khoản 3 Điều 7 Nghị định 62/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 11 Thông tư số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 về hướng dẫn  thi hành nghĩa vụ liên đới thì: trường hợp Tòa án tuyên nghĩa vụ liên đới nhưng không xách định hoặc xác định rõ phần nghĩa vụ liên đới của từng người, thì trong quá trình thi hành án Cơ quan THADS có quyền yêu cầu người có điều kiện thi hành án phải thi hành toàn bộ nghĩa vụ liên đới..

 Vì vậy, đối với trường hợp theo ví dụ nêu trên, Cơ quan THADS có quyền yêu cầu người có điều kiện thi hành toàn bộ phần nghĩa vụ liên đới còn phải thi hành.

- Câu hỏi 20. Khó khăn trong việc xử lý tài sản với diện tích không đủ để tiến hành tách thửa theo quyết định của UBND tỉnh.

Ví dụ: Chi cục THADS kê biên 49,2m2 đất của người phải thi hành án để xử lý, tổ chức thi hành án. Tuy nhiên, không tiến hành xử lý được do quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, diện tích tách thửa, cụ thể như sau:   

Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định hạn mức tối thiểu đối với đất ở có nội dung: “..Diện tích thửa đất mới và diện tích phần còn lại của thửa đất phải đảm bảo, trong đó kích thước cạnh mặt tiền ≥ 5m; kích thước cạnh tiếp giáp với cạnh mặt tiền (theo hướng vuông góc) ≥ 10m.”

Như vậy, diện tích đất đã kê biên (49,4 m2 ) không đảm bảo điều kiện để tách thửa.Vì vậy, vụ việc thi hành án tồn đọng đến nay chưa được thi hành.

- Giải đáp:

Đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sử hữu nhà và tài sản gắn liền với đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, thì xử lý như sau

Trường hợp cấp lần đầu: Theo quy định tại khoản 5 Điều 95 Luật đất đai thì đối với trường hợp đăng ký lần đầu mà không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng đất cho đến khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có quyết định xử lý. Vì vậy, với trường hợp này Cơ quan THADS vẫn tiến hành xử lý tài sản nhưng phải thông báo rõ về tình trạng pháp lý của tài sản.

Trường hợp đã được cấp giấy: Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà thửa đất đó nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định, nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo khoản 1 Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014, đối với trường hợp này Cơ quan THADS vẫn tiến hành xử lý tài sản. 

Đối với trường hợp tách thửa thì Cơ quan THADS căn cứ vào khoản 2,3 Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ để xem xét việc kê biên, xử lý phù hợp.

Vì vậy, đối với những thửa đất thuộc loại nêu trên, trước khi kê biên Cơ quan THADS phải có văn bản trao đổi với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tình trạng pháp lý và hướng xử lý .

- Câu hỏi 21. Hướng dẫn lập hồ sơ theo Quy chế 810 và Quy định chế độ hồ sơ nghiệp vụ ngành Kiểm sát nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định số 190/QĐ-VKSTC-VP ngày 06/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao (Quy định 190) có sự mâu thuẫn. Khoản 3 Điều 29 Quy chế 810 quy định: “VKS phải lập hồ sơ kiểm sát trong các trường hợp sau: Trực tiếp kiểm sát; kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án; Việc xác định chưa có điều kiện thi hành án, áp dụng thời hiệu; Kiểm sát việc cưỡng chế thi hành án; Kiểm sát việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án; Kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về thi hành án”; khoản 7 Điều 3 Quy định 190 quy định: “Hồ sơ kiểm sát THADS: tích lũy tài liệu trong quá trình kiểm sát THADS”. Như vậy thực hiện theo quy định nào.

 Giải đáp: 

Hướng dẫn lập hồ sơ kiểm sát quy định tại khoản 3 Điều 29 Quy chế 810 không trái với quy định lập hồ sơ kiểm sát theo khoản 7 Điều 3 Quy định 190. Bởi vì, khoản 7 Điều 3 Quy định 190 chỉ quy định chung “Hồ sơ kiểm sát THADS: tích lũy tài liệu trong quá trình kiểm sát THADS”, mà không quy định cụ thể phải thiết lập những loại hồ sơ nào; còn quy định tại khoản 3 Điều 29 Quy chế 810 hướng dẫn chi tiết việc lập hồ sơ kiểm sát đối với từng trường hợp cụ thể.

- Câu hỏi 22.  Khoản 6 Điều 32 Quy chế 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 quy định về thời hạn phúc tra việc thực hiện các yêu cầu trong Kết luận trực tiếp kiểm sát tại VKSNDTC là sau 01 năm kể từ ngày kết thúc trực tiếp kiểm sát, không quy định thời hạn phúc tra của VKS cấp huyện và tỉnh. Cũng tại Khoản 3 của Điều 34 và Khoản 3 của Điều 35 Quy chế không quy định rõ thời hạn phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị. Do không được quy định cụ thể về thời hạn thực hiện, nên trong thực tế quá trình thực hiện các đơn vị đã tùy nghi thực hiện có đơn vị thực hiện sau 01 năm, 6 tháng, có đơn vị thực hiện sau 01 tháng.

Giải đáp:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 32 Quy chế 810 ngày 20/12/2016 được hiểu như sau:
- Trường hợp trực tiếp kiểm sát đối với Cơ quan THADS ngang cấp thì thường xuyên hàng năm Viện kiểm sát phải tiến hành trực tiếp kiểm sát định kỳ theo kế hoạch, trong nội dung kiểm sát đã lồng ghép việc thực hiện kết luận trực tiếp kiểm sát trước đó. Nên tại quy chế này không quy định về thời hạn tiến hành phúc tra đối với Cơ quan THADS ngang cấp.

- Trường hợp trực tiếp kiểm sát đối với Cơ quan THADS cấp dưới (Viện KSND tối cao đối với Cục THADS cấp tỉnh, Viện kiểm sát cấp tỉnh đối Chi cục THADS cấp huyện) thì quy định là sau 01 năm kể từ ngày kết thúc trực tiếp kiểm sát. Vì Viện kiểm sát cấp trên không tiến hành trực tiếp kiểm sát thường xuyên hàng năm đối với Cơ quan THADS cấp dưới, nên phải quy định cụ thể thời gian phúc tra là phù hợp với thực tế.
Trên đây là những nội dung giải đáp khó khăn, vướng mắc về nhận thức và áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát THADS, THAHC Vụ 11 tổng hợp trình bày tại Hội nghị tập huấn để VKSND các cấp nghiên cứu, tham khảo vận dụng phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị VKSND các cấp kịp thời tổng hợp, báo cáo VKSND tối cao (Vụ 11) tổng hợp, hướng dẫn theo quy định pháp luật.
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO


VỤ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ





























TÀI LIỆU TẬP HUẤN









































HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2019








� Trong đó: VKS cấp trên và Cơ quan THADS chấp nhận 01 (Quảng Ngãi), VKS rút kiến nghị: 03 (Đà Nẵng, Lào Cai, TP Hồ Chí Minh), VKS cấp trên nhất trí kiến nghị, Cơ quan THADS cấp trên không chấp nhận kiến nghị: 02(Đồng Nai).


� Trong đó: có 01 kháng nghị (Đăk Nông) được VKSND cấp trên và cơ quan THADS cấp trên chấp nhận; VKS rút 04 kháng nghị (Bình Phước, Đồng Nai, Ninh Thuận, Tiền Giang); 01 kháng nghị (Tiền Giang) được VKS cấp trên nhất trí kháng nghị, nhưng cơ quan THADS cấp trên không chấp nhận.


� VKSND địa phương có số lượng kiến nghị nhiều: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ,  Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Phước, Bến Tre, Tiền Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau...


VKSND địa phương có số lượng kháng nghị nhiều: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, Sóc Trăng, Tây Ninh...





� VKSND TP. Cần Thơ, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Định, Đắc Lăk, Ninh Thuận, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Sóc Trăng


� Ninh Bình, Gia Lai, Bình Phước, Sóc Trăng


� Tại danh mục các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế 810, kiến nghị không ghi mẫu số theo quy định, áp dụng sai mẫu: Kiến nghị số 31/KN-VKS ngày 27/6/2018 của VKSND huyện Thạch Phú-Bến Tre; Kiến nghị số 160/KN-VKS ngày 31/8/2018 của VKSND huyện Lạc Thủy- Hòa Bình; Quyết định TTKS số 243/QĐ-KSTHADS; Kế hoạch TTKS số 244/KH-KSTHADS ngày 06/6/2018 của VKSND huyện Kim Bôi- Hòa Bình.


� Ký hiệu yêu cầu không đúng với các mẫu kèm theo QĐ 204: Yêu cầu số 715/YC-VKSTP-THADS ngày 25/7/2019 của VKSND thành phố Hà Tĩnh; Kiến nghị số 01/KSTHA-KN ngày 30/7/2018 của VKSND huyện Đại Từ- Thái Nguyên.


(�) Điều 32 Luật Giá quy định chứng thư thẩm định giá được sử dụng làm một trong những căn cứ để xem xét, quyết định hoặc phê duyệt giá khởi điểm đốivới tài sản đấu giá. Tuy nhiên, theo Điều 98, 99 Luật THADS, kết quả thẩm định giá được xác định là giá khởi điểm để đưa ra bán đấu giá mà không có thủ tục nào khác để xem xét, quyết định về giá khởi điểm.


(�)Điểm l khoản 2 Điều 5 Nghị định số 89/NĐ-CP/2013/NĐ-CP quy định Bộ Tài chính là cơ quan có nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về thẩm định giá; khoản 4 Điều 5 xác định UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về thẩm định giá thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết các khiếu nại, tố cáo về thẩm định giá đối với tài sản kê biên. Mặt khác, Bộ Tài chính cho rằng chứng thư thẩm định giá chỉ là một trong những căn cứ để xem xét định giá nên chuyển đến cơ quan THADS để giải quyết khiếu nại, tố cáo.


(�)Thời gian định giá tài sản (không quá10 ngày làm việc) đối với các hồ sơ phức tạp (bất động sản, tài sản thuộc nhiều lĩnh vực chuyên dùng) quá ngắn, không đủ để Hội đồng định giá tài sản thực hiện định giá. Việc thu thập thông tin về điểm bán, mức giá bán đối với tài sản là hàng cấm rất khó khăn; trường hợp sử dụng các thông tin rao bán trên trang thông tin điện tử thì mức giá có sự chênh lệch và cơ sở pháp lý không đảm bảo, dễ dẫn đến xảy ra khiếu nại về kết quả định giá. Việc thu thập thông tin và kiểm tra thông tin về giá giao dịch thật của bất động sản trên thị trường rất khó khăn, do thông tin giao dịch thị trường bất động sản như hiện nay chưa minh bạch thì việc sử dụng hợp đồng chuyển nhượng làm cơ sở để thẩm định giá chưa phản ánh được thực tế giá chuyển nhượng. Việc định giá đối với một số vị trí có lợi thế sinh lợi cao, ở vị trí đắc địa được thực hiện theo đúng nguyên tắc qui định tại Điều 112 Luật đất đai năm 2013 nhưng có thể chưa phản ánh đầy đủ được giá trị quyền sử dụng đất, cho dù có áp dụng các thông số cao nhất. Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá là không thống nhất với quy định tại Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP (quy định Sở Tài chính là cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản, sẽ tổ chức thực hiện thẩm định giá thông qua Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt giá khởi điểm và tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá).


(�)Khoản 2, Điều 101 Luật thi hành án dân sự 2014 quy định: “Đương sự có quyền thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày định giá. CHV ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá do đương sự thỏa thuận. Trường hợp đương sự không thỏa thuận được thì CHV lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản”


(�) Gồm: (1) Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể thẩm quyền kháng nghị, kiến nghị của viện kiểm sát về việc hủy bỏ hợp đồng đấu giá trong trường hợp phát hiện vi phạm, dẫn đến nhiều vi phạm trong công tác đấu giá tài sản nhưng Viện kiểm sát không có đủ thẩm quyền để xử lý, hủy bỏ kết quả bán đấu giá tài sản; (2) Khoản 1 Điều 5, Luật Đấu giá tài sản quy định: “Bước giá do người có tài sản đấu giá quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với từng cuộc đấu giá”. Theo quy định tại điều này bước giá được đưa ra không theo một nguyên tắc cụ thể mà phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người đưa ra bước giá; Tại khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản quy định: “Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày”, và quy định tại khoản 2, Điều 39: “Tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, trừ trường hợp…”. Theo quy định này, người tham gia đấu giá có thể nộp hồ sơ tham gia đấu giá, sau đó mới tiến hành nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá, dẫn đến tình trạng những người nộp hồ sơ có thể biết trước, thỏa thuận, thông đồng với nhau để cho một hoặc một vài người nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá nhằm giữ giá, dìm giá. (3)Khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản 2017 quy định về việc thông báo công khai việc đấu giá tái sản: “đối với tài sản đấu giá là động sản có giá khởi điểm từ năm mươi triệu đồng trở lên và bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải thông báo công khai ít nhất hai lần trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản…”. Thực tế hiện nay, một số tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc thông báo công khai một cách hình thức bằng cách đăng thông tin trên những loại báo in có số lượng độc giá ít, thành phần độc giả của báo đó không quan tâm nhiều đến đấu giá tài sản, đăng thông tin trên báo hình nhưng chọn khung giờ phát sóng vào lúc thấp điểm ít thu hút lượng khán giả nhất, gây cản trở việc tiếp cận thông tin của khách hàng có nhu cầu mua tài sản đấu giá. Đây là một hình thức tiếp tay cho việc thông đồng, cấu kết để bán được được tài sản một cách không minh bạch của các tổ chức bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên do pháp luật không quy định cụ thể cách thức thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản dẫn đến khó khăn trong quá trình kiểm sát.
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